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PHẨM quang  minh biến chiếu cao

QUÝ Đức VƯƠNG Bồ TÁT

Thứ hai mircri hai

() Lúc bấy giờ Đức Thê Tôn bảo Quang Minh 
Biến Chiêu Cao Quý Đức Vưtrng Bồ Tát : "Này Thiện 
nam tử  ! Nếu có đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết 
Bàn như* vậy, thời đặng mười công đức mà hàng 
Thanh Văn, Bích Chi Phật chẳng có. Công đức này 
chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công 
đirc này chẳng phải trong ngoài, chẳng phải khó dễ, 
chẳng phải tướng phi hrớng, không có tưứng mạo, 
chẳng phải thê' pháp, trong thê' gian không co. Đây 
là mưtH công đức :

Công đức thứ  nhứt có năm điều : Một là chỗ 
chăng nghe có thê đặng nghe, hai là nghe rồi có thể

(*) H án bộ quyển  th ứ  21
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làm lợi ích, ba là có thể dứt tâm nghi hoặc, bôii là 
trí huệ chánh trird, năm là có thê biết tạng b í mật 
của Nhir Lai.

N hững gì là chỗ chẳng nghe có thê được nghe ? 
Chính là nghĩa vi mật rất sâu : Xất câ chúng sanh 
đều có Phật tánh, Phật và Pháp cùng Tăng không 
có sai khác, tánh tướng của Tam Bảo là thường, lạc, 
ngã, tịnh, tất cả chư Phật không rôìt ráo nhập Niết 
Bàn là thường trụ không biên đôi. Lại Niết Bàn 
của N hư Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu 
vi vô vi, chẳng phải hữu lậu vô lậu, chẳng phải sắc 
phi sắc, chẳng phải danh phi danh, chẳng phải tirớ-ng 
phi hrớng, chẳng phải hữu phi hữu, chẳng phải vật 
phi vật, chẳng phải nhan  quả, chẳng phải đãi phi 
đãi, chẳng phải minh ám, chẳng phải xuâít phi xuất, 
chẳng phải thường phi thường, chẳng phải đoạn phi 
đoạn, chẳng phải thỉ chung, chẳng phải quá khứ  vị 
lai hiện tại, chẳng phải ấm phi âm, chẳng phải nhập 
phi nhập, chẳng phải giới phi giới, chẳng phải thập 
nhị nhơn duyên, chẳng phải phi nhem duyên. Những 
pháp như- vậy đều vi mật rất sâu, từ  trircrc chỗ 
chẳng nghe mà có thê đirợc nghe. Lại có chỗ chẳng 
nghe, nhir là tâìt cả sách vở ngoại đạo : Tỳ Đà Luận, 
Tỳ Dà La Luận, Vệ Thê" Sư- Luận, Ca Tỳ La Luận, 
cùng tất cả kỹ nghệ, chú thuật, y dược, thiên văn, 
địa lý V.V.... nay ở  kinh này mà đặng biết tâít cả. 
Lại có mircri một bộ kinh trừ  Tỳ Phật Lutrc, cũng



XXII - PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẼU. 19

không có những nghĩa rất sâu như  vậy, nay do kinh 
này mà đặng biết rõ đó. Đây gọi là chỗ chẳng nghe 
mà có thê được nghe.

Nghe rồi có thê làm lợi ích, chính là nê"u có thể 
nghe và lãnh thọ kỉnh Đại Niết Bàn này, thòi có 
thê biết rõ tất cả kinh điển Phircmg Đẳng Đại thừa 
những nghĩa vi rât sâu. Ví như  đôì với tâm gương 
sáng sạch, người thây rõ ràng sắc tượng của mình. 
Cũng vậy, Bồ Tát cầm girơ-ng Đại Niết Bàn thời 
đặng thây rõ tất cả nghĩa rất sâu của kinh điển Đại 
thửa. Cũng nhir có ngirò-i ờ  trong nhà tôi cầm ngọn 
đuô'c lớn thời thây rõ các đồ vật. Cũng vậv, Bồ Tát 
cầm đuôc Đại Niết Bàn thời đặng thây rõ nghĩa rất 
sâu của Đại thừa. Cũng như  mặt trời mọc có ngàn 
muôn ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các núi, làm 
cho mọi người thây những vật rất xa. Cũng vậy, 
huệ nhựt thanh tịnh Đại Niết Bàn này chiêu rõ chỗ 
râìt sâu của Đại thửa, làm cho hàng hị thừa xa 
thây Phật đạo, vì có thê nghe và lãnh thọ kinh Đại 
Niết Bàn vi diệu này.

Này Thiện nam hr ! Nêu có Đại Bồ Tát nghe và 
lãnh thọ kinh Đai Niết Bàn này thời đăng biết danh 
tự  của tâít cả pháp. Nêu có thể biên chép đọc tụng 
thông thuộc vì ngirò-i giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa 
thời rõ biết nghĩa lý của tất cả pháp.

Này Thiện nam tử  ! Ngirồ-i nghe và lãnh thọ thời 
chỉ biết danh h r mà chẳng biết ý nghĩa. Nêu tó thể
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biên chép, thọ trì, đọc tụng, vì ngưxri giảng thuyết 
suy nghĩ ý nghĩa thời có thê rõ biết được nghĩa.

Này Thiện nam tứ  ! Người nghe kinh này, nghe 
có Phật tánh nhưng chira có thể thây được. Nếu biên 
chép đọc tụng vì Itgựòi giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa 
thời thấy đuxỵc Phật tánh. Ngưtri nghe kinh này, nghe 
có danh từ  bô" th í nhưng chưa có thê thây đirợc Đàn 
Ba la mật, nếu biên chép đọc tụng vì ngirời giảng 
thuyết suy nghĩ ỷ nghĩa thời có thể thấy đirợ-c Đàn 
Ba la mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba la mật cũng vậy.

Này Thiện nam hr ! Đại Bồ Tát nếu có thể nghe 
kinh Đại Niết Bàn này thời biết pháp biết nghĩa đủ 
cả hai đức vô ngại, đôì với hàng Sa Môn, Bà La 
Môn, hoặc chư Thiên, Ma vưtrng, Phạm vương, trong 
tầít cả thê' gian đều đặng Vô sở úy, vì đại chúng khai 
thi phân biệt mười hai bộ kinh, diễn thuyết ý nghĩa 
không có sai lầm, có thê tự  biết chẳng chờ học với 
người được gần Vô thượng Chánh đẳng Chánh giấc. 
Đây gọi là nghe rồi có thê làm lợi ích.

Này Thiện nam tử  ! Có thê dứt tâm nghi lầm, 
nghi có hai thứ  : Một là nghi nơi danh từv hai là 
nghi ý nghĩaỂ Ngưtxi nghe kinh này, dứt tâm nghi 
danh tứ, người suy nghĩ ý nghĩa thời dứt tâm nghi 
ý nghĩa.

Nghi lại có năm thứ  : Một là nghi Phật quyêt 
định nhập Niết Bàn hay chăng ? Hai là nghi Phật
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CÓ phải thường trụ chăng ? Ba là nghi Phật có phải 
chcm lạc chăng ? Bốh là nghi Phật có phải chon tịnh 
chăng ? Năm là nghi Phật có phải chơn ngã chăng ? 
Người nghe kinh này thời dứt hẳn lòng nghi Phật 
nhập Niết Bàn. Biên chép đọc tụng vì người giảng 
thuyết suy nghĩ ý nghĩa thời dứt hẳn bôn điều nghi, 
thường, lạc, tịnh, ngã.

Nghi lại có ba thứ  : Một là nghi Thanh Văn là 
có hay là không ? Hai là nghi Duyên Giác là có hay 
là không ? Ba là nghi Phật thừa là có hay là không ? 
Người nghe kinh này thời dứt hẳn ba điều nghi n h ư  
vậy. Còn biên chép đọc tụng vì người giảng thuyết 
suy nghĩ ý nghĩa thời có thê rõ biết tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh.

Này Thiện nam tử  ! Nếu có chúng sanh chẳng 
nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời tâm họ nhiều sự  
nghi ngờ. Nhir nghi hoặc thường hay vô thường, 
hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, 
hoặc ngã hay vô ngã, hoặc mạng hay phi mạng, hoặc 
chúng sanh hay phi chúng sanh, hoặc rốt ráo hay 
chẳng rôìt ráo, hoặc đời khác, hoặc đời đã qua, hoặc 
có, hoặc không, hoặc khổ, hoặc chẳng phải khổ, hoặc 
tập, hoặc chẳng phải tập, hoặc đạo, hoặc chẳng phải 
đạo, hoặc diệt, hoặc chẳng phải diệt, hoặc pháp, hoặc 
phi pháp, hoặc thiện, hoặc bãt thiện, hoặc không, 
hoặc chẳng phải không. Người nghe kinh này thời 
dứ t hẳn các điều nghi như- vậy.
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Thiện nam h r ! Nếu có người chẳng nghe kinh 
này thời lại có nhiều tâm nghi. Nhir nghi sắc uẩn là 
ngã U ' ? Thọ, hrờng, hành, thức, là ngã ir ? Nhãn là 
năng kiến IT ? Ngã là năng kiên ir ? Thọ, tưởng, 
hành, thức là năng kiên ir ? Ngã là năng kiên vr ? 
Sắc uẩn thọ báo ư  ? Ngã thọ báo ư  ? Thọ, tưởng, 
hành, thức thọ báo ir ? Ngã thọ báo ư  ? sắc uẩn 
đếh đcri khác vr ? Ngã đến đời khác ư  ? Thọ tưởng 
hành thức cũng n h ư  vậy. Những pháp sanh tử  là có 
thỉ có chung ir ? Hay là vô thỉ vô chung ir ? NgưxM 
nghe kinh này cũng dứt hẳn đưực những điều nghi 
n h ư  vậy. Lại có người nghi nhứt xiển đề phạm bôn 
tội nặng tạo tội ngũ nghịch, hủy báng kinh Đại thừa 
Phuxmg Đẳng, hạng người nghe kinh này cũng dứt 
hẳn đirợc những điều nghi như  vậy.

Lại có ngiròi nghi thê" gian có ngằn mé hay không 
có ngằn mé ? Có thập phương thê" giới hay không 
thập phưtm g thê' giới. Ngiròi nghe kinh này cũng 
dirt hẳn được những điều nghi như- vậyẽ Đây gọi 
là có thể dứt tâm nghi lầm, có trí huệ chánh tnrc 
không tà vạyễ Vì nê"u tâm nghi thời chỗ nhận thây 
chẳng chánh. Tâìt cả phàm  phu nêu chẳng đặng nghe 
kỉnh Đại Niết Bàn. này thời chỗ nhận thây tà vạy. 
Nhẫn đên Thanh Văn, Duyên Giác chỗ thây biết 
cũng vạy vò. Vì phàm phu ở trong hữu lậu mà thây 
là thường, lạc, ngã, tịnh nơi Nhir Lai lại thây là vô 
thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, thây có chúng sanh,
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CÓ thọ mạng, có tri kiến, chấp trời Phi tưởng Phi 
Phi Tưởng là Niết Bàn, thấy trời Tự tại có tám 
Thánh đạo, chấp có, chấp đoạn, các sự  nhận thây 
n h ư  vậy gọi là tà vạyỆ Đại Bồ Tát nêu đặng nghe 
kinh Đại Niết Bàn này tu hành Thánh hạnh thài 
dứ t trừ  được những điều tà vạy n h ư  vậy.

Hàng Thanh Văn, Duyên Giác thấy Bồ Tát từ  trời 
Đâu Suất hóa hiện ngự trên Bạch tượng giáng thần 
vào thai mẹ tại thành Ca Tỳ La, cha hiệu Tinh Phạn, 
mẹ tên Ma Gia. Ở  thai đủ mười tháng sanh ra. Lúc 
sanh ra chưa đến đấit, Thiên Đê" Thích đưa tay đỡ, 
Nan Đà Long Vưrnig và Bạt Nan Đà Long Vương 
phun nước tắm.

Đại Thần Vưxmg Ma Ni Bạt Đà cầm lọng báu 
đứng hầu phía sau. Địa thần hóa hoa sen đỡ dưới 
chân. Bồ Tát đi qua bốn phirơng đều đủ bảy bước. 
Lúc đến Thiên miêu các Thiên tirợng đều đứng dậy 
tiếp nghinh. Tiên A Tư Đà hai tay bồng xem tướng, 
xem xong tiên nhơn buồn khổ thưxmg phận mình 
sắp chết chẳng đưực thây Bồ Tát thành Phật. Lớn 
lên đếh thầy học sách, học toán sô  ̂ cỡi ngựa, bắn 
cung, đồ sâm, các nghề nghiệp. Ớ  trong thâm  cung 
cùng với sáu muôn thể nữ. Ra ngoài thành dạo chơi 
đến vườn Ca Tỳ La, dọc đirờng gặp người già, người 
bịnh, ngirò-i chếé, và gặp thầy Sa Môn mặc pháp 
phục đi trên đường, khi trở về cung, thây các thể 
n ữ  hình mạo như- xirơ-ng khô, xem cung điện không
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khác gò mả. Nhàm chán, nửa đêm vircrt thành xuất 
gia, đếh chỗ các đại tiên nhơn Uẩít Đà Dà, A La La
v.v... nghe giảng nói về Thức Vô Biên Xứ" và Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Nghe rồi quan sát kỹ 
biết những xứ ây là vô thường, khổ, bất tịnh, vô 
ngã, bèn bỏ đi đến núi Tuyết, dưới cội cây tu khổ 
hạnh trọn sáu năm. Sau đó Ịriếit khô hạnh chẳng 
đặng thành Vô thưxrng Chánh giác, bèn đến tắm 
nra trong sông A Nậu Bạt Đề. Tắm xong nhận lây 
cháo sữa của cô gái chăn bò dâng. Ản xong lại đên 
ngồi dưới cây Bồ Đề, phá ma Ba Tuần đặng thành 
Vô thirợng Chánh giác. Đến thành Ba La Nại chuyển 
pháp luân lần đầu độ năm vị Tỳ Kheo, nhẫn đếh 
ở  rừng Ta La nơi thành Câu Thi Na này nhập Niết 
Bàn. Các điều nhận thây như  vậy gọi là chỗ thây 
biết vạy vò của Thanh Văn, Duyên Giác.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát nghe và lãnh 
thọ kinh Đại Niết Bàn này, thời dứt trừ  đặng những 
điều thấy biết n h ư  vậy. Nê"u có thể biên chép đọc 
tụng thông thuộc vì người diễn thuyết suy nghĩ ý 
nghĩa, thời đặng trí huệ chánh trực không tà vạy.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát tu hành kinh 
Đại Niết Bàn, biết rõ Bồ Tát tứ  vô lưựng kiêp nhẫn 
lại chẳng từ  trời Đâu Suất giáng thần thai mẹ, nhẫn 
đên thành Câu Thi Na nhập Niết Bàn. Đây gọi là 
chỗ thây biết chánh trực của Đại Bồ Tát.
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CÓ thê biêít nghĩa thâm mật của N hư Lai, tức là 
biết rõ Đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh, sám trừ  bôìn giới trọng, trừ  tâm hủy báng chánh 
pháp, hết tội ngũ nghịch, dứt nhứt xiên đề, rồi sau 
đặng thành Vô thiỊxỵng Chánh giác.

Lại nghĩa thậm thâm là dầu biếit chúng sanh thiệt 
không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai chẳng 
mâìt; dầu biết năm âm hiện đây dứt hết, nhưng nghiệp 
thiện ác trọn chẳng h ư  mâ t̂; dầu có các hành nghiệp 
nhưng không có tác giả; dầu có chỗ đến nhưng không 
có người đi; dầu có trói buộc nhưng không người 
bị trói; dầu có Niết Bàn nhưng không có người diệt; 
đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu.

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật : "Thê" 
Tôn ! N hư tôi hiểu nghĩa được nghe chỗ chưa từng 
nghe của Phật nói thời nghĩa này chẳng phải. Vì nếu 
pháp là có lẽ ra quyết định có, pháp nê"u là không 
lẽ ra quyết định không, nê'u không thời lẽ ra chẳng 
sanh, nê"u có thời lẽ ra chẳng diệt, như  nghe thời là 
nghe, nê"u chẳng nghe thời là chẳng nghe, sao lại nói 
rằng nghe chỗ chẳng nghe. Bạch Thê'Tôn ! Nêu chẳng 
nghe đây là chẳng nghe, còn nê'u đã nghe thời lại 
chẳng nghe, vì đã đặng nghe. Sao lại nói rằng nghe 
lại chẳng nghe ?

Ví nhir ngiròi đi, nếu đã đến thời chẳng đi còn 
đi thời chẳng đến. Cũng như  đã sanh thời chẳng 
sanh, còn chẳng sanh thở-i là chẳng sanh. Đã đặng
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thời chẳng đặng/ còn chẳng đặng thời là chẳng đặng. 
Nghe rồi thời chẳng nghe, còn chẳng nghe thời là 
chẳng nghe. Bạch Thê" Tôn ! Nê"u chẳng nghe mà 
nghe đó, thời tất cả chúng sanh chưa có Bồ Đề lẽ 
ra cũng có đó, người chưa đặng Niết Bàn lẽ ra cũng 
đặng đó, người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy 
Phật tảnh, sao lại nói rằng bực Thập Trụ Bồ Tát 
dầu thây Phật tánh nhưng chưa đặng rõ ràng.

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u chẳng nghe mà nghe, thời 
đức Nhir Lai thuở xưa tử  ai mà đặng nghe. Nêu 
nói rằng đặng nghe, cớ sao trong kinh A Hàm đức 
N hư Lai lại nói là không có thầy. Nê"u chẳng nghe 
thời là chẳng nghe mà đức N hư Lai đặng thành Vô 
thưựng Chánh giác, thời tâít cả chúng sanh chẳng 
nghe lẽ ra cũng đặng thành Vô thirợ-ng Chánh giác. 
Nê"u đức N hư Lai chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn 
mà thây Phật tánh, thời tất cả chúng sanh chẳng 
nghe kinh này lẽ ra cũng đirợc thây Phật tánh.

Bạch Thê" Tôn ! Phàm là sắc thời hoặc có thể thấy, 
hoặc chẳng thây được, tiêng cũng như  vậy, hoặc là 
có thể nghe, hoặc chẳng nghe đưực. Đại Niết Bàn 
này chẳng phải sắc chẳng phải tiêng, sao lại nói rằng 
có thể thây nghe đtrợcể

Bạch Thê" Tôn ! Quá k h ứ  đã diệt thời chẳng thể 
nghe, vị lai chira đến cũng chẳng thê nghe, lúc hiện 
tại lóng nghe thời chẳng gọi là nghe, nghe rồi khiên 
dứ t lại chẳng thể nghe. Kinh Đại Niết Bàn này cũng



XXII - PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU. 27

chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, nêu chẳng phải 
thời gian thời chẳng thể nói, nê"u chẳng thê nói thời 
chẳng thê nghe, sao lại nói rằng Bồ Tát tu kinh Đại 
Niết Bàn này được nghe chỗ chẳng nghe".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Nầy Thiện 
nam tử  ! Nay ông khéo biêìt tất cả pháp nhir huyễn, 
n h ư  dưtmg diệm, n h ư  thành Càn Thát Bà, nhir dấu 
vẽ trong nưức, cũng n h ư  bóng nưức, bọt nước, cây 
chuôi rỗng không chẳng chắc th iệ t chẳng phải 
mạng, chẳng phải ngã, không có khổ vui, n h ư  chỗ 
thây biết của Thập Trụ Bồ Tát".

Lúc đó trong đại chúng thoạt có ánh £ắng lớn 
chiếu đên, ánh sáng này chẳng phải xanh, vàng, đỏ, 
trắng, mà thây là xanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng phải 
sắc, chẳng phải sáng, mà thây là sắc là sáng, chẳng 
phải thây mà thây.

Đại chúng gặp ánh sáng này thân tâm vui thích 
n h ư  Tỳ Kheo nhập Sư Tử Vuxmg Đinh.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! 
Ai phóng ánh sáng này ?"ề

Đức Như* Lai yên lặng chẳng đáp.
Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi Văn Thù Sir Lợi : "Nhơn 

duyên gì mà có ánh sáng này chiêu đến đại 
chúng ?".

Văn Thù Sư Lợi yên lặng chẳng đáp.



28 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

VÔ Biên Thân Bồ Tát lại hỏi Ca Diếp Bồ Tát : 
"Ai phóng ánh sáng này ?".

Ca Diếp Bồ Tát yên lặng chẳng đáp.
Tinh Trụ Virơ-ng Tử Bồ Tát lại hỏi Vô Biên Thân 

Bồ Tát : "Duyên cớ gì trong đại chúng đây có ánh 
sáng này ?".

Vô Biên Thân Bồ Tát yên lặng không đáp.
Lần lượt đến năm trăm vị Bồ Tát xoay vần hỏi 

nhau, nhung không ai giải đáp.
Đức Thê" Tôn hỏi Văn Thù Sư- Lợi : "Duyên cớ 

gì trong đại chúng đây có ánh sáng này
Văn Thù Sư Lợi đáp : "Bạch T hế Tôn ! Ánh sáng 

này gọi là Trí huệ. Trí huệ chính là Thường trụ. 
Pháp thường trụ không có nhem duyên, sao đức Phật 
lại hỏi duyên cớ gì có sánh sáng này.

Ánh sáng này gọi là Đại Niết Bàn, Đại Niết Bàn 
thời gọi là thường trụ, pháp thường trụ chẳng tữ  
nhơn duyên, sao đức Phật lại hỏi duyên cớ gì có 
ánh sáng này.

Ánh sáng này chính là N hư Lai, Như- Lai chính 
là Thường trụ, pháp thường trụ chẳng tứ  nhơn duyên, 
sao đức Phật lại hỏi duyên cớ.

Ánh sáng này gọi là Đại Tứ Đại Bi, đại tứ  bi gọi 
là Thướng trụ, pháp thường trụ chẳng phải tứ  nhem 
duyên, sao đức Phật lại hỏi duyên cớ.
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Ánh sáng này chính là niệm Phật, niệm Phật là 
Thuxrng trụ, pháp thiròng trụ chẳng từ* nhem duyên, 
sao đức Phật lại hỏi duyên cớ.

Ánh sáng này là đạo bâít cộng với tất cả Thanh 
Văn, Duyên Giác, đạo bất cộng là Thường trụ, pháp 
thirờng trụ chẳng tứ  nhơn duyên,, sao đức Phật lại 
hỏi duyên cớ. Đức Thê" Tôn cũng có nhơn duyên : 
Nhem dứt vô minh chứng đặng Vô thirợng Chánh 
đẳng Chánh giác".

Phật n ó i : "Này Văn Thù Sir L ợ i! Nay ông chớ nhập 
đệ nhứt nghĩa đế, nên dùng thê" đê" đê giải đáp".

Văn Thù Sư Lợi nói : "Bạch T hế Tôn ! T ứ  đây 
qua phuxmg Đông cách hai mươi hằng hà sa thê" giái, 
có cõi bất đông, chỗ Phật ngự rộng một m uôn hai 
ngàn do diên. Cõi đó toàn thất bảo không có đâlt đá, 
bằng thẳng êm dịu không có hầm hô". Cây CÔI toàn 
bằng bốh châí vàng, bạc, lưu ly, và pha lê, trên cây 
thường có hoa trái. Nê"u có chúng sanh nào đưực 
ngửi mùi thơm của hoa này thời thân tâm àn vui 
nhir nhập đệ Tam thiền. Khắp nơi có hai ngàn sông 
lớn nước sông đủ tám vị công đức, nếu có chúng 
sanh nào tắm trong nước đó thời thân tâm vui vẻ 
nhir nhập đệ Nhị thiền. Trong sông có nhiều thứ  
hoa đẹp : những hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Hai 
bờ  sông cũng có các thứ  hoa thơm đẹp. Đáy sông 
toàn trải cát vàngễ Có những thềm bực bằng vàng, 
bạc, lưu ly cùng pha lê nhiều màu, nhiều giông chim



30 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

đẹp bay đậu trên đó. Lại có vô lirợng cọp, sói, sư  
tử  v.v... Các cầm thú ây xem nhau như  con đẻ. Trong 
cõi đó không có những tội ác cùng hạng nhứt xiển 
đề. Khí hậu điều hòa không có lạnh, nóng đói khát 
khô sở, không có tham dục, sân hận, phóng dật, tật 
đô". Không mặt trời, mặt trăng thời tiết như- cõi trời 
Đao Lợi. Nhân dân cõi đó đồng có ánh sáng, không 
có tâm kiêu mạn. Tất cả đều là Bồ Tát Đại Sĩ đầy 
đủ thần thông, có công đức lớn, tôn trọng chánh 
pháp, mến tu Đại thửa, có đại tứ  bi thircmg xót tất 
cả chúng sanh.

Đức Phật ả  cõi đó hiệu là Mãn Nguyệt Quang 
Minh Nhir Lai, đầy đủ mười hiệu. Lúc đức Phật đó 
thuyết pháp, toàn thê chúng sanh trong cõi Bầít Động 
đều đưtỵc nghe. Đức Phật đó vì Lưu Ly Quang Bồ 
Tát mà giảng thuyết kỉnh Đại Niết Bàn đến đoạn 
Bồ Tát tu hành kinh này thời đều đặng nghe chỗ 
chẳng đặng nghe. Lưu Ly Quang Bồ Tát gạn hỏi 
đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh, nhir tại đây 
Cao Quý Đức Virơ-ng Bồ Tát vừa hỏi đức Như- Lai 
giông nhau không khác. Đức Phật Mãn Nguyệt 
Quang Minh bảo Lưu Ly Quang Bồ Tát rằng : 
Phương Tây của cõi Bất Động này cách hai mircri 
hằng hà sa Phật độ cồ cõi Ta Bà, cõi ây đầy những 
đất đá, gai chông, hầm hô', gò nổng, thường có 
những khổ về đói khá!:, lạnh, nóngệ Nhơn dân cõi 
Ta Bà chẳng biết cung kính Sa Môn, Bà La Môn,
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cha mẹ, Sư  trưởng, phần nhiều tham đắm phi pháp, 
tà pháp, chẳng tin chánh pháp, thọ mạng của họ 
ngắn ngủi. Nhiều kẻ gian trá bị chánh quyền trừng 
phạtề Dầu đã có nirớc đê’ cai trị, nhưng vua quan 
chẳng biết vừa đủ sanh lòng thaní kéo binh đánh 
chiếm nước khác làm cho những người vô tội lại 
chết oan. Các nhà lãnh đạo thật hành những điều 
phi pháp như* vậy, nên Tứ Thiên Vưxrng các Thiên 
thần không hoan hỷ, thường giáng tai họa : hạn 
hán, bão lụt, mất mùa, đói khát, nhơn dân nhiều 
bịnh, vô lượng sự  khổ não. Cõi Ta Bà đó có Phật 
hiệu Thích Ca Mâu Ni N hư Lai nuròi hiệu đầy đủ, 
hiện ở thành Câu Thi Na trong rừng Ta La Song 
Thọ, vì đại chúng diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn, 
hiện có Bồ Tát tên Quang Minh Biên Chiêu Cao 
Quý Đức Vưtrng đã đem việc này hỏi đức Thích 
Ca Mâu Ni, nay đức Phật đó đuxrng giải đáp, ông 
nên mau qua cõi đó sẽ được nghe.

Bạch Thê Tôn ! Lưu Ly Quang Bồ Tát vâng lời 
đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cùng tám muôn 
bôn ngàn vi đại Bồ Tát sắp đến đây. Do nhơn duyên 
này nên hiện điềm phóng ánh sáng. Đây là có duyên 
cớ mà có ánh sáng này".

Lúc đó Lưu Ly Quang Bồ Tát cùng tám muôn 
bôii ngàn đại Bồ Tát mang theo các thứ  phan lọng, 
huxrng hoa, chuỗi ngọc, nhiều thứ  kỹ nhạc, đồng 
đên rửng Ta La nơi thành Câu Thi Na, đầu mặt lễ
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chân Phật, đem đồ cúng dường dâng lên, cung kính 
đi nhiễu bên hữu ba vòng rồi ngồi qua một phía.

Đirc Phật hỏi Lưu Ly Quang Bồ Tát : "Ông vì 
đếín mà lại, hay vì chẳng đến mà lại ?".

- Bạch Thê" Tôn ! "Đến cũng chẳng lại, chẳng đến 
cũng chẳng lại". Tôi quán sát nghĩa này đều không có 
lại. Các hành pháp nê"u là thường cũng chẳng lại, nêu 
là vô thường cũng không có lại. Nêu ngưừi thây có 
chúng sanh tánh thời có lại, chẳng lại. Nay tồi chẳng 
thây chúng sanh có định tánh, thơi đâu có lại cùng 
chẳng lại. Người có kiêu mạn thời thây có đi, có lại. 
Ngiròi không kiêu mạn thời không thấy có đi, có lại. 
Người có chấp lấy tạo tác thời thấy có đi có lạiễ Người 
không chấp lây tạo tác thời không thấy có đi, có lại.

Nê"u thấy N hư Lai rô"t ráo nhập Niết Bàn thời có 
đi, có lại. Người chẳng thấy N hư Lai nhập Niết Bàn 
thời không đi, không lại.

Người chẳng nghe Phật tánh thời có đi, có lại. 
Người nghe Phật tánh thời không đi không lại.

Nếu thây hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật có Niết 
Bàn thời thây có đi, có lại. NgưtH chẳng thây hàng 
Thanh Văn, Bích Chi Phật có Niết Bàn thời không 
đi, không lại.

Nếu người thây hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật 
là thirò-ng, lạc, ngã, tinh, thời có đi, có đếnỆ Nêu 
ngirỏi không thây thời không đi, không đến.
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Nếu thây N hư Lai không có thường, lạc, ngã, 
tịnh thời có đi, có đếh. Nếu thây Nhir Lai là thirờng, 
lạc, ngã, tịnh thời không đi, không xỉến.

Bạch Thê' Tôn ! Xin để việc đó lạiẻ Nay tôi có 
chỗ muôn hỏi mong đứt: Phật thircmg xót cho phép.

Phật nói : "Này Thiện nam tir ! Giờ đây phải lúc 
tùy ý ồng hỏi ta sẽ giải đáp cho ông. Vì chư Phật 
khó gặp n h ư  hoa ƯU. Đàm, pháp cũng khó được 
nghe, trong mười hai bộ kinh bộ Phưxmg Đẳng Đại 
thừa lại khó hơn. Vì thê" nên phải chuyên tâm lóng 
nghe và lãnh thọ"ễ

Lưu Ly Quang Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Thê' 
nào là đại Bồ Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn 
được nghe chỗ chẳng nghe

Phật khen rằng : "Lành thay ! Lành thay ! Này 
Thiện nam t\r ! Nay ông muôn cùng tận biển Đại thửa 
Đại Niêt Bàn, lại gặp Phật có thể khéo giải thuyết. 
Phật là lirơng y có thể khéo nhổ mũi tên độc nghi 
ngờ của ông. Phật có đuôc huệ soi sáng Phật tanh cho 
ông. Ông muôn qua khỏi sông lớn sanh tử  Phật có 
thể làm Thuyền sir cho ông. Ông ở  nơi Phật tưởng là 
cha mẹ, Phật cũng ở nơi ông hrởng là con một. Lòng 
ông tham của báu chánh pháp, gặp Phật có nhiều pháp 
lại hay bô thí. Ong nên lóng nghe khéo suy nghĩ đó.

Này Thiện nam tử  ! Khi nghe pháp rồi phải 
sanh lòng kính tin tôn trọng. ĐÔI với chánh pháp
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chớ tìm cầu chỗ lỗi, chớ nghĩ tham sân si. Chớ- nhìn 
xem giòng họ tôít xâ"u của Pháp sư. Sau khi nghe 
pháp chớ sanh lòng kiêu mạn, chớ vì cung kính, 
danh dựv lợi dưỡng, phải vì đưtrc lợi ích pháp vị 
cam lồ độ thê' gian. Cũng chớ nghĩ rằng, tôi nghe 
pháp rồi trưức tir độ m ình sau sẽ độ người, trước 
sẽ tự  giải thoát sau sẽ giải thoát cho người, trước 
tự  an thân sau sẽ làm cho người đưực an, trưức h r 
được Niết Bàn sau sẽ làm cho ngirởi được Niết Bàn. 
Nên có quan niệm bình đẳng đôi với Phật, Pháp, 
Tăng. Trong sanh tử  phải có quan niệm là khô oan 
lớn. Đôi với Đại Niết Bàn phải quan niệm là thường, 
lạc, ngã, tịnh. Triró-C vì ngưtH sau sẽ vì mình. Nên 
vì Đại thừa chớ vì Nhị thừa. Nên không trụ trước 
đôl với tâ't cả pháp, cũng chớ chuyên châp tất cả 
pháp tirớng. ĐÔI với các pháp chó” có lòng tham, 
thiròng có quan niệm biết pháp thây pháp.

Này Thiện nam tử  ! Ông có thể hết lòng nghe 
pháp như  vậy, đây thời gọi là đirợc nghe chô chăng 
nghe.

Này Thiện nam tử  ! Có chẳng nghe mà nghe, có 
chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, 
có nghe mà nghe.

Này Thiện nam tử  ! Nhir chẳng sanh mà sanh, 
chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà chăng sanh, sanh 
mà sanh.
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N hư chẳng đếh mà đếh, chẳng đếh mà chẳng đến, 
đến mà chẳng đếh, đêVi mà đến.

- Bạch Thê" Tôn ! Thê" nào là chẳng sanh mà sanh ?
- Này Thiện nam tử  ! An trụ noi thê" đế, lúc mới 

xuât thai đây gọi là chẳng sanh mà sanh.
- Bạch Thê" Tôn ! Thê" nào là chẳng sanh mà 

chẳng sanh ?

- Này Thiện nam tứ  ! Đại Niết Bàn đây không 
có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà chẳng sanh.

- Bạch Thê" Tôn ! Thê" nào gọi là sanh mà chẳng 
sanh ?

- Này Thiện nam hr ! Cứ theo thê' đê' lúc chết 
thời gọi là sanh mà chẳng sanh.

- Bạch Thê Tôn ! Thê" nào là sanh mà sanh ?
- Này Thiện nam tử  ! Tất cả phàm phu thời gọi là 

sanh mà sanhễ Vì phàm phu sanh, sanh chẳng dứt, vì 
tâít cả hữu lậu niệm niệm sanh luôn, đây gọi là sanh 
mà sanh. Bxrc Tứ trụ Bồ Tát thòi gọi là sanh mà chẳng 
sanh, vì sanh mà hr tại.

Này Thiện nam tử  ! Trên đó là nói về nôi pháp. 
Còn về ngoại pháp cũng có chưa sanh mà sanh, chưa 
sanh mà chưa sanh, sanh mà chưa sanh, sanh mà 
sanh. N hư hột giông lúc chưa mọc mầm, đirợc tứ  đại 
hòa hiệp, công người săn sóc, rồi sau mới mọc lên 
đây gọi là chưa sanh mà sanh. N hư hột giồíng hư  và
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hột giông chtra gặp đủ duyên, thời gọi là chưa sanh 
sanh mà chưa sanh. Như- mầm đã mọc mà chẳng lớn 
thêm, thời gọi là sanh mà chưa sanh. N hư mầm lớn 
thêm  thời gọi là sanh mà sanh. Tấit cả ngoại pháp 
hữu  lậu sanh mà sanh như  vậy.

- Bạch T hế  Tôn ! Pháp hữu lậu nêu có sanh, thời 
là thường hay vô thường ?

Sanh nêu là thường, thời pháp hữu lậu không có 
sanh, sanh nêu là vô thường thời hữu lậu là thường.

- Bạch Thê" Tôn ! Nếu sanh có thể tự  sanh, thời 
sanh không h r tánh. Nê"u có thể sanh cái khác duyên 
cớ gì chẳng sanh vô lậu ?

- Bạch T hế Tôn ! Nếu lúc chưa sanh mà có sanh, 
sao lại đến nay mới gọi là sanh. Nếu lúc chưa sanh 
là không sanh, cớ sao chẳng nói h ư  không là sanh ?

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam h r ! Chẳng sanh mà sanh, không thê nói đưtỵc, 
cho đến sanh mà sanh cũng không thể nói đirợc, 
sanh cùng bầít sánh đều không thê nói đirợc. Vì có 
nhơn duyên nên cũng có thê nói đưtrc.

Thê' nào là chẳng sanh mà sanh chẳng thể nói 
đưtỵc ? Chẳng sanh lại gọi là sanh, làm sao có thê 
nói được, vì nó sanh.

T hế  nào là sanh mà sanh, chẳng thể nói được ? 
Vì sanh mà sanh nên là sanh, vì sanh mà sanh nên 
ỉà chẳng sanh, cũng chẳng nói đirợc.
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T hế nào là sanh mà chẳng sanh, chẳng thể nói 
được ? Sanh thời gọi là sanh, sanh chẳng tự  sanh, 
nên chẳng thể nói được.

Thê' nào lặ chẳng sanh mà chẳng sanh, chẳng thể 
nói đirợ-c ? Chẳng sanh gọi là Niết Bàn, vì Niết Bàn 
chẳng sanh nên chẳng thê nói đưrỵc, vì Niết Bàn do 
tu mà chứng đặng.

T hế  nào là sanh cũng chẳng thể nói được ? Vì 
sanh vốh là không.

Thê nào là chẳng sanh không thể nói đvrợc ? Vì 
có chứng đặng.

Thê nào là vì có nhơn duyên cũng có thể nói 
đirợc ? M ười pháp nhem duyên làm sanh tác nhơn 
do đây nên cũng có thê nói được.

Này Thiện nam tử  ! Nay ông chớ nhập thậm  thâm 
không định, vì đại chúng căn trí chậm lụt.

Này Thiện nam tử  ! Pháp hữu vi sanh cũng là 
thường, do trụ vô thường, nên sanh cũng vô thircrng. 
Trụ cũng là thường do sanh mà sanh nên trụ cũng 
vô thưứng. Di cũng là thường, do pháp vô thưixng 
nên dị cũng vô thường. Hoại cũng là thuxrng, do 
trước không nay có nên hoại cũng vô thường.

Này Thiện nam tử  ! Vì cứ nơi tánh, nên sanh, 
trụ, dị, hoại đều là thường, vì niệm niệm diệt nên 
không thê nói là thường, vì Đại Niết Bàn này có thể 
dứt diệt được, nên lại gọi là Vô thường.
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Này Thiện nạm tử  ! Pháp hữu lậu lúc chưa sanh, 
đã có tánh sanh, vì thê" nên sanh có thê sanh được. Pháp 
vô lậu vôii không tánh sanh, vì thê" nên sanh không thê 
sanh được. N hư lửa có tánh sẵn gặp duyên thời phát. 
Mắt có tánh thây đủ duyên thời thấy. Sanh pháp của 
chúng sanh cũng như  vậy, do tánh sẵn có, gặp nhơn 
duyên của nghiệp, cha mẹ hòa hiệp thời bèn có sanh".

Liru Ly Quang Bồ Tát cùng tám muôn bốín ngàn đại 
Bồ Tát nghe pháp này rồi, vọt thân lên hư* không cao 
bảy cây Đa La, chấp tay cung kính bạch Phật : "Thê" 
Tôn ! Tôi nhờ đức N hư Lai ân cần dạy bảo, do Đại Niết 
Bàn mới đặng tỏ ngộ ý nghĩa nghe chỗ chẳng nghe, 
cũng làm cho tám muôn bôìn ngàn Bồ Tát này hiểu rõ 
những nghĩa chẳng sanh mà sanh v.v... của các pháp.

Bạch Thê" Tôn ! Nay tôi đã tỏ ngộ dứt hết nghi 
ngờ, nhưng trong hội này có một Bồ Tát hiệu là Vô 
Úy lại muôVi thưa hỏi mong đức Phật cho phép".

Phật bảo Vô Úy Bồ Tát : "Này Thiện nam tử  ! 
Tùy ý ông hỏi, ta sẽ vì ông giải nói".

Vô Úy Bồ Tát cùng tám muôn bôn ngàn Bồ Tát 
đồng đứng dậy nghiêm chỉnh y phục, quì chấp tay 
bạch Phật : "Thê" Tôn ! Chúng sanh cõi Ta Bà này 
phải thật hành hạnh nghiệp gì đê đưtrc sanh về cõi 
Bất Động ? Bồ Tát cõi đó th ế  nào mà đặng đầy đủ 
trí huệ, đầy đủ các công hạnh, có oai đức lớn, trí 
huệ lanh lẹ, nghe liền hiểu rõ ?".
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Đức Phật liền nói kệ rằng :

Chẳng hại mạng chúng
sanh

G iữ gìn các câm giới 
Bẩm thọ pháp của Phật 
Thời sanh cõi Bất Động. 
Chẳng đoạt của ngưtM

khác
Thirò-ng ban cho tất cả
np _ _ _1_ • Ạ ặ ̂  rf-i VTạo chiêu đê Tăng

phường
Thời sanh cõi Bất Động. 
Chẳng phạm v ạ  con ngiròi 
Vợ nhà chẳng phi thời 
Thí trì giới ngọa cụ 
Thời sanh cõi Bất Động. 
Chẳng vì m ình hoặc ngiròi 
Cầu lợi và khủng bô"
G iữ lời chẳng vọng ngữ 
Thời sanh cõi Bất Động. 
Chớ- phá Thiện tri thÚ£ 
Xa lìa quyên thuộc ác 
Thường nói lời hòa hiệp 
Thời sanh cõi Bất Động. 
Nhir các bực Bồ Tát

Thưừng lìa lời ác khẩu 
Nói ra người thích nghe 
Thời sanh cõi Bất Động 
Nhẫn đến lúc giãn cirời 
Chẳng nói lời phi thời 
Gìn giữ lời chánh pháp 
Thcri sanh cõi Bất động
Thấy nguxri đặng lợi

dưỡng 
Thường sanh lòng vui

mừng
Chẳng sanh lòng tật đô"
Thời sanh cõi Bất Động
Chẳng não hại chúng

sanh
Thường sanh lòng Từ bi 
Chẳng làm phuxmg tiện ác 
Thời sanh cõi Bất Động 
Tà kiên bác bô" thí 
Không cha mẹ, k h ứ  lai 
Chẳng có tà kiến ấy 
Thời sanh cõi Bất Động 
Đirò-ng xa làm giếng tô"t
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Trồng rừng rậm cây trái 
Thường thí người khất

thực
Thời sanh cõi Bất Động
Đôi với Phật, Pháp, Tăng
Cúng một đèn một hircmg
Nhẫn đến dưng một hoa
Thời sanh cõi Bất Động
Nê"u vì cớ sạ  sệt
Lợi duxrng cùng phước

đức
Chép một kệ kinh này
Thài sanh cõi Bâìt Động
Nếu vì cầu phưức lợi
Đưtrc ở  trong một ngày
Đọc tụng kinh điển này
Thời sanh cõi Bâìt Động
Nếu vì đạo Vô thượng
Trong một ngày một đêm
Thọ trì bát quan trai
Thời sanh cõi Bất Động
Chẳng cùng người phạm

tội
Người hủy báng Đại thừa

Đồng ở chung một chỗ
Thời sanh cõi Bất Động.
Nêu th í cho người binh
Nhẫn đến một trái cây
Vui mừng mà săn sóc
Thời sanh cõi Bất Động.
Chẳng lạm dùng của Tăng
Khéo giữ vật của Phật
Tô quét chỗ Phật Tăng
Thời sanh cõi Bất Đông.
Tạo hrơ-ng và tháp Phật
Chừng bằng ngón tay cái
Thường sanh lòng vui

mừng
Thời sanh cõi Bấit Động.
Nếu vì kinh điển này
Đem thân cùng của cải
Cúng dường ngưừi thuyết

pháp
Thời sanh cõi Bâìt Động. 
Nếu nghe và biên chép 
Thọ trì cùng đọc tụng 
Tạng bí mật của Phật 
Thời sanh cõi Bất Động.
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VÔ Úy Bồ Tát bạch P h ậ t: "Thế Tôn ! Nay tôi đã biết 
những công hạnh đặng sanh về cõi nước Bãít Động.

Thê" Tôn ! Cao Quý Đức Vương Bồ Tát này vì 
khắp xót thuxmg tất cả chúng sanh nên trutýc kia 
có chỗ thira hỏi, nêu đức Nhir Lai giải thuyết thài 
có thể lợi ích an vui cho hàng trời, ngưtM, bát bộ".

Đức Phật bảo Cao Quý Đức Vuxmg Bồ Tát : 
"Lành thay ! Lành Thay ! Này Thiện nam tử  ! Ông 
nên hết lòng lóng nghe, tôi sẽ vì ông phân biệt giải 
thuyết.

Vì có nhơn duyên nên chưa đên chẳng đến. Vì 
có nhơn duyên nên chẳng đếh mà đếh, vì có nhơn 
duyên nên đếh mà chẳng đên. Vi có nhơn duyên 
nên đến mà đến.

Này Thiện nam tử  ! Xét về chẳng đếh gọi là Đại 
Niết Bàn. Hàng phàm phu chưa đến bởi có tham 
dục, sân khuể và ngu siỆ Vì hai nghiệp thân và khẩu 
chẳng thanh tịnh, cùng lãnh thọ tất cả vật bất tịnh, 
phạm  bôn trọng tôi, hủy báng Phuxmg Đẳng Đại 
thừa là hạng nhứt uPẻn đề tạo tội ngũ nghich. Do 
nghĩa này nên chưa đến chẳng đếnẻ

Chẳng đến gọi là chẳng đến Đại Niết Bàn. Do 
nghĩa gì mà đưực đến ? Vì dứt hẳn tham dục, sân 
khuể, ngu si và tội ác của thân khẩu, chẳng thọ tất 
cả vật bất tịnh, chẳng phạm  bôn tội trọng, chẳng 
hủy báng Phuxmg Đẳng Đại thửa, chẳng làm hạng
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nhứ i xiển đề, chẳng tạo tội ngũ nghịch. Do nghĩa 
này nên gọi là chẳng đến mà đêíi.

Birc Tu Đà Hoàn tám muôn kiếp thì đến, bực Tir 
Đà Hàm sáu muôn kiếp thì đến, bực A Na Hàm bôn 
m uôn kiếp thì đếh, bực A La Hán hai muôn kiêp 
thì đến, Bích Chi Phật mười ngàn kiếp thì đên. Do 
nghĩa này nên gọi là chẳng đếh mà đếh.

Đến gọi là hai mưxri lăm cõi. Tất cả chúng sanh đều 
bị vô lượng phiền não che đậy, qua lại chẳng ngừng 
dường nhir bánh xe lăn, đây gội là đến. Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát vì đã đặng lìa hẳn nên gọi là 
chẳng đến, lại ba bực này vì muôn hóa độ chúng sanh 
nên thị hiện ở* trong đó, nên cũng gọi là đến.

Đến chính là hai nurcri lăm cõi. Tất cả phàm phu, 
Tu Đà Hoàn nhẫn đến A Na Hàm, vì phiền não nên 
gọi là đên mà đến.

Này Thiện nam tử  ! Nghe chỗ chẳng nghe cũng 
n h ư  vậy. Có chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà 
chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe.

Chẳng nghe là Đại Niết Bàn vì chẳng phải hữu
vi, vì chẳng phải âm thanh, vì chẳng thê nói. T hế 
nào là cũng nghe ?

Vì đặng nghe danh tử  : Thường, lạc, ngã và tinh. 
Do nghĩa này nên gọi là chẳng nghe mà nghe".

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật : "Thê" 
Tôn ! Nhir Phật nói Đại Niết Bàn là chẳng thể nghe
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đuxỵc, sao lại íìói rằng thường, lạc, ngã, tịnh mà có 
thể nghe đirợc. Vì người đoạn phiền não gọi ỉà 
đặng Niết Bàn, nếu chưa đoạn gọi là chẳng đưtrc. 
Do nghĩa này tánh Niết Bàn trưức không mà nay 
có. Nê"u pháp thê" gian trước không mà nay có thời 
gọi là vô thường. Ví nhir bình bồn v.v... Trước 
không mà nay có, đã có hoàn không, nên gọi là vô 
thường. Niết Bàn nê"u như  vậy, sao lại nói rằng 
thường, lạc, ngã, tịnh.

Bạch Thê" Tôn ! Phàm do trang nghiêm mà được 
thành đều gọi là vô thirờng. Niết Bàn nếu nhir vậy ? 
Lẽ ra là vô thường. Những gì trang nghiêm  Niết 
Bàn ? Chính là ba mưxri bảy phâm trợ đạo, sáu pháp 
Ba la mật, bôii Tâm vô lưtỵng, quán tướng xưxmg 
trắng A na Ba na, lục niệm xứ, phá tích sáu đại, do 
những pháp đó mà thành tiru Niết Bàn nên là vô 
thường.

Bạch Thê Tồn ! Phàm là có, thời gọi là vô thircrng. 
Nêu Niết Bàn là có thời lẽ ra là vô thường. Nhir 
ngày trước trong kinh A Hàm Phật nói : Thanh Văn, 
Duyên Giác, chir Phật đều có Niết Bàn, do nghĩa này 
nên gọi là vô thường.

Bạch Thê Tôn ! Pháp có thê thây thài gọi là vô 
thường. N hư ngày trước đức Phật nói : Người thấy 
Niết Bàn thời dứt trừ  được tất cả phiền não. Ví 
nhvr h ư  không chẳng có chướng ngại nên gọi là 
thường. Giả sử  Niết Bàn là thường v.v... cớ sao
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chúng sanh lại có ngirời đưtỵc, người chẳng được. 
N hư vậy Niết Bàn đôi với chúng sanh chẳng bình 
đẳng lẽ ra chẳng gọi là thường.

Ví nhir trăm ngiròi chung có một kẻ oán thù, 
nêu hại đirợc kẻ này thời nhiều ngiròi đirợc an lạc. 
Giả sứ  Niết Bàn là pháp bình đẳng/ lúc một người 
được, lẽ ra nhiều người cũng được, một người dứt 
k iết sử  lẽ ra nhiều ngưtỳi cũng dứt, nêu chẳng như* 
vậy sao lại gọi là thường.

N hư  có người cung kính cúng dường tôn trọng 
tán thán Quôlc vircrng, Vircmg tử, Phụ mẫu, Sư trưởng 
thời đưtỵc lợi dưỡng, đây chẳng gọi là thường. Niết 
Bàn cũng vậy, nhir ngày trirớc trong kinh A Hàm 
đức Phật nói với A Nan : Nê"u có nguxri cung kính 
Niết Bàn thời dứt được kiết sử  hirởng thọ vô lượng 
an lạc do đây nên chẳng gọi là thường.

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u trong Niết Bàn có danh tứ  
thường, lạc, ngã, tịnh thời chẳng gọi là thường, n h ư  
không có, sao lại có thê nói ?".

Đức Phật bảo Cao Quý Đức Vuxmg Bồ Tát : 
"Thể Niết Bàn chẳng phải trước không nay có. Nếii 
thể Niết Bàn trước không nay có thời chẳng phải 
vô lậu. Pháp thường trụ, nay có Phật hay không 
Phật, tánh tướng vẫn thường trụ. Bải chúng sanh 
bị phiền não che đậy nên chẳng thấy Niết Bàn, bèn 
gọi là không. Đại Bồ Tát dùng giới, đinh, huệ siêng
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tu tâm mình, dứt xong phiền não bèn đặng thấy 
Niết Bàn. Phải biết Niết Bàn là pháp thường trụ 
chẳng phải trước không nay có nên gọi là thirờng.

N hư dưứi giêng trong nhà tốì có các thứ  châu báu, 
người cũng biết là có nhưng vì tôi nên không thây. 
Người có trí, thắp đèn sáng lớn cầm soi đó thời thây 
châu báu rõ ràng. Ngưòi trí này trọn chẳng nghĩ rằng : 
Nước giếng cùng châu bấu, trước không mà nay có.

Cũng vậy, Niết Bàn trước vốh tự  có, chẳng phải 
nay mới có, vì phiền não tôì tăm nên chúng sanh 
chẳng thây. Đức Như- Lai đại trí thắp đèn trí huệ, 
làm cho Bồ Tát đặng thây Niết Bàn thường, lạc, ngã, 
tịnh. Do đây nên người trí chẳng nên nói rằng Niếit 
Bàn trirớc không mà nay có.

Này Thiện nam tử  ! N hư ông nói do trang nghiêm 
nên đặng thành Niết Bàn lẽ ra là vô thường, nghĩa 
này cũng khồng phải. Vì thê của Niết Bàn chẳng 
phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải thiệt, chẳng 
phải hư, chẳng phải tạo tác mà có, chẳng phải là 
pháp hữu lậu, hữu vi, chẳng phải nghe, chẳng phải 
thây, chẳng phải đọa, chẳng phải chết, chẳng phải 
tướng biệt dị, cũng chẳng phải hrớng đồng, chẳng 
phải qua, chẳng phải lại, chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiện tại, chẳng phải một và nhiều, chẳng phải 
dài và vắn, chẳng phải tròn và vuông, chẳng phải 
nhọn và méo, chẳng phải có tướng và không hráng, 
chẳng phải danh và sắc, chẳng phải nhơn và quả,
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chẳng phải ngã và ngã sở. Do những nghĩa này nên 
Niết Bàn là thường không biên đổi. Phải tu tập 
pháp lành trong vô lượng kiếp để tự  trang nghiêm 
rồi mới đirợc thây.

Ví n h ư  dưtH đất có mạch nước trong mát chúng 
sanh chẳng thây đirợc, người trí ra công đào đầít, thời 
đặng nước. Niết Bàn cũng n h ư  vậy.

Ví nhir người mù chẳng thây mặt trời, mặt trăng 
luxmg y điều trị thời đặng thấy. Mặt trời, mặt trăng 
chẳng phải là trước không mà nay có. Niết Bàn 
cũng n h ư  vậy từ  trước đã hr có, chẳng phải mới 
có ngày nay.

Như- người có tội bị trói nhôlt trong khám, lâu 
ngày mãn tù mới được thả ra, trở về nhà đặng thây 
cha mẹ, anh em, vợ con, quyếh thuộc. Niết Bàn 
cũng n h ư  vậy.

Này Thiện nam hr ! Ông nói vì nhem duyên nên 
pháp Niết Bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này chẳng đúngỂ

Này Thiện nam tử  ! Xét về nhơn có năm  th ứ  : 
Một là sanh nhem, hai là hòa hiệp nhơn, ba là trụ 
nhem, bôii là tăng trưởng nhơ-n, năm là viễn nhơn.

Sanh nhem chính là nghiệp phiền não, cũng như  
hột giông của cây cỏ.

Hòa hiệp nhem, như  pháp lành hòa hiệp với tâm 
lành, pháp chẳng lành hòa hiệp với tâm chẳng lành, 
pháp vô ký hòa hiệp cùng tâm vô ký.
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Trụ nhem, nhir dưới có côt thời nóc nhà chẳng 
sập, núi, sồng, cây CÔI, nhơn mặt đâlt mà đặng đứng 
vững, cũng vậy, nhờ có tứ  đại cùng vô lượng phiền 
não mà chúng sanh đặng an trụ.

Tăng trưởng nhơn, do uông ăn, y phục v.v... làm 
cho chúng sanh tăng trưởng. Ví nhir lửa chẳng đốt, 
chim chẳng ăn thời hột giông của cây cỏ đưxrc tăng 
trưởng. N hư  hàng Sa Môn Bà La Môn nhô* thầy lành 
bạn tốt mà được tăng trưởng. N hư nhò* cha mẹ mà 
con được tăng trưởng.

Viễn nhơn, như  nhơn thần chú mà quỉ chẳng hại 
được, độc chẳng trúng được, như  nhô- Quốc vưtmg 
không có trộm cưứp, như  nuxmg đất nước mà mầm mọc 
lên, n h ư  nước khuấy, công người là Viễn nhơn của chất 
tô. Như* ánh sáng màu sắc v.v.ể. là Viễn nhơn của nhãn 
thức, tinh huyết của cha mẹ là Viễn nhơn của chúng 
sanh. N hư thời tiết V.V.... đều gọi là Viễn nhơn.

Này Thiện nam hr ! Thê Niết Bàn chẳng phải do 
nhơn nhir vậy làm thành, sao ông lại nói là vô thường ?

Lại có hai thứ  nhcrn : Một là tác nhem, hai là 
liễu nhơn. N hư kh í cụ của thợ gôin thời gọi là tác 
nhơn, nhir đèn đuô"c v.về.. soi vật trong tôl thời gọi 
là liễu nhơn.

Này Thiện nam tử  ! Đại Niết Bàn chẳng do tác 
nhon mà có, chỉ do liễu nhơn. Ba mưtri bảy phẩm 
trợ đạo, sáu pháp Ba la mật gọi là liễu nhơn. BcT thí
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là nhơn của Niết Bàn, chẳng phải là nhơn của Đại 
Niết Bàn. Đàn Ba la mật mới đirợc gọi là nhem của 
Đại Niết Bàn. Ba mươi bảy phẩm  trợ  đạo là nhơn 
của Niết Bàn, chẳng phải nhơn của Đại Niết Bàn. 
Vô lưtrng vô sô' pháp trợ  Bồ Đề mới đưtrc gọi là 
nhơn của Đại Niết Bàn".

Quang Minh Biên Chiêu Cao Quý Đức Vưtmg 
Bồ Tát bạch Phật : "Thế Tôn ! Tại sao bô" th í chẳng 
được gọi làỊpàn Ba la mật ? Bô" thí th ế  nào mới được 
gọi là Đàn Ba la mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba la mật ? 
Thê" nào gọi là Niết Bàn và Đại Niết Bàn ?".

Phật nói : "Này Thiện nam hr ! Đại Bồ Tát tu 
hành ÌĐại thửa Phương Đẳng Đại Niết Bàn, chẳng 
nghe bô' thí cũng chẳng thấy bô' thí. Chẳng nghe Đàn 
Ba la m ật cũng n h ư  chẳng thây nhẫn đến chẳng nghe 
Bát Nhã, chẳng thấy Bát Nhã, cũng chẳng nghe chẳng 
thây Bát Nhã Ba la mật. Chẳng nghe chẳng thây Niết 
Bàn và Đại Niết Bàn.

Đại Bồ Tát tu Đại Niêìt Bàn, biết và thây pháp 
giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tirớng : 
Không có hró-ng hòa hiệp giác tri. Đặng hrớng vô 
lậu, tirớng vô tác, tướng như  huyễn hóa, tướng ánh 
nắng, hrớng thành Càn Thát Bà, tưứng trông không. 
Bồ Tát thây được những hrứng nhir vậy thời không 
tham, sân, si, chẳng nghe chẳng thây. Đây gọi là Đại 
Bồ Tát an trụ thật tiró-ng.
(*) H án bộ quyển  th ứ  22
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Đại Bồ Tát tự  biết đây là bồ" thí, đây là Đàn Ba 
la mật nhẫn đến đây là Bát Nhã Ba la mật, đây là 
N iết Bàn, đây là đại Niết Bàn.

Này Thiện nam hr ! T hế nào là bô" thí mà chẳng 
phải Ba la mật ? Thây có ngưtri xin rồi sau mới 
cho, đây là bô' th í chẳng phải Ba la mật. Nê'u không 
ngưtỳi xin tâm tự  thí xả, thời gọi là Đàn Ba la mật. 
Nêu bô thí có thời gian thời gọi là bô th í chẳng 
phải Ba la mật. Nêu thường thật hành bô" th í thời 
gọi là Đ àn Ba la mật, nêu bô' th í rồi trở  lại sanh 
lòng hôi hận đây gọi là bô' thí chẳng phải Ba la 
m ậtể Thí rồi chẳng ăn năn thời gọi là Đàn Ba la 
mật.

Đại Bồ Tát đôì với của cải có bôn quan niệm lo sợ : 
Một là vua quan tịch thâu, hai là trộm cướp, ba là nước 
lụt, bôVi là lửa cháy, do đó nên vui vẻ đem bô" thí, đây 
gọi là Đàn Ba la mật, nê'u mòng đirợc báo đền mà bô' 
thí thời chẳng phải Ba la mật. Bô' thí chẳng mong báo 
đền thời gọi là Đàn Ba la mậtế

Nếu vì kính sợv vì tiêng tăm lợi lộc, vì gia pháp 
hrcmg truyền, vì cầu vui cõi trời, vì kiêu mạn, vì 
hơn người, vì quen thân, vì cầu báo đền thời như  
là buôn bán đổi chác. Nhir ngircri trồng cây để đirợc 
bóng mát, được bông, trái, hoặc để được cây gỗ. 
Nêu ngưừi tu hành mà bô' thí như  vậy thời gọi là 
bô' th í chẳng phải Ba la mật.
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Đại Bồ Tát tu hành Phircmg Đẳng Đại Niết Bàn, 
chẳng thây ngưtH bô" thí, cũng như- chẳng thây kẻ 
lãnh thọ và của cải, chẳng thây thời tiết, chẳng thây 
phước điền, hay chẳng phải phước điền, chẳng thấy 
nhơn duyên, quả báo, chẳng thây người làm kẻ thọ, 
chẳng thây nhiều hay ít, tịnh hay bất tịnh, chẳng 
khỉnh người lãnh thọ cũng như- chẳng khinh thân 
m ình hay của cải, chẳng để ý người ngó thây hay 
không ngó thây, chẳng chấp m ình cùng người chỉ vì 
pháp thưtxng trụ Phưtmg Đẳng Đại Niêt Bàn mà thật 
hành bô' thí, chỉ vì lợi ích tâìt cả chúng sanh mà thật 
hành bô" thí, vì dứt tất cả phiền não cho chúng sanh 
mà thật hành bô' thí, chỉ vì chúng sanh nên chẳng 
thây người th í kẻ thọ cùng của cải mà thật hành bô 
thí.

Ví n h ư  có ngirò-i té xuôiig biển lớn, ôm lây tử  
thi mà được thoát nạn. Đại Bồ Tát tu Đại Niêt Bàn 
lúc thật hành bồ' th í cũng như  ôm lây tử  thi đê được 
vào bò*.

Ví như- có người bi nhôlt trong ngục kín, cửa 
nẻo đều đóng chặt, chỉ có lỗ cầu xí, bèn do nơi đó 
chui ra mà được thong thả, đại Bồ Tát tu hành Đại 
Niết Bàn lúc thật hành bô' th í cũng nhir vậy.

Ví như* người sang quí phải nạn gấp kinh sợ 
không có chỗ dựa nưtmg, bèn rnrơ-ng nhờ Chiên đà 
la. Đại Bồ Tát tu Đại Niết Bàn thật hành bô' thí cũng 
n h ư  vậy.
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Ví n h ư  ngirời bịnh nặng, vì muôìn được lành 
m ạnh nên uông chất thuôc dơ. Đại Bồ Tát tu Đại 
Niết Bàn thật hành bỏr thí cũng như- vậy.

N hư Bà La Môn gặp lúc mất mùa đói khát vì mạng 
sông nên ăn thịt chó, Đại Bồ Tát tu Đại Niết Bàn thật 
hành bô  ̂thí cũng nhir vậyễ

Này Thiện nam tứ  ! Trong Đại Niê't Bàn những 
việc như* vậy, từ  vô lượng kiếp đện nay chẳng nghe 
mà được nghe. Giới luật cùng Thi La Ba la mật 
nhẫn đến Bát Nhã cùng Bát Nhã Ba la mật, n h ư  
trong kinh Tạp Hoa đức Phật đã giảng rộng.

Này Thiện nam tử  ! Thê' nào là Bồ Tát tu Đại 
Niết Bàn chẳng nghe mà được nghe ? Mười hai bộ 
kinh nghĩa lỷ thâm thúy từ  trước chẳng nghe, nay 
nhơn kinh này mà đưực nghe đầy đủ. Trước dầu 
đirợc nghe nhưng chỉ nghe danh tự, nay ở  kinh này 
mới đặng nghe nghĩa lỷ. Thanh Văn, Duyên Giác 
chỉ nghe danh tự  của mười hai bộ kinh mà chẳng 
nghe nghĩa lỷ, nay ở kinh này đưtỊ-c nghe đầy đủ. 
Đây gọi là chẳng nghe mà điro-c nghe.

Trong tât cả kinh của Thanh Văn, Duyên Giác 
chẳng nghe đức Phật có thirò-ng, lạc, ngã, tịnh, 
chẳng rô't ráo nhập diệt, Tam Bảo và Phật tánh 
không có tướng sai khác, ngircri phạm  bôn trọng 
tội, hủy báng kinh điển Đại thừa, tạo tội ngu 
nghịch và nhứ t xiển đề, tâit cả đều có Phật tánh.
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Nay ở  kinh này mà đặng nghe đó. Đây gọi là 
chẳng nghe mà đirợc nghe".

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật : "Thê 
Tôn ! Nêu nhứ t xiển đề v.v.ế. mà có Phật tánh, tại 
sao bọn họ lại đọa địa ngục ?

Bạch T hế Tôn ! Giả sử  bọn họ có Phật tánh, sao 
lại nói là không có thường, lạc, ngã, tịnh ?

Nêu dứt căn lành gọi là nhứ t xiển đề, lúc dứt 
căn lành tại sao Phật tánh lại chẳng dứt ? Phật tánh 
nê'u dứ t sao lại nói rằng thường, lạc, ngã, tịnh ? N hư 
Phật tánh chẳng dứt sao lại gọi là nhứt xiển đề ?

Bạch Thê' Tôn ! Phạm bô'n tội nặng gọi là bầít 
đinh, hủy báng kỉnh Đại thửa, tạo tội ngũ nghịch 
cùng nhứt xiên đề đều gọi là bât định. N hững hạng 
này nêu quyết đinh làm sao đặng thành Vô Thượng 
Bồ Đề. Tu Đà Hoàn nhẫn đến Bích Chi Phật cũng 
gọi là bâlt đinh, vì nê"u quyết đinh lẽ ra Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến Bích Chi Phật đều chẳng được thành Vô 
Thượng Bồ Đề.

Bạch T hế Tôn ! Nê'u phạm bcm tội nặng là chẳng 
quyết đinh, thời Tu Đà Hoàn nhân đếín Bích Chi 
Phật cũng là chẳng quyết định, chư Phật Như" Lai 
cũng lại chẳng quyết đinh. N hư thê", thê tánh Niêt 
Bàn cũng lại chẳng quyết định, tất cả pháp cũng 
chẳng quyết định. Tại sao chẳng quyết định gọi là 
nhứ t xiển đề. T rứ  nhứt xiên đề thời thành Phật đạo.
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Chư- Phật N hư Lai lẽ ra cũng n h ư  vậy, nhập Niết 
Bàn rồi đáng lẽ cũng lại trở  ra chẳng nhập Niết Bàn. 
Nếu như- vầy thời tánh Niết Bàn cũng là chẳng nhứ t 
định. Vì chẳng nhứt đỉnh nên biết chẳng có thường, 
lạc, ngã, tịnh. Sao lại nói rằng : N hứt xiển đề v.v... 
sẽ đặng Niết Bàn ?".

Đức Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Ông vì 
muôii lợi ích an lạc chúng sanh, vì lòng tứ  bi xót 
thuxmg thê' gian, vì muôn sách tân các Bồ Tát phát 
Bồ Đề tâm, nên hỏi Phật những điều nhir vậy.

Ông đã gần gũi vô lirợ-ng chư Phật quá khứ  trồng 
những căn lành, từ  lâu đã thành tựu công đức Bồ Đề 
hàng phục các loài ma, đã giáo hóa vô lirợng vô biên 
chúng sanh đưa họ đến Vô thượng Chánh giác, từ  lâu 
đã thông đạt tạng thâm mật của Nhir Lai, đã từng đem 
những nghĩa thâm mật như  trên thưa hỏi hằng hà sa 
chir Phật thuở quá khứ. Tất cả thê'gian hoặc người hoặc 
trời hoặc Sa Môn hoặc Bà La Môn hoặc Ma Vưtmg, 
Phạm Vưtrng, ta đều không thây ai có thê hỏi được nhir 
vậy. Ong nên thành tâm lóng nghe.

Này Thiện nam tử  ! N hứt xiên đề cũng chẳng 
nhứ t định. Vì nêu nhứt định thời nhứ t xiển đề trọn 
không thể đặng thành Vô thưtrng Chánh giác. Vì 
chẳng nhứ t định nên có thê đặng thànhễ

N hư  ông hỏi : Phật tánh chẳng dứt, sao nhứ t xiển 
đề lại dứ t căn lành ?
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Này Thiện nam tử  ! Căn lành có hai th ứ  : Trong 
và ngoài. Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải 
ngoài, nên chẳng dứt.

Căn lành lại có hai thứ  : Hữu lậu và vô lậu. Phật 
tánh chẳng phải hữu lậu và vô lậu nên chẳng dứt.

Lại có hai th ứ  căn lành : Thường và vô thưtrng. 
Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thvrờng 
nên chẳng dứt.

Nếu là những thứ  bi dứt, thời trở lại đặng. Nêu 
chẳng trở  lại đặng thời gọi là chẳng dứt. Nêu dứt 
rồi trờ  lại đặng thời gọi là nhứt xiển đề. Phạm bôn 
tội nặng, hủy báng Đại thừa, tạo tội ngũ nghịch 
cũng chẳng nhứt định n h ư  vậy. Vì nêu nhứt định 
thời những hạng này trọn chẳng thê đặng Vô Thượng 
Bồ Đề.

Sắc cùng tướng của sắc, hương, vị, xúc, sanh đến vô 
minh, ấĩm, nhập, giới, hai mươi lăm cõi, bôn loài sanh, 
tất cả pháp cũng đều không có tướng nhứt định.

Ví như  nhà ảo thuật ả  trong đại chúng biên hóa 
làm quân lính, chuỗi ngọc đồ trang sức, xóm làng, 
thành ấp, rừng cây, suôi, ao, sông, giếngẳ Trong đại 
chúng có bọn trẻ thơ vì không đủ trí, nên lúc xem 
coi cho đó là thiệt. Người trí biêít đó là hư- dôi, do 
sức ảo thuật làm lầm mắt ngirời.

Tất cả phàm  phu nhẫn đến Thanh Văn, Bích Chi 
Phật, đôi với tâìt cả pháp thấy có tướng nhứt định.
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Chư- Phật Bồ Tát đôi với tất cả pháp chẳng thây 
hrớng nhứ t định.

Ví như* mùa hạ thây ánh nắng dợn, trẻ thơ- cho 
là nirớc. Ngirời trí trọn chẳng nhận là nước thiệt, chỉ 
là ánh nắng gợn làm lầm mắt ngưtH.

Tất cả phàm phu Thanh Văn, Duyên Giác thấy 
tất cả pháp đều cho là thật. Chư Phật, Bồ Tát chẳng 
thây có tưứng nhứt đ ịnhễ

Ví n h ư  khe núi, do tiêng mà có vang. Trẻ thcr 
cho là thiệt tiêng. Người trí hiểu là không thật, chỉ 
có tướng tiêng phỉnh dôl nơi nhĩ thức.

Tất cả phàm phu Thanh Văn, Duyên Giác đôì với 
tất cả pháp thây có hrứng nhứt đ ịnhẻ Chư Phật, Bồ 
Tát hiểu rõ đều không tưứng nhứt định, thây là 
tướng vô thường, tưứng không tịch, tưứng không 
sanh diệt. Do nghĩa này, đại Bồ Tát thây tất cả pháp 
là tướng vô thirờng.

Này Thiện nam tử  ! Cũng có đinh tirớng, chính 
là thường, lạc, ngã, tịnh nơi quả Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Quả Tu Đà Hoàn cũng chẳng 
quyết định, vì chẳng quyết định nên trải qua tám 
m uôn kiếp đặng Vô thượng Chánh giác. Quả T ư Đà 
Hàm cũng chẳng quyết định, vì trải qua sáu muôn 
kiếp đặng Vô thirợng Chánh giác. Quả A Na Hàm 
cũng chẳng quyết định, vì trải qua bôn m uôn kiếp 
đặng Vô thirợng Chánh giác. Quả A La Hán cũng
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chẳng quyết định, vì trải qua hai muôn kiếp đặng 
Vô thượng Chánh giác.

Bích Chi Phật cũng chẳng quyết định, vì trải mười 
ngàn kiếp đặng Vô thượng Chánh giác.

Này Thiện nam tử  ! Hôm nay N hư Lai ở  trong 
rừng Ta La Song Thọ nơi thành Câu Thi Na, thị hiện 
nằm  dựa trên giường sư  tử  sắp nhập Niết Bàn, làm 
cho chúng đệ tử  chira chứng quả A La Hán cùng các 
lực sĩ rất lo rầu, cũng làm cho trời, nguxri, A tu la, 
Càn thát bà, Ca lâu la, Khân na la, Ma hầu la già 
v.v... trần thiết đồ cúng dường. Muôn khiến mọi 
ngưtH dùng ngàn bức vải lông vâiì thân Nhir Lai, 
bảy báu làm quan tài, đựng đầy dầu thơm, châìt 
những gỗ thơ-m đê thiêu đó. Chỉ trứ  hai thứ  chẳng 
thể cháy đưtrc : Một là y lót mình, hai là lớp vải 
vân phía ngoài hết. Vì chúng sanh nên phân chia Xá 
Lợi làm tám phần.

Tất cả hàng Thanh Văn đệ tử  đều cho rằng đức 
N hư  Lai nhập Niết Bàn. Phải biết đức Như- Lai cũng 
chẳng quyết định rôìt ráo nhập Niết Bàn, vì đức Như- 
Lai thường trụ chẳng biên đôi. Do nghĩa này nên 
đức N hư Lai nhập Niết Bàn cũng chẳng nhứt đinh.

Này Thiện nam tử  ! Nên biết Nhir Lai cũng chẳng 
quyết đinh. N hư Lai chẳng phải Thiênể Có bốn hạng 
Thiên : Một là Thê" gian thiên, hai Sanh thiên, ba là 
Tịnh thiên, bôn Nghĩa thiên.
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Thê" gian thiên, lệ như  các vị quô"c vuxmg. T ứ  T ứ 
Thiên Vircrng nhẫn đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
gọi là Sanh Thiên. Từ Tu Đà Hoàn đến Bích Chi 
Phật gọi là Tinh Thiên. Thập Trụ Bồ Tát v.v.ệ. gọi 
là Nghĩa Thiên, vì có thê’ hiểu rõ nghĩa của các pháp, 
chính là thây nghĩa không của tất cả các pháp.

Này Thiện nam tử  ! Nhir Lai chẳng phải Quô"c 
Vưxmg, chẳng phải Tứ Thiên Vụxmg, nhẫn đên trời 
Phi Phi Tirởng, cũng chẳng phải Tu Đà Hoàn, Bích 
Chi Phật, Thập Trụ Bồ Tát. Do đây nên N hư  Lai 
chẳng phải Thiên. Mặc dù như- vậy, nhưng chúng 
sanh cũng gọi Phật là Thiên Trung Thiên. Vì thê" 
nên Nhir Lai chẳng phải là Thiên cũng chẳng phải 
là chẳng phải Thiên, chẳng phải là ngưxH cũng chẳng 
phải là chẳng phải ngircri, chẳng phải là quỉ cũng 
chẳng phải là chẳng phải quỉ, chẳng phải là đia 
ngục, súc sanh, ngạ quỉ, cũng chẳng phải là chẳng 
phải địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ, chẳng phải là 
chúng sanh cũng chẳng phải là chẳng phải chúng 
sanh, chẳng phải là pháp cũng chẳng phải là chẳng 
phải pháp, chẳng phải là sắc cũng chẳng phải là 
chẳng phải sắc, chẳng phải là dài, vắn cũng chẳng 
phải là chẳng phải dài, vắn. Chẳng phải là tướng 
cũng chẳng phải là chẳng phải hrớng, chẳng phải 
là tâm cũng chẳng phải là chẳng phải tâm, chẳng 
phải là hữu lậu, chẳng phải là vô lậu, chẳng phải 
là hữu vi, chẳng phải là vô vi, chẳng phải là thirò-ng,
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chẳng phải là vô thường, chẳng phải là huyễn hóa 
cũng chẳng phải là chẳng phải huyễn hóa, chẳng 
phải là danh cũng chẳng phải là chẳng phải danh, 
chẳng phải là định cũng chẳng phải là chẳng phải 
định, chẳng phải có không cũng chẳng phải là chẳng 
phải có không, chẳng phải ngôn thuyết cũng chẳng 
phải là chẳng phải ngôn thuyết, chẳng phải N hư 
Lai cũng chẳng phải là chẳng phải Nhir Laiể Do 
nghĩa này nên N hư Lai chẳng quyết định.

Này Thiện nam tử  ! Cớ sao N hư Lai chẳng gọi 
là Thê" gian Thiên ? Thê" gian Thiên chính là của vị 
Quồ"c vương. Đức N hư Lai từ  vô lượng kiếp đã bỏ 
ngôi Quô"c vương, cho nên Nhir Lai chẳng phải là 
Quô'c vircrng. N hư Lai giáng sanh nơi nhà vua Tịnh 
Phạn tại thành Ca Tỳ La Vệ, nên N hư Lai chẳng 
phải là chẳng phải Quô"c vưcrng.

Như* Lai tứ  lâu đã lìa khỏi các cõi, nên chẳng phải 
là Sanh Thiên. N hư Lai lên trời Đâu Suất xuông Diêm 
Phù Đề, nên chẳng phải là chẳng phải Sanh Thiên.

N hư  Lai chẳng phải Tu Đà Hoàn nhẫn đến Bích 
Chi Phật, nên Nhir Lai chẳng phải là Tịnh Thiên.

Tám pháp trong đời chẳng ô nhiễm đirợc, dường 
n h ư  Liên Hoa chẳng dính bụi, nước, nên N hư  Lai 
chẳng phải là chẳng phải Tịnh Thiên.

N hư Lai chẳng phải là Thập Trụ Bồ Tát, nên Nhir 
Lai chẳng phải là Nghĩa thiên. N hư Lai thường tu
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miròi tám nghĩa không, nên Như- Lai chẳng phải là 
chẳng phải Nghĩa Thiên.

N hư Lai chẳng phải là ngirời vì N hư Lai tứ  vô 
lượng kiếp đã lìa quả báo ngiròi. N hư Lai giáng 
sinh thành Ca Tỳ La nên chẳng phải là chẳng phải 
ngirời.

N hư Lai chẳng phải là quỷ vì chẳng hại tất cả 
chúng sanh. N hư Lai cũng dùng thân quỷ đê hóa 
độ chúng sanh nên chẳng phải là chẳng phải quỷ.

Như- Lai chẳng phải là địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ vì từ  lâu đã lìa ác nghiệp, cũng hiện thọ thân 
trong ác đạo để giáo hóa chúng sanh, nên N hư  Lai 
cũng chẳng phải là chẳng phải địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỷ.

N hư  Lai chẳng phải là chúng sanh vì từ  lâu đã 
lìa tánh chúng sanhể

Có lúc N hư Lai diễn thuyết chúng sanh, nên cũng 
chẳng phải là chẳng phải chúng sanh.

Các pháp mỗi mỗi đều có tướng sai khác, Như- Lai 
chỉ có một tuứng, nên chẳng phả? là phápề Nhir Lai là 
pháp giới nên cũng chẳng phải là chẳng phải pháp.

N hư Lai chẳng nhiếp trong mười sắc pháp, nên 
chẳng phải là sắc.

Thân N hư Lai có ba mircri hai tiTÓTìg tôt, tám mircri 
vẻ đẹp, nên chẳng phải là chẳng phải sắc.
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Vì dứt tất cả sắc nên N hư Lai chẳng phải là cao. 
Tất cả thê" gian không ai thấy đưxrc đỉnh đầu của 
Nhir Lai, nên chẳng phải là chẳng phải cao.

Tứ lâu đã xa lìa kiêu mạn, nên N hư Lai chẳng phải 
là thâp. Vì độ Trưởng Giả Cù Sư La, Nhir Lai hiện thân 
ba thước, nên chẳng phải là chẳng phải thâpỆ

T ử lâu đã xa lìa các hình tưứng, nên Nhir Lai 
chẳng phải là tưứng. Nhir Lai biết rành tất cả tuxrng, 
nên chẳng phải là chẳng phải tướng.

Như- Lai rỗng rang n h ư  h ư  không, nên chẳng phải 
là tâm. Vì Như- Lai có mười tầm trí lực, cũng có thê 
rõ biết tầm của chúng sanh, nên cũng chẳng phải là 
chẳng phải tâm.

Vì Nhir Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, nên chẳng phải 
là hữu vi. N hư Lai thị hiện có đến, đi, ngồi, nằm cùng 
thị hiện Niết Bàn nên chẳng phải là vô vi.

Vì có thân phần đoạn nên N hư Lai chẳng phải 
là thường. Lại vì có biết, vì có nói năng, vì có họ 
tên, vì có cha mẹ, vì có bôìti oai nghi, vì có nơi chỗ, 
do đây nên N hư Lai chẳng phải là thường. Phàm 
pháp có sanh gọi là vô thirờngẵ N hư Lai là vô sanh 
nên chẳng phải là chẳng phải thircrng. Phàm pháp 
thường trụ thời khắp tất cả chỗ như  h ư  không, không 
chỗ nào không có, N hư Lai khắp tất cả chỗ cũng 
nhir vậy nên là thưừng. Những pháp vô thường thời 
cỉiỗ này có, chỗ kia không, N hư Lai chẳng như- vậy
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nên là thường. Pháp vô thường thời có lúc có, lúc 
không, N hư Lai chẳng như  vậy nên là thường. Pháp 
thưtrng trụ không danh, sắc, không nhem, không quả, 
Như- Lai cũng như  vậy nên là thường. Pháp thirò-ng 
trụ chẳng nhiếp trong thời gian ba dời, N hư Lai cũng 
n h ư  vậy nên là thường.

Vì dứ t tất cả tâm luông dốì, nên Như' Lai chẳng 
phải là huyễn hóa. Nhir Lai có lúc chia m ột thân 
làm vô lượng thân, vô lượng thân hiệp làm một 
thân, đi thẳng qua núi qua vách không bị chướng 
ngại, đi trên nuớc n h ư  đất, vào trong đất n h ư  nước, 
đi trên hir không như* đất bằng, thân tuôn ra khói 
lửa, hực hỡ  nhir đôrig lửa, hiện tiêng mây sâm chấín 
động, hoặc hiện làm thành ấjp, xóm làng nhà cửa 
núi sông, cây côì, hoặc hiện thân to lớn, hoặc thân 
nhỏ, thần nam, thân nữ, thân đồng nam, thân đồng 
nữ, vì thê" nên N hư Lai cũng chẳng phải là chẳng 
phải huyễn hóa.

Trong rừng Ta La nơi thành Câu Thi Na, N hư 
Lai thị hiện nhập Niết Bàn vì thê" nên Nhir Lai chẳng 
phải quyết định. Do vì thường, lạc, ngã, tịnh  nên 
Nhir Lai lại cũng chẳng phải là chẳng quyết đinh.

Vì đã dứt ba thứ  lậu : Một là dục lậu tức là 
tất cả phiền não ở  Dục giới trứ  vô minh; hai là 
hữu lậu tức là tât cả phiềrr não sắc giới và Vô sắc 
giới trừ  vô minh; ba là vô minh lậu tức là vô minh 
trong tam giới.
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Vì thê' nên Nhir Lai chẳng phải hữu lậu.
Tâìt cả phàm  phu đôì với đời vị lai đều có tâm 

nghi : Trong đời vị lai sẽ có thân hay chẳng có 
thân ? Trong đời quá khứ  thân vốh có hay là vôn 
không ? Trong đời hiện tại thân này có hay thân 
n à y  k h ô n g  ? N ê u  có ngã ,  t h ờ i  n g ã  ây  là  sắc h a y  là  
chẳng phải sắc ? Là hrởng hay chẳng phải tưởng ? 
Thân này thuộc về cái khác hay chẳng thuộc ? Là 
có mạng có thân hay có thân không mạng ? Thân 
cùng mạng là thường hay vô thường ? Thân cùng 
mạng do T ự Tại Thiên tạo ư  ? Thời tiết tạo ư  ? 
V ô n h ơ n  tạo ư  ? Thê" t á n h  tạo ư  ? Vi t r ầ n  tạo i r  ? 
Pháp cùng phi pháp tạo ư  ? Sĩ phu tạo ư  ? Phiền 
não tạo IT ? Cha mẹ tạo ir ? Ngã ở nơi tâm hay ở  
nơi nhãn ? Ngã khắp đầy trong thân ir ? Ngã từ  
đâu đến, đi đếh chỗ nào ? Ai sanh ai chết ? Ngã 
thuở quá khứ  là chủng tánh nào ? Đời vị lai sẽ 
thuộc chủng tánh nào ? Thuở quá khứ, thân này 
của ta là nam hay n ữ  ? Nê"u ta sát sanh sẽ phải tội 
hay không tội ? Nhẫn đêii ucmg rượu sẽ có tội hay 
không tội ? Ta tự  gây tạo hay vì ngưtH mà gây 
tạo ? Ngã thọ báo hay thân thọ báo ?

Vô lượng điều nghi chấp như  vậy che đậy chúng 
sanh làm cho tâm phiền muộn. Do những điều nghi 
chấp này sanh ra sáu thứ  quan niệm : Một là quyết 
đinh có ngã; hai là quyết đinh không ngã; ba là 
ngã thấy là ngã; bôii là ngã thây là không ngã; năm
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không ngã thây ỉà ngã; sáu là ngã làm ngã thọ, ngã 
biết. Những quan niệm trên đây gọi là tà kiên.

Như- Lai đã dứt hẳn vô lượng cội gốc tà kiến hữu 
lậu n h ư  vậy, nên N hư Lai chẳng phải hữu lậuẻ Đại 
Bồ Tát tu Thánh hạnh Đại Niết Bàn cũng dirt hẳn 
được những lậu n h ư  vậy. Chư Phật thường tu Thánh 
hanh nên ỉà vô ỉâu.

•  •

Này Thiện nam tử  ! Phàm phu chẳng thể khéo 
nhiếp năm căn thời có ba íhứ  lậu, bi nghiêp ác kéo 
dắt đếh nơi chỗ chẳng ỉành. Ví nhir ngựa d ữ  tánh 
hung hăng, có thể làm cho người cỡi đến chỗ hiểm  
nạn. Người không khéo nhiếp năm căn cũng n h ư  
vậy, có thể làm cho người đó xa lìa pháp lành đếh 
những chỗ ác.

Ví như  voi dữ  chưa điều thuận, nguxri cỡi nó 
chẳng thể tùy ỷ, nó đưa ngirời xa lìa thành âp đếh 
nơi rừng sâu. Chẳng khéo điều nhiếp năm căn nó 
sẽ dắt ngưtH xa lìa thành ấp Niết Bàn đến nơi rừng 
rậm sanh tir. Ví như- tôi nịnh bảo vua làm ác, như* 
đứa con h ư  chẳng tuân lời dạy của cha mẹ Sư trưởng, 
cỊiẳng khéo nhiếp ngũ căn nó sẽ khiên người làm 
ác chẳng thuận pháp lành.

Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn thướng bị địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỉ tàn hại, như- giặc circrp hại 
ngirời lành.
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Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn chạy theo ngũ 
trần, n h ư  ngirời chăn trâu chẳng khéo giữ gìn đê 
trâu làm hại lúa mạ.

Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn nên thường ở  trong 
ba cõi chịu nhiều sự  khô não. Đại Bồ Tát lúc tu Thánh 
hạnh Đại Niết Bàn, thường có thể khéo nhiếp ngũ căn, 
dứt trứ  tham dục, sân khuể, ngu si, kiêu mạn, tật đô', 
để được thành tựu tất cả pháp lành.

Nếu người có thể khéo giữ gìn ngũ căn thời nhiếp 
đưực tâm, nêu nhiếp được tâm thời nhiếp ngũ căn. Ví 
như* có người ủng hộ Quốc vuxmg thời là ủng hộ Quốc 
gia, ủng hộ Quô'c gia thời là ủng hộ Quốc vuxmg.

Đại Bồ Tát nê"u đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này 
thời đuxỵc trí huệ vì đưực trí huệ thời đưtrc chuyên

•  •  •  •  •  J

niệm. Nêu ngũ căn tán loạn thời chánh niệm có thê 
nhiếp dừng lại, vì là niệm huệ vậy. Như- ngưtxi chăn 
giỏi, giả sử  trâu sút dây đi ăn lúa mạ của ngirời thời 
liền bắt lại. Nhờ niệm huệ, nên đại Bồ Tát thâu 
nhiếp ngũ căn chẳng cho tán loạn. Nhờ có niệm huệ 
nên đại Bồ Tát chẳng thây ngã hrớng, chẳng thây 
tưứng ngã sở, chẳng thây chúng sanh cùng chỗ thọ 
dụng. Thây tầít cả pháp đồng là pháp tánh, sanh ra 
hrớng đất đá ngói sạn. N hư nhà cửa do nhiều duyên 
hiệp lại thành khồng có tánh nhứt định. Thây chúng 
sanh do tứ  đại, ngũ ấm hiệp thành không tánh quyết 
định. Vì không tánh quyết định nên Bồ Tát ở trong 
đó chẳng sanh tham đắm. Tất cả phàm phu vì thây
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CÓ chúng sanh nên khởi phiền não. Đại Bồ Tát tu 
Đại Niết Bàn vì có niệm huệ nên đôi với chúng sanh 
chẳng sanh tham trước.

Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn chẳng châp trước 
tướng chúng sanh mà hiện làm ra những pháp tiró-ng. 
N hư thợ  vẽ dùng các thứ  màu vẽ thành những hình 
hrựng : hoặc nam, hoặc nữ, hoặc trâu, hoặc ngựa. 
Phàm phu không trí huệ thây đó thời cho rằng có 
tướng nam n ữ  V.V.ỆẾ Thợ vẽ rõ biết không có nam 
nữ. Cũng vậy vì có niệm huệ nên đại Bồ Tát đôi 
với tướng sai khác của các pháp thây là một hró-ng, 
trọn chẳng thây tướng chúng sanhề

Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn vì khéo quan 
sát pháp tướng nên lúc thây nam n ữ  đoan chánh 
trọn chẳng sanh lòng tham trước.

Đại Bồ Tát biết ngũ dục không có thiệt vui, chẳng 
tạm dửng, như  chó gặm xirơ-ng khô, như  người cầm 
lửa đi ngược gió, nhir rắn độc đựng trong trâ'p, như  
trong chiêm bao lượm được trái cây trên đường, như  
khôi thịt bầy chim đuổi theo, như  bóng nưức, nhir 
dâu vẽ trong nước, như  dệt hết đường canh chỉ, như  
người tù dắt ra chợ, như- vật mirợn tạmế Bồ Tát quan 
sát ngũ dục nhiều lỗi ác như  vậy.

Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh vì sắc, hiro-ng, 
vị, xúc, nên tứ  vô lượng kiếp đến nay, chịu nhiều 
khô não. Trong một kiếp, mỗi chúng sanh, xưưng
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nơi thân châìt như- thành Vuxmg Xá, như  núi Tỳ Phú 
La. Uốhg sữa mẹ nhiều như  nước trong bôn biển. 
Mâu trong thân chảy ra nhiều hòn nước bôn biển. 
Nước m ắt khóc người chết của cha mẹ, anh em, vợ 
con, quyên thuộc, nhiều hơn nước bôn biển. Dùng 
tất cả cỏ cây trên mặt đất làm thẻ dài hơn bôn tấc 
để đêm cha mẹ cũng không thê hết. T ử vô lượng 
kiếp, hoặc ở  địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ chẳng thê 
tính đêm. Vò quả đâít này bằng trái táo còn có thê 
dễ hết, nhưng sanh tử  rất khó hết.

Đại Bồ Tát quán sát tâít cả chúng sanh vì ngũ dục 
mà chiu vô hrợng sự  khô như* vậy, do đây Bồ Tát 
chẳng mất niệm huệ.

Ví nhir trong đời có nhóm ngirỏ-i đông đầy chật 
hai mươi lăm dặm. Vua truyền một quan chức cầm 
một chén dầu đầy đi qua giữa đám đông ây mà 
không được làm đổ, nê'u đô rơi một giọt sẽ bị tội 
chết. Vua lại sai một người cầm gircrm theo sau nếu 
thấy dầu đô thời chém. Vì sợ chếít, nên quan chức 
ây hết lòng gìn giữ chén dầu, đi qua khỏi đám 
đông chẳng làm đô một giọt.

Cũng vậy, đại Bồ Tát ở trong sanh tử  chẳng mất 
niệm huệ, nên dầu thấy ngũ dục mà tâm không 
tham trưức. Lúc bây giờ ngũ căn của Bồ Tát thanh 
tịnh, vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới căn 
đầy đủ.
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Tất cả phàm  phu ngũ căn chẳng thanh tịnh chẳng 
khéo giữ gìn nên gọi là căn lậuể Bồ Tát đã dứt hẳn 
nên là vô lậu. N hư Lai đã dứt hẳn cội gốc nên 
chẳng phải ỉà ỉậu.

Này Thiện nam tử  ! Lạin có ly lậu. Đại Bồ Tát vì 
m uôn được quả Phật vô thượng cam lồ nên lìa các 
ác lậu. Nêu có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn, biên 
chép, thọ trì, đọc tụng, giải thuyêl, h r duy ý nghĩa, 
đây gọi là xa lìa.

Này Thiện nam tử  ! Ta chẳng thây trong mưtH 
hai bộ kinh có kinh nào lìa được các ác lậu nhir 
kỉnh Đại thứa Đại Niết Bàn này.

Ví n h ư  ông thầy giỏi dạy các đồ đệ, trong hàng 
đồ đệ người thuận theo lời thầy dạy thời chẳng gây 
tạo việc ác.

Cũng vậy đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thời tâm chẳng gây tạo nghiệp ác.

Ví như- trong, đời có ngưtH giỏi chú thuật, nêu ai 
một lần nghe đutỵc chú này trong bảy năm chẳng bị 
trúng độc, rắn độc chẳng cắn được, nếu có người 
tụng thuộc chú này thời trọn đời không có những 
sự  họa hại. Cũng vậy, nêu có chúng sanh một lần 
nghe kinh Đại Niết Bàn này thời trọn bảy kiếp chẳng 
bị đọa ác đạo. Nếu có người biên chép, đọc tụng, 
giải thuyết, h r duy ý nghĩa, thời quyết định thây 
Phật tánh đặng Vô Thưxỵng Bồ Đề.
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Kinh Đại Niết Bàn này có vô lượng công đức 
n h ư  vậy. Nêu ngưm  nào biên chép, đọc, tụng, giải 
thuyết, tư  duy ý nghĩa của kinh này, thời thiệt là 
đệ tứ  Phật, khéo lãnh thọ giáo pháp của Phật, là 
ngirời mà Phật thường thây, thirờng nhớ, là người 
biết rõ Phật chẳng nhập Niết Bàn. NgưtH này ở tại 
chỗ nào thời Phật cũng ở trong đó, thường nhận 
sự  cúng dirờng của người này, hoặc hiện làm Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, ư u  Bà Tắc, ư u  Bà Di, Bà La 
Môn, Phạm Chí, ngirời nghèo khô ăn xinể Người 
này hoặc ả  trong chiêm bao thây tượng Phật, hoặc 
thây Trời, thây Sa Môn, Thánh Vircmg, Quôc Vương, 
Sư Tứ Vưtmg, hoa sen, hoa Ưu Đàm, hoặc thây núi 
cao, biển lớn, mặt trò-i, mặt trăng, hoặc thấy bạch 
tircrng, bạch mã, hoặc thây cha mẹ, đặng bông, đặng 
trái, vàng bạc, lưu ly, pha lê những châu báu, thây 
sữa, lạc, tô, đề hồ v.v... nên biết chính là Như- Lai 
nhận sự  cúng dường. Ngiròi này sau khi tỉnh giấc 
vui mừng liền đặng những đồ vật cần dùng, tâm 
chẳng nghĩ điều ác, thích thật hành điều lành.

Này Thiện nam tử  ! Kinh Đại Niết Bàn có vô 
lirạng vô sô" công đức chẳng thê nghĩ bàn như- vậy, 
nay ông phải tin lấy lời của Phật.

Nê"u người nào muôn thây Phật, muôn cung kính 
Phật, muôn đồng pháp tánh mà thấy Phật, muôn 
đặng không đinh, muôn thấy thiệt tirớ-ng, muôn tu 
tập Thủ Lăng Nghiêm định, Sir Tử Vuxmg định,
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muôii phá tám ma : phiền não, ngũ ấín, tử  ma, 
thiên ma, vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tinh, muôn 
đặng hưởng vui trong loài người hay trên trời, thời 
phải qua gần gũi học hỏi, cúng dirò-ng, cung kính, 
tôn trọng, tán thán người thọ trì đọc tụng, biên 
chép, giải thuyết, tir duy ý nghĩa kinh Đại Niết Bàn, 
rửa tay chân cho người đó, trải giường chiếu cung 
cấp đầy đủ tât cả đồ cần dùng. Nêu ngiròi đó tử" 
xa đến, phải ra nrớc ngoài mười do diên. Vì tôn 
trọng kinh Đại Niết Bàn nên đem tất cả vật nhu 
dụng dưng cúng cho người đó. Nêu không có, phải 
tự  bán thân mình để mua sắm. Vì kinh này khó 
đưtrc gặp hơn hoa Ưu Đàm ề

Này Thiện nam tử  ! Ta nhớ thuở quá khir vô 
lượng vô biên na do tha kiếp, thuở đó có cõi nước 
hiệu là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đầy 
đủ miròi hiệu, vì hàng đại chúng tuyên nói kinh Đại 
Niết Bàn. Thuở đó ta được nghe kinh này nơi các 
ngiròi bạn. Lòng ta vui m ừng muôn sắm đồ cúng 
dưừng, nhưng vì quá nghèo thiêu nên không có một 
vật chi đáng giá. Ta tự  đem thân đi bán, nhưng vì 
bạc phưức nên chẳng ai chịu mua. Buồn tủi trở về 
nhà, giữa đường ta gặp một ngưừi, bèn đem tâm sự  
bày tỏ. Người ấy bảo ta : Nêu ông bằng lòng làm 
theo nhu cầu của người thời người sẽ mua với giá 
nấm  đồng tiền vàng. Người ây có bịnh lạ y sĩ chê' 
thuốc mỗi ngày cần có ba lượng thịt ngưm. Ta vui
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m ừng nhận lời yêu cầuẾ NgưxH đó trả tiền trirớc, sau 
bảy ngày ta sẽ đến nhà đê theo đúng nhu cầu của 
ngiròiỆ Người ây bằng lòng nhung chỉ cho một ngày 
vì b ịnh người phải gấp dùng thuốc.

Sau khi lãnh tiền ta liền đếh chỗ Phật đảnh lễ 
chân Phật, rồi đem tâlt cả năm đồng tiền vàng dimg 
lên Phật. Cúng dường xong, ta chí thành lóng nghe 
Phật giảng kinh Đại Niết Bàn. Lúc đó tâm trí ta 
quá tôì, dầu đặng nghe kinh nhưng chỉ thọ trì được 
môt bài kê :

•  •

Như* Lai chứng Niết Bàn. D ứt hẳn nơi sanh tir.
Nếu ngưtH hết lòng nghe. Thiròng đirợ-c vui vô

lượng.

Sau khi thọ trì bài kệ trên đây rồi, ta liền đếh 
nhà ngircri bịnh. Nhờ ta niệm tưởng bài kệ, nên dầu 
mỗi ngày cắt lây ba lưựng thịt ncri thân, nhưng ta 
chẳng lấy làm đau khô lắm. Trọn một tháng, mỗi 
ngày ta cắt lây th ịt cho người làm thuốc, do đó bịnh 
ngirời được lành mà thân của ta cũng được bình 
phục, ta liền phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, nguyện 
đời vi lai đặng thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Này Thiện Nam tử  ! Do công đức của một bài 
kệ ây làm cho ta ngày nay đirợc thành Phật, ở  trong 
đại chúng tuyên nói kinh Đại Niết Bàn này.

Này Thiện Nam tử  ! Kinh Đại Niêt Bàn thành 
hru vô ltrợ-ng vô biên công đức chẳng thê nghĩ bàn
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như  vậy, đây là tạng b í mật rất sâu của chư Phật. 
Do nghĩa này nên người thọ trì dứt lìa đưực những 
ác lậu. Chính là voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn 
độc, chỗ đất nhiều gai, gộp cao, bờ biển, nước xoáy 
chảy xiêt, nguxri ác, nưức ác, thành ác, nhà ác, bạn 
ác v.v... Những no-i đó nếu là nhơn ác lậu thời Bồ 
Tát liền xa lìa, nêu chẳng phải nhơn ác lậu thời Bồ 
Tát chẳng xa lìa. Nê'u thêm hữu lậu thời xa lìa, nê'u 
chẳng thêm thời chẳng xa lìa. Nê'u là pháp ác thời 
bèn xa lìa, nê"u có thê làm lành thời chẳng xa lìa. Xa 
lìa n h ư  thê nào ? Chẳng ,cầm dao gậy, thường dùng 
trí huệ phircmg tiện mà xa lìa đó, đây gọi là chánh 
huệ viễn ly, vì muôn thêm lớn pháp lành thời phải 
xa lìa pháp ác.

Đại Bồ Tát quán sát thân hrớng của mình, xem 
nhir ghẻ, như  n h ọ t như  oán thù, như  tên độc, là 
chỗ khô, là cội gô"c của tất cả thiện ác. Thân này dầu 
bất tịnh như* vậy, Bồ Tát vẫn săn sóc nuôi dưỡng, 
chẳng phải vì tham thân, chính là vì pháp lành; chẳng 
phải vì sanh tử, chính là vì Niết Bàn; vì thường, lạc, 
ngã, tịnh; vì đạo Bồ Đề; vì nhứt thừa; vì ba mircri 
hai tirớng tô\, tám mircri vẻ đẹp, vì Pháp vưtrng. Đại 
Bồ Tát thường phải giữ gìn thân thể cho đưực an 
toàn để biên chép, thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, tư  
duy ý nghĩa kinh Đại Niết Bàn này. Vì thê' nên Bồ 
Tát phải khéo giữ gìn thân thể. Do nghĩa này nên 
Bồ Tát đặng xa lìa tất cả ác lậu.
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N hư người muôn qua sông phải khéo giữ gìn 
thuyền bè. Người đi đường xa khéo giữ gìn ngựa 
hay. N hư nhà trồng tỉa khéo giữ gìn phân tro. Như- 
vì chữa độc nên khéo giữ gìn rắn độc. N hư  người 
vì của cải nên nuôi dưỡng Chiên Đà La. Nhvr vì 
m uôn phá giặc nên nuôi dưỡng dũng sĩ. N hư người 
lạnh giữ gìn ngọn lửa. N hư người bịnh hủi tìm cầu 
thuốc độc. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dầu thây thân này 
đầy vô lượng nhớp nhơ, nhưng vì muôn thọ trì kinh 
Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn nuôi dưỡng.

Đại Bồ Tát xem voi ác cùng bạn ác đồng nhau 
không khác, vì đều làm hại thân. ĐÔI với voi ác, Bồ 
Tát chẳng sợ  bằng bạn ác. Vì voi ác chỉ hại thân mà 
chẳng hại được tâm. Bạn ác thời hại cả hai th ứ  thân 
và tâm. Voi ác chỉ làm hại một thân. Bạn ác có thê

• • • 

làm hại vô lưựng thân lành vô lirợng tâm lành. Voi 
ác chỉ có thê phá hoại thân hôi nhơ. Bạn ác có thê 
phá hoại tịnh thân cùng tinh tâm. Voi ác chỉ có thể 
làm hại nhục thân. Bạn ác làm hại đến pháp thân. 
Bi voi ác giếit chẳng sa đến ba đường ác. Bị bạn ác 
giết tất sa đến ba điròng ác. Voi ác chỉ là kẻ oán 
thù của thân. Bạn ác là kẻ oán thù của pháp lành. 
Do đây nên Bồ Tát thiròng phải xa lìa bạn ác.

Những ác lậu như- vậy, phàm phu chẳng xa lìa 
nên sanh ác lậu, Bồ Tát xa lìa thời chẳng sanh ác 
lậu. Bồ Tát còn không có ác lậu như- vậy huôrig là 
N hư Lai.
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Thê' nào là gần gũi ác lậu ? Tất cả phàm  phu 
lãnh lây y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang, họ 
vì sự  đòi hỏi của thân tâm mà tìm cầu những vật 
nhir vậy, nên gây tạo nhiều tội ác, chẳng biết là lỗi 
lầm, phải luân hồi trong ba đường ác, do đây nên 
gọi là ác lậu. Đại Bồ Tát thấy những lỗi n h ư  vậy 
thời bèn xa lìa.

Lúc cầu y phục Bồ Tát bèn nhận lây. Chẳng phải 
vì thân mục đích chỉ vì pháp lành; chẳng kiêu mạn, 
thường khiêm  tôn, chẳng vì phục sức tôì: đẹp, chỉ 
vì hô thẹn, để che lạnh, che nắng, che gió mưa, 
ngăn muỗi mòngế Bồ Tát dầu lãnh thọ vật thực, 
nhưng lòng chẳng tham đắm, chẳng vì thân chỉ vì 
chánh pháp, chẳng vì da thịt chỉ vì chúng sanh, để 
trị b ịnh đói, dầu đặng món ăn ngon cũng vẫn không 
tham đắm.

Bồ Tát lúc nhận lấy phòng nhà cũng n h ư  vậy, 
chẳng đê quan niệm tham đắm ở nơi lòng, vì che 
mưa gió, vì Bồ Đề mà nhận lây phòng nhà.

Lúc cầu thuôc thang lòng Bồ Tát không tham đắm, 
chẳng phải vì mạng sông chỉ vì chánh pháp, vì Pháp 
thân huệ mạng. Như- người bị ung n h ọ t dùng thuôc 
đắp lên lây vải bó đó, như  vậy là chỉ vì để rút máu 
mủ cho bịnh được lành. Vì tránh gió độc, nên ở* trong 
nhà kín. Cũng vậy, đại Bồ Tát xem thân thể là ung 
nhọt nên lây y phục che đậy, vì cửu khiêu máu mủ mà 
tìm  cầu món ăn vật uôrig, vì mưa gió độc nên nhận lây
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phòng nhà, vì bôn độc phát bịnh nên tìm cầu thuốc 
thang. Vì đạo Bồ Đề mà Bồ Tát lãnh lây bốn thứ  cúng 
dường chẳng vì mạng sông. Bồ Tát suy nghĩ như  vầy: 

Nêu tôi chẳng nhận lây bốn thứ  cúng dường này, thời 
thân thể phải chết mâít, chẳng thể nhẫn thọ khổ nhọc; 
nêu không kham sự  khô nhọc thời không thê tu tập 
pháp lành; nếu kham sự  khổ nhọc thời có thể tu tập 
vô lượng pháp lành; nêu tôi chẳng kham nhẫn các sự  
khổ, thời sẽ sanh lòng giận hờn đôi với việc nghịch 
trái, và sẽ sanh lòng tham đắm đôi với cảnh thuận vui; 
nếu tìm cầu sự  vui mà chẳng đặng thời sanh lớn vô 
minh mê muội.

Do đây nên phàm phu sanh những ác lậu đôì với 
bôln thứ  cần dùng. Bồ Tát vì có thê quan sát như- 
vậy nên chẳng sanh những ác lậu, do đây nên gọi 
là vô lậu. Bồ Tát còn vô lậu như- vậy huôĩig là N hư 
Lai. Vì thê" nên Như- Lai chẳng gọi là hữu lậu.

(*) Này Thiện nam tử  ! Tầít cả phàm phu dầu khéo 
giữ gìn thân tâm những vẫn còn sanh ba th ứ  ác giác, 
do ccr này nên dầu phục trứ  phiền não đặng sanh 
cõi trời Phi Phi Tưởng, nhưng vẫn phải trở lại đọa 
trong ba đường dữ. Ví như- có ngirời đi qua biển 
lớn, sắp đến bờ  mà bị chết đuôi. Phàm phu trên đây 
cũng vậy, sắp ra khỏi ba cõi trở- lại đọa nơi tam đồ. 
Đó là do vì không có thiện giác, chính là không có 
sáu chánh niệm.

(*) H án bộ quyển th ứ  23
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Phàm phu tâm lành kém yêu, tâm ác lại lẫy lừng. 
Vì tâm lành kém nên trí huệ cũng kém. Vì trí huệ 
kém  nên thêm lớn những ác lậu.

Bồ Tát nhờ  huệ nhãn thanh tịnh thấy lỗi của ba 
thứ  giác quán, biết ba thứ  giác quán này có những 
họa hoạn thường làm oán thù đôi với ba thửa. Do 
ba th ứ  giác quán này làm cho vô lirợng phàm  phu 
chẳng thây Phật tánh, trong vô lưựng kiếp điên đảo 
cho rằng Phật Thê" Tôn không có thưtxng, lạc và ngã, 
chỉ có tịnh thôi; lại cho rằng Như" Lai rối ráo nhập 
Niết Bàn. Tâít cả chúng sanh là vô thtrò-ng, vô lạc, 
vô ngã, vô tịnh, mà điên đảo cho là có thirờ-ng, lạc, 
ngã, tịnh. Thiệt không có tam thừa mà điên đảo cho 
là thật có tam thừa. Đạo nhứt thửa chơn thật mà 
điên đảo cho là không có nhứt thừa.

Ba thứ  giác quán này thường bị chư Phật và Bồ 
Tát quở trách. Ba thứ  giác quán này thường hại nơi 
m ình cũng hại đên kẻ khác. Có ba thứ  giác quán 
này thời sanh ra tầt cả điều ác. Ba thứ  giác quán 
này chính là ba sợi dây trói liền chúng sanh trong 
sanh tử  vô biên.

Bồ Tát thường quán sát ba thir giác quán nàyỂ 
Hoặc có lúc vì nhem duyên đáng lẽ phải sanh dục 
giác Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ. Ví n h ư  người 
xinh đẹp sạch sẽ chẳng nhận lãnh tất cả phẩn nhơ, 
như- hoàn sắt nóng không ai cầm lây, nhir giòng Bà 
La Môn chẳng nhận thit bò; nhir ngutH no bụng
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chẳng nhận đồ ăn dở, như  vua Chuyển Luân chẳng 
ngồi chung một giường với Chiên Đà La. Bồ Tát 
khinh ghét ba th ứ  ác giác chẳng nhận chẳng ham. 
Cũng như- vậy, Bồ Tát thường suy nghĩ : Chúng 
sanh biết rằng ta là ruộng phước tôlt, ta đâu nên 
nhận pháp ác ấy, nê"u ta nhận pháp ác thời chẳng 
đáng là ruộng phưức của chúng sanh. Dầu ta chẳng 
h r nói m ình là ruộng phưức tô\, nhưng chúng sanh 
thấy hình hrớng bèn nói ta là ruộng phước. Nếu ta 
sanh ác giác như- vậy thời là khi dôì tãít cả chúng 
sanh. Thuở quá khứ, vì. khi dôì nên trong vô lircrng 
kiếp đọa ba đường ác trôi lăn trong sanh tử. Nê'u 
ta có ác tâm nhận của người cúng thí, tầít cả Thiên 
nhơn và Ngũ thông tiên đều sẽ rõ biết, sẽ bị quở' 
trách. Nếu ta có ác giác nhận sự  cúng thí của người, 
sẽ làm cho thí ehủ đưực phirớc đức kém ít, hoặc 
không phưtxc đức, nhir thê" ta là kẻ thù oán của th í 
chủ. Tâlt cả th í chủ thướng mến kính ta, sao ta lại 
khi dôì họ mà cho làm kẻ oán thù của họ, vì ta 
làm cho họ đirợc ít phưức đức, hoặc không phước 
đức.

Bồ Tát thường suy nghĩ : Ta thưxxng tự  xưng là 
ngưtxi xuấit gia. Luận về người xuất gia chẳng sanh 
ác giác, nê"u sanh ác giác thời chẳng phải xuất gia. 
Người xuất gia thân cùng miệng phải hrtrng ưng, 
nếu chẳng hrơ-ng ưng thời chẳng phải xuất gia. Ta 
bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bệ
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để xuất gia tu hành, chính là thời kỳ tu tập những 
thiện giác, chẳng phải là thời gian sanh ác giác. Ví 
nhir có người vào biển tìm châu báu, chẳng lây 
chcm châu mà lại lây thủy tinh. Cũng n h ư  có người 
bỏ âm nhạc mà đi chơi giỡn trên đôiig phẩn nhcr. 
Nhir bỏ bảo n ữ  mà giao thông với tớ gái. N hư  bỏ 
bồn vàng mà dùng chậu sành. N hư bỏ vị cam lộ 
mà uốhg thuôc độc. N hư bỏ y sĩ thân thiện tài giỏi 
mà cầu thuốc với y sĩ oán thù dở. Cũng vậy, ta bỏ 
lìa pháp vị cam lồ của đại sư  N hư Lai Thê' Tôn, 
mà nhận lây các thứ  ác giác của ma oán. Thân 
người khó đặng n h ư  hoa Ư u Đ à m  m à  ta đã được. 
N h ư  Lai k h ó  g ặp  n h i r  h o a  ư u  Đ à m  m à  ta  đ ã  g ặp . 
P h á p  b ử u  th a n h  t ịn h  k h ó  đưxỵc thây n g h e  m a  ta  
đ ư ợ c  n g h e . N h ư  con  rù a  đ u i g ặp  đ ư ợ c  b ô n g  cây  
n ô i. M ạ n g  n g ư ờ i c h ẳ n g  d ử n g  q u a  m au  h ơ n  th ác  
nước đô, ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày 
m ai, sao  lạ i buông lung ở  n ơ i pháp ác ? T h ờ i tr a n g  
kiện chẳng dừng qua mau như  ngựa chạy, sao lại 
t ự  th ị  s a n h  lò n g  k iê u  m ạ n  ? B ôn  ác m a  r ìn h  rậ p  
tìm câu lôi lâm của ta, sao lại đê cho ác giác sanh 
k h ở i  ! V í n h ư  n h à  h ư  m ụ c  sắp  sậ p , m ạ n g  s ô n g  củ a  
ta cũng vậy, đâu nên sanh việc ác. Phàm Sa Môn 
gọi là tỏ ngộ nơi thiện giác, ta là Sa Môn sao lại 
sanh ác giác ? NgưxH xuất gia phải tu đạo lành, nay 
ta làm ác đâu đáng gọi là xuất gia. Bà La Môn gọi 
là ngirỏ-i tu hạnh thanh tịnh, nay ta thật hành ac
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giác chẳng thanh tịnh đâu gọi là chơiì thật Bà La 
Môn. Nay ta cũng gọi là giòng Sát Đ ế  Lợi. Luận 
về giòng Sát Đ ế  Lợi thời hay trừ- được kẻ oán địch, 
nay ta chẳng trữ  được oán địch, ác giác, đâu đáng 
gọi là giòng Sát Đê" Lợi. Tỳ Kheo gọi là phá phiền 
não, nay ta chẳng phá đirợc ác giác phiền não đâu 
đáng gọi là Tỳ Kheo.

Trong đời có sáu chỗ khó được gặp gỡv nay ta 
đã đưtrc, đâu nên đê ác giác ỏ* nơi lòng. N hững gì 
là sáu chỗ khó được ? - Một là Phật ra đời khó gặp; 
hai là chánh pháp khó nghe; ba là tâm lo sợ khó 
sanh; bôn là khó đuxrc ở trung quôc; năm là khó 
được thân người; sáu là năm căn khó đầy đủ. Sáu 
việc như- vậy khó được mà ta đã được, vì thê nên 
chẳng nên sanh ác giácề

Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này thường 
siêng quán sát những ác giác như  vậy.

Hàng phàm phu chẳng thấy lỗi họa của ác giấc, nên 
lãnh thọ ba thứ  ác giác, gọi đó là lãnh thọ ác lậu.

Bồ Tát thấy n h ư  thê" nên chẳng lãnh chẳng ham, 
nirơng nơi tám Thánh đạo đê trừ  bỏ đó, đê chặt đứt 
đó. Do đây nên Bồ Tát không thọ ác lậu. Sao lại nói 
rằng N hư  Lai có ác lậu ? Do nghĩa này nên N hư Lai 
chẳng phải là hữu  lậu.

Này Thiện nam tử  ! Phàm phu nê'u gặp lúc thân 
tâm khô não thời sanh các sự  ác. Lúc bị thân bịnh
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hay tâm binh, khiến thân, khâu, ý tạo những nghiệp 
ác. Vì tạo nghiệp ác nên luân hồi trong ba đirờng 
dữ  thọ những sự  khô. Tại sao vậy ? Vì phàm  phu 
không có niệm huệ.

Bồ Tát thường tự  suy xét rằng : Ta tứ  vô sô̂  kiếp 
xưa đếh nay, vì thân tâm này mà gây tạo những 
nghiệp ác, nên phải lưu chuyên trong sanh tử  đọa 
nơi ác đạo chịu đủ sự  khổ, làm cho ta xa lìa con 
đirờng chơn chánh ba thửa. Suy nghĩ nhir vậy rồi 
Bồ Tát râit sợ sệt đôì với thân tâm của mình, lìa bỏ 
việc ác mà thẳng đên đạo lành.

Ví như- có Quô"c Virơ-ng đem bôii con rắn độc 
đựng chung trong một cái trâp, sai người nuôi dưỡng 
cho ăn, tắm rửa. Vua ra lịnh nê"u đê một con rắn 
giận dữ  khồng vứa lòng, thời ta sẽ xử tử  nhà nguxri.

Người đó nghe lịnh nghiêm khắc của Quô'c Vưtmg, 
sợ quá bỏ trấp rắn chạy trồn. Vua liền sai năm Chiên 
Đà La cầm dao rirợt theo. Ngircri ây ngó ngoái lại 
thây phía sau năm người rượt gâp bèn vội chạy đi. 
Năm ngirời lập kê' giâu dao, rồi b í mật sai một người 
giả dạng hiền lành đên khuyên bảo ngiròi ây trở  lại. 
NgưtH ây chẳng tin chạy thẳng đến một tụ lạc kia 
để ân trôii. Lúc đã vào trong tụ lạc, xem thây những 
nhà cửa đều không có người, cũng không có đồ vật, 
bèn ngồi trên đất. Thoạt nghe trên không có tiêng 
nói : Này nam tử  ! Tụ lạc này hoang vắng không có 
cir dân, đêm nay sẽ có sáu tên cưứp đến. Nêu người
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gặp cướp thời khó bảo tồn tánh mạng. Người ây 
nghe tiếng trên h ư  không bảo như  vậy sợ hãi quá 
bèn bỏ tụ lạc mà đi. Dọc đưtrng gặp một con sông 
nước chảy gâp. Tim không có thuyền bè, vì sợ nên 
lây các th ứ  cỏ cây kết làm bèẵ Tự nghĩ rằng : Nêu 
ta dừng ỏ- nơi đây tất sẽ bị rắn độc, năm Chiên ,Đà 
La, một người dôi hiền lành và sáu tên cirớp làm 
nguy hạiể Còn nếu qua sông thời chiếc bè này không 
bảo đảm có thể sẽ phải chìm chết. Nhưng thà chết 
đuôi, trọn chẳng đê kẻ ác kia làm hại. Suy nghĩ xong, 
kéo bè cỏ xuông niró-c, thân nằm trên bè, tay ôm bè, 
chim đạp nircrc vưxrt dòng nước chảy xiết mà qua 
sông.

Lúc đã được qua đên bờ bên kia an ôn không 
họa hoạn, hết kinh sợ  trong lòng rất thơ thới vui vẻ.

Bồ Tát đặng nghe và trọ trì kinh Đại Niết Bàn suy 
xét thân này như  cái trấp, địa, thủy, hỏa, phong như  
bôn rắn độc : Kiên độc, xúc độc, khí độc, nọc độc. Tất 
cả chúng sanh gặp bôVi rắn độc này thò-i phải mất thân 
mạng. Tứ đại cũng như- vậy : Hoặc kiên châ'p làm độc, 
hoặc chạm xúc làm độc, hoặc hà khí làm độc, hoặc cắn 
nọc làm độc, do đây nên xa lìa những điều lành.

Bồ Tát suy xét bôn rắn độc có bôn dòng họ : Giòng 
Sát Đê' Lợi, giòng Ba La Môn, giòng Tỳ Xá, giòng Thủ 
Đà. Tứ đại cũng có bôii chủng tánh : Tánh cứng, tánh 
ướt, tánh nóng, tánh độngẵ Vì thê nên Bồ Tát xem tú" 
đại đồng chủng tánh với bôìn rắn độc.
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BÔ Tát lại suy xét bôn rắn độc này thường rình 
hại người : Lúc nào sẽ nhìn ngó, lúc nào sẽ chạm 
xúc, lúc nào sẽ hà hơi, lúc nào sẽ cắn. T ứ  đại cũng 
như- vậy thường rình chờ dịp đê’ hại chúng sanh.

Nêu bị bôn rắn độc hại chết chẳng đến nỗi phải 
đọa trong ba đường ác. Nêu bị tứ  đại giết hại tất sa 
vào ba đường ác. Bôn rắn độc này dầu săn sóc nuôi 
dưỡng nó nhưng nó cũng thường muôn giết ngưtH. 
Cũng vậy, dầu thirờng cung cấp, nhưng tư  đại cũng 
luôn kéo dắt người tạo những nghiệp ác. Bôn rắn 
độc ây nêu một con sân giận thời sẽ giết người. Tánh 
tứ  đại nếu một đại phát lên cũng có thể hại người. 
Bôn rắn độc ây dầu ở chung một chỗ, nhưng tâm 
tánh của nó đều riêng khác. Tứ đại dầu đồng ở  một 
thân mà tánh của mỗi đại khác nhau. Bôn rắn đôc 
ây dầu có cung kính nó cũng khó có thể gần gũi no 
tứ  đại cũng như  vậy. Bôn rắn độc ấy nếu lúc hại 
người, có đirợc phù chú thuôc men của Sa Môn hay 
Bà La Môn thời có thê chữa trị. Tứ đại giết người 
dầu có Sa Môn hay Bà La Môn dùng thần chú phép 
tăc cũng chăng trị được. N hư người trí nghe hcri tanh 
của rắn độc liền tránh xa. Chir Phật, Bồ Tát nghe 
hơi hôi của h r đại cũng liền tránh xaẾ

Bồ Tát lại suy nghĩ tứ  đại như  rắn độc, nên rất 
sợ sệt chạy đi lo tu tám Thanh đạo.

Năm Chiên Đà La dùng lệ cho nấm ấm. Bồ Tát 
quán sát năm â'm như  Chiên Đà La.
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Chiên Đà La thưửng hay làm cho người phải xa 
lìa ân ái mà hội họp với oán thù. Cũng vậy năm 
âm khiếh ngưtỳi tham gần pháp ác mà xa lìa những 
pháp lành.

N hư  Chiên Đà La võ trang đê h r vệ : Hoặc dao, 
gây, cung tên hoăc thuân giáp, họ có thê hại ngxrời. 
Cũng vậy, năm âm dùng các thứ  phiền não đê tự  
võ trang, hại những người ngu si làm cho sa vào 
trong ba cõi.

N hư  Chiên Đà La bắt đưtrc ngưtH có tội lỗi bèn 
giết hại. Cũng vậy, năm âm có những kiết sử  thường 
hay hại ngirời.

Do nghĩa này nên Bồ Tát quán sát năm âm nhir 
Chiên Đà La.

Lại n h ư  Chiên Đà La không tâm từ  mẫn họ hại 
cả ngirời thân cũng như  kẻ thù. Cũng vậy, năm âm 
hại cả pháp lành, pháp ác, không lòng tứ  mân.

N hư Chiên Đà La não hại tất cả mọi người, ngũ 
âm dùng các thứ  phiền não thường não hại tất cả 
chúng sanh trong dòng sanh tử.

Chiên Đà La luôn luôn có tâm niệm muôn giết 
hại, năm ấm cũng thường có những kiêt sứ  não hại.

N hư ngưtH cụt chân lại khồng dao gậy không 
ngiròi hộ vệ, phải biết người này ắt bị Chiên Đà La 
giết hại. Cũng vậy, chúng sanh không chân, không 
dao, không hô vê, thời bi giăc năm âm làm hại. Chân
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lệ cho giớ-i, dao lệ cho trí huệ, người hộ vệ lệ cho 
Thiện tri thức. Nếu không ba điều này tất bị năm 
âm làm hại. Do đây nên Bồ Tát xem năm âm như  
Chiên Đà La.

Bồ Tát lại quán sát năm ấím còn hơn Chiên Đà 
La. Vì người bị Chiên Đà La giết hại chẳng đọa 
địa ngục, còn bị năm âm giết hại thời đọa địa ngục. 
Do đây nên Bồ Tát lập thệ rằng : Tôi thà trọn đời 
gần Chiên Đà La, chớ chẳng gần năm ấm dầu chỉ 
tạm thời.

Chiên Đà La chỉ có thê hại nơi ngirỏ-i ngu si ở 
cõi Dục. Giặc ngũ â'm hại khắp tâìt cả phàm  phu 
chúng sanh trong ba cõi.

Chiên Đà La chỉ có thê giết hại ngircri có tội, 
năm âm giêt hại chúng sanh không luận có tội hay 
không tội.

Chiên Đà La chẳng giết hại người già cả, phụ n ữ  
và trẻ thơ, năm âm giết tât cả chúng sanh không 
luận già trẻ cùng phụ nữ.

Vì thê nên Bồ Tát quán sát năm âm còn hơn 
Chiên Đà La, lập thệ trọn đời thà ở  gần Chiên Đà 
La chớ chẳng gần gũi năm âm dầu chỉ tạm thời.

Chiên Đà La chỉ hại người khác không bao giờ 
tự  hại mình, giặc năm âm hại mình hại người hơn 
Chiên Đà La.
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Chiên Đà La có thê dùng lời lành, tiền của, châu 
báu lo lót mà được thoát khỏi. Năm âm chẳng nhir 
vậy, không thê dùng lời lành đê khuyên dụ cũng 
không thê dùng tiền của châu báu lo lót mà đuxỵc 
thoát khỏi.

Trong ngày đêm Chiên Đà La chẳng ắt luôn ỉuôn 
giết hại, năm âm thời niệm niệm thường giết hại 
chúng sanh.

Chiên Đà La chỉ ở  một chỗ, có thê trôn lánh khỏi, 
năm âm thời ở khắp tât cả chỗ nên không thê trôn ỉánh.

Chiên Đà La dầu hại người, lúc hại xong, thời 
chẳng theo nữa. Năm âm khi đã giết hại chúng sanh 
lại theo dõi luôn chẳng rời.

Do đây nên Bồ Tát lâp thệ thà trọn đời ở  gần 
Chiên Đà La, quyết không gần gũi năm âm dầu chỉ 
tạm thời.

Ngưừi có trí huệ dùng phương tiện lành khéo 
thoát khỏi đặng năm âímễ Chính là thật hành tám 
Thánh đạo, sáu Ba La Mật, bôii Vô lưựng tâm mà 
được giải thoát, thân tâm chẳng bị năm ấm làm hại. 
Vì thân n h ư  kim cưxmg, tâm như  h ư  không.

Do nghĩa này nên Bồ Tát quán sát năm ấin có 
những điều chẳng lành, lòng r ít sợ  sệt lo tu tám 
Thánh đạo. Cũng như  người kia sợ- bôn rắn độc cùng 
năm Chiên Đà La, kiêm đường chạy trôn không dám 
ngó ngoái lại.
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Kẻ giả làm bạn thân chính là để lệ cho tham ái. 
Bồ Tát quán sát kỹ tham ái như  kẻ địch giả làm 
người thân. Nê"u đã biêt được là giả thời không bi 
hại, còn nếu chẳng rõ biêt tât sẽ bị hại. Cũng vậy, 
nêu biết đưtrc tánh của tham ái thời nó chẳng thể 
làm cho chúng sanh íuân chuyển sanh tử, như 'không  
rõ biết thời phải luân hồi trong sáu loài chịu đủ moi 
sự  khổ. Vì tham ái làm hại khó bỏ lìa, như  kẻ địch 
giả làm người thân nên khó xa lìa. Kẻ oán địch giả 
làm ngưxH thân, luôn rình chờ có dịp để hại ngươi, 
tham ái làm cho người xa lìa tất cả pháp lành |gần 
gũi tât cả pháp ác cũng như- vây. Bồ Tát quán sát 
kỹ tham ái như  kẻ địch giả người thân, vì thây mà 
chăng thây, vì nghe mà chẳng nghe, n h ư  người phàm 
phu thây lôi sanh tử, dâu có trí huê nhưng vì si mê 
che đậy nên rồi lại chẳng thâ'y lỗi. Hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác cũng như  vậy : Dầu thây nhưng chẳng 
thây, dầu nghe nhưng chẳng nghe. Do tâm tham ái 
nên dầu thây lỗi sanh tử  mà không thể mau đên Vô 
Thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên Bồ Tát xem tham 
ái nhir kẻ địch giả ngiròi thân.

N hư kẻ oán địch chẳng thân mà giả là người thiệt 
thân, chẳng thê gần gũi mà giả gần gũi, là ác mà 
giả là lành, chẳng thân yêu mà giả là thân yêu, để 
luôn luôn chờ dịp hại ngirài. Tham ái cũng như  vậy.

Kẻ địch giả người thân, chỉ thây được thân và 
miệng của họ mà chẳng biết được tâm của. họ, nên



86 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

họ có thể phỉnh gạt. Tham ái hvr dôi khó biêt nên 
nó có thể làm mê lầm tất cả chúng sanh.

Kẻ địch giả người thân thời có trưức, có sau có 
thể 4ễ xa lìa, tham ái không trước, không sau nên 
khó xa lìa được.

Kẻ đich giả người thân, ở xa thời khó biết, gần 
gũi thời dễ biết. Tham ái gần gũi còn khó rõ biêt 
huông là ở  xa.

Tất cả chúng sanh vì tham ái mà xa Đại Niết Bàn 
gần gũi sanh tử, xa thường, lạc, ngã, tịnh mà gần vô 
thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Do đây nên trong các 
kinh Phật nói là nho* nhớp trong ba cõi. Nơi việc 
hiện tại vì vô minh nên chẳng thây lỗi họa chẳng xa 
lìa được. Kẻ địch giả ngirời thân trọn chẳng hại được 
người có trí. Do đây nên Bồ Tát quán sát kỹ tham 
ái này, lòng rất sợ lo tu tám Thánh đạo. N hư người 
kia sợ bôn rắn độc, năm Chiên Đà La và một kẻ giả 
người thân nên kiêm đường chạy trôn chẳng trỏ* lại.

Tụ lạc trông rỗng không cư dân chính là lệ cho 
lục nhập. Bồ Tát quán sát nội lục nhập trông rỗng 
không chỗ có n h ư  tụ lạc trông. N hư ngiròi sợ chết 
kia đa vào tụ lạc nhẫn đến chẳng thây có một người 
ở, tìm khắp nơi cũng chẳng gặp được một món đồệ 
Cũng vậy, Bồ Tát quán sát kỹ lục nhập trôìng rỗng 
không chỗ có, chẳng thây chúng sanh, chẳng thây 
môt vât thât có.• • •
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Tụ lạc trông rỗng đó, đảng cưứp ở  xa trọn chẳng 
tirởng là trông rỗng. Phàm phu cũng như  vậy, đôi 
với lục nhập chẳng nghĩ là trông rỗng, do đó nên 
luân chuyên trong sanh tử  thọ vô lượng sự  khổ. Bồ 
Tát quán sát lục nhập này luôn nghĩ tinởng là trông 
rỗng, nên chẳng bị khổ luân hồi sanh tứ. Bồ Tát đôì 
với lục nhập thường không có quan niệm  điên đảo, 
nên chẳng còn luân hồi sanh tử. Nhir đảng cưứp, 
lúc vào tụ lạc trông rỗng này thời được an vui. Giặc 
phiền não cũng n h ư  vậy, lúc vào trong lục nhập thời 
đirợc an vui. Như- đảng cướp vào tụ lạc này thời 
không lòng sợ sệt.

Giặc phiền não ở nơi lục nhập này cũng không 
sợ sệt như  vậy. Như* tụ lạc trông rỗng là chỗ & của 
các loài ác thú : sư  tử, cọp, sóiể Lục nhập này cũng 
là chỗ ở  của tất cả phiền não ác.

Do đây nên Bồ Tát quán sát kỹ lục nhập trông 
rỗng không chỗ có là chỗ ở của tất cả việc ác. Tụ 
lạc này trông rỗng không vui, mà đảng cướp tiróng 
là có người, có vật là an vui. ĐÔI với lục nhập trông 
rỗng không chỗ có, mà ngirời ngu hrởng là có, là 
vui, chỉ có ngirời trí mới biết được sự  thật.

Tụ lạc kia lúc thời có người, lúc thời không người. 
Lục nhập một mặt luôn không người, vì tánh nó V Ô I I  

là không, chỉ có người trí biết rõ, chẳng phải là mắt 
thấy đirợ-c. Do đây nên Bồ Tát quán sát lục nhập 
nhiều sự  oán thù tai hại, lo tu tám đạo Thánh chẳng
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thôi chẳng nghĩ. N hư người kia sợ bôíi rắn độc, năm 
Chiên Đà La, một kẻ giả bạn thân cùng sáu tên cirứp 
mà vội vã lên đường chạy thẳng.

Sáu tên cirớp dùng lệ cho sáu trần : Bồ Tát quan 
sát sáu trần này như- sáu tên cướp hung dữ, vì chúng 
nó có thể cirớp tâít cả nhữtig pháp ỉành, n h ư  sáu tên 
cướp có thể cướp tài vật của tâlt cả nhơn dân.

N hư  sáu tên cướp vào nhà người thời có thể cướp 
đoạt tất cả tài sản hiện có trong nhà chẳng chọn tốt 
xâu, làm cho ngưrxi giàu to thoạt vậy nghèo cùng. 
Giặc sáu trần này lúc vào nơi sáu căn thời nó có thể 
cirớp giirt tất cả pháp lành của người, làm cho người 
hết lành hêìt phưức thành kẻ bần cùng nhứt xiển đề. 
Vi thê" nên Bồ Tát quán sát sáu trần nhir sáu tên 
cướp.

N hư  sáu tên cưứp lúc muôn cưứp nhà người phải 
nhờ  ngưtH trong nhà làm nội ứng, nê"u không người 
nội ứng thời bọn cướp bèn trở  lại. Giặc sáu trần 
này cũng như  vậy, lúc muôn cướp pháp lành cần 
phải do bề trong chúng sanh có những tướng tri 
kiến : Thường, lạc, ngã, tịnh, bất không V . V . .  nếu 
không có những tưứng bề trong như  vậy, thời giặc 
sáu trần chẳng thê cướp đircrc pháp lành.

Người trí trong tâm không có những tướng như  
vậy, phàm  phu thời có, nên sáu trần thưtxng đến xâm 
đoạt pháp lành của phàm phu.
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Người trí có thê khéo dủng trí huệ đề phòng giữ 
gìn nên chẳng bị cướp đoạt. Do đây nên Bồ Tát quán 
sát sáu trần này n h ư  sáu tên cưứp.

Như* sáu tên cướp có thê làm khô não thân tâm 
của nhơn dân, giặc sáu trần thường làm thân tâm 
chúng sanh khổ não cũng như  vậy.

Sáu tên cirớp chỉ có thê đoạt tài sản hiện có của 
người, giặc sáu trần thường cướp đoạt pháp lành của 
chúng sanh cả ba đời.

Sáu tên cướp đến đêm tôì thời vui mừng, giặc sáu 
trần ở  trong vô minh hắc ám thời nó vui thích. Sáu tên 
cưứp chỉ có nhà vua mới có thê dẹp bắt, giặc sáu trần 
chỉ có Phật, Bồ Tát mới ngăn dứt được nó.

Sáu tên cướp này, lúc muôn cưxýp giirt, chẳng lựa 
chọn người xinh đẹp, thông minh, học rộng, giàu 
sang hay nghèo hèn. Giặc sáu trần lúc muôn cưứp 
pháp lành cũng chẳng lựa chọn người xinh đẹp nhẫn 
đếh nghèo hèn.

Sáu tên cưtxp này, dầu nhà vua bắt được, chặt 
tay chân, nhim g vẫn không thể làm cho tâm chúng 
Ĩ1Ó hêt hung ác. Giặc sáu trần cũng n h ư  vậy, dầu Tu 
Đà Hoàn, Tir Đà Hàm, A Na Hàm, chặt đứ t nó, cũng 
chẳng thể làm cho nó chẳng cướp pháp lành. N hư 
người dũng kiện m ái có thể dẹp hẳn sáu tên cướp 
này. Cũng vậy, Chư* Phật và Bồ Tát mới có thể dẹp 
hẳn giặc sáu trần.
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N hư có người quyên thuộc đông, giòng họ lớn, 
bà con nhiều, thời chẳng bị sáu tên cướp xâm đoạt 
tài sản. Cũng vậy, chúng sanh nếu  có Thiện tri thức 
thời chẳng bị giặc sáu trần cưứp hại.

Sáu tên cướp này nê"u thây tài vật của ngiròi, thời 
có thể trộm cuxrp. Giặc sáu trần nê"u thấy, nếu biết, 
nêu nghe, nếu ngửi, nê"u chạm, nê"u hay biết, thời 
đều có thể cướp đoạt

Sáu tên cuxrp chỉ có thê cướp đoạt tài sản của 
ngirời cõi Dục, giặc sáu trần có thê cirớp đoạt tât cả 
của báu pháp lành ba cõi.

Do đây nên Bồ Tát quán sát kỹ sáu trần còn hơn 
sáu tên circrp kia, do đây nên lo tu tám Thánh đạo thẳng 
tiên chẳng trở lại. N hư người kia sợ bô'n rắn độc, năm 
Chiên Đà La, một kẻ giả bạn thân, cùng sáu tên cướp 
rời bỏ tụ lạc trông rỗng theo đường thẳng chạy đi.

Dọc đường gặp một con sông, chính là lệ cho 
phiền não.

Bồ Tát quán sát phiền não này như  sông lớn, 
nước sông chảy xiết có thê làm trôi hương tượng. 
Phiền não cũng có thể làm trôi bực Duyên Giác.

Sâu khó đến đáy nên gọi là "sông", bờ  xa khó 
qua đến nên gọi là "lớn". Giữa sông có nhiều lcài 
cá hung dữ. Phiền não cũng như  vậy, chỉ có Phật và 
Bồ Tát mới có thể cùng tột nên gọi là rất sâu, chỉ 
có Phật và Bồ Tát mới qua đến bờ nên gọi là rộng
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lớn, thường hại tất cả chúng sanh si mê nên gọi là 
hung dữ. Do đây nên Bồ Tát quán sát phiền não này 
dường như- sông lán.

N hir nước sông lớn có thể sanh trưởng tất cả cỏ 
cây, lùm  rửng, phiền não cũng có thê sanh trướng 
chúng sanh hai mirơi lăm cõi. N hư có ngirò-i té xuốhg 
sông lớn mà khổng hô thẹn, chúng sanh sa vào trong 
phiền não cũng không hổ thẹn, n h ư  té xuông sông 
chìm chưa đến đáy mà đã chết, chúng sanh sa vào 
phiền não ỉuân hồi trong hai muxri lăm cõi vẫn chưa 
đến đáy. Trên đây nói đáy sông là lệ cho tướng 
không, nêu chẳng tu tướng không này, thời chẳng 
đặng ra khỏi hai mươi lăm cõi. Xẩt cả chúng sanh 
vì chẳng thể khéo tu tưứng không nên thường bị 
phiền não nhận chìm : Do đây nên Bồ Tát quán sát 
phiền não này duxrng như  sông lớn.

N hư sông lớn kia chỉ có thể làm hại thân mạng 
mà chẳng phá đưọ-c pháp lành, phiền não thời có 
thể phá hoại tất cả pháp lành của thân tâm.

Sông lớn kia chỉ có thê làm trôi chìm người trong 
cõi Dục, phiền não thời có thê hại tất cả Nhơn Thiên 
trong ba cõiẵ

Sông lớn trong đời nê"u tay ôm phao, vịn bè, 
chân đạp, thợi có thể đến bờ bên kia. Với phiền 
não thời chỉ có Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật mới 
qua khỏi được.



92 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Nhir sông lớn ngưtri khó lội qua, chúng sanh 
cũng khó thoát qua khỏi phiền não. Thê" nào gọi là 
khó ? Đếh bực Thập trụ Bồ Tát vẫn còn chira rồ"t 
ráo thoát khỏi hẳn phiền não, chỉ có chư- Phật mới 
rô't ráo. Do đây nên gọi là khó qua khỏi đưtrcệ

Như- có ngưtH bị nước sông đây trôi chẳng có thể 
làm được việc gì, chúng sanh bị phiền não lôi cuôn 
cũng khồng thê tu tập pháp lành. Nhir ngirò-i té sông 
bị nưức C U Ô I 1  đi, người có đủ sức thời cứu vớt được. 
Chúng sanh sa vào phiền não làm nhứt xiên đề, hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chư* Phật đều không 
cứu tê" đượcề Sông ló-n trong đời phải khô cạn lúc 
kiếp tận. Với phiền não hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác dầu tu Thất giác chi vẫn còn chẳng làm khô 
được. Vì th ế  nên Bồ Tát quán sát các phiền não 
dircrng nhtr sông lớn.

N hư người kia sợ bôii rắn độc, nấm Chiên Đà 
La, một kẻ giả bạn thân, cùng sáu tên cưtxp mà bỏ 
tụ lạc trông rỗng thẳng đường chạy đi đến bền sông 
lán, rồi lấy cỏ kết làm bè. Cũng vậy, Bồ Tát sợ tứ  
đại, ngũ âm, tham ái, lục nhập, lục trần, đến sông 
phiền não, rồi tu giới, định, huệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, sáu môn Ba la mật, ba muxri bảy 
phẩm  trợ đạo, dùng đây làm thuyền bè đê vượt 
qua sông phiền não đến bờ Niết Bàn : thường, lạc, 
ngã, tinh kia. Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn suy nghĩ 
như  vầy : Nê"u tôi không suy nghĩ nhận lấy sự  khô
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nơi thân, sự  khô nơi tâm, thời không thê làm cho 
tấit cả chúng sanh qua khỏi sông phiền não. Nhờ 
suy nghĩ n h ư  vậy nên dầu có khô não, Bồ Tát vẫn 
yên lặng nhẫn thọ. Vì nhẫn thọ thời chẳng sanh ác 
lậu. Bồ Tát còn không có những ác lậu, huôrig là 
Như- Lai. Do đây nên chir Phật là vồ lậu. Vì Như- 
Lai thường đi trong hữu lậu, chính là hiện thân 
trong hai nurơi lăm cõi, nên hàng Thanh Văn cùng 
kẻ phàm phu cho rằng Phật là hữu lậu. Thật ra 
chư Phật Nhir Lai chơ-n thật vô lậu. Do nhơn duyên 
trên đây nên chir Phật N hư Lai không có tưứng 
quyết định. Và cũng do những cớ trên đây nên 
ngưtH phạm  bô'n tội nặng, hủy báng kinh Đại thửa 
và nhứ t xiên đề đều không quyêt đinh".

Cao Quý Đức Vuxrng Bồ Tát nói : "Phải lắm ! 
Phải lắm ! Đúng như* lò-i đức Phật dạy, tất cả pháp 
đều không quyết định, do đây nên biết N hư Lai cũng 
chẳng rôít ráo nhập Niêlt Bàn.

N hư vữa rồi đức Phật nói trong đoạn đại Bồ Tát 
tu hành kinh Đại Niêt Bàn nghe chỗ chẳng nghe, 
có nói đếín Niết Bàn cùng Đại Niết Bàn. Bạch Thê' 
Tôn ! Thê nào là Niêt Bàn ? Thê nào là Đại Niết 
Bàn ?".

Đức Phật khen : "Lành thay ! Lành thay ! Này 
Thiện nam tử  ! Nêu Bồ Tát đặng niệm tổng trì, mơi 
có thê thưa hỏi như  ôngế
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Này Thiện nam tử  ! N hư ngưtri đò-i nói : Có biển, 
có biển lớn; có sông, có sông lớn; có núi, có núi lớn, 
có thành, có thành lớn; có chúng sinh, có chúng sinh 
lớn; có vua, có vua lớn; có người, có ngưtxi lớn; có 
trời, có trời lớn; có đạo, có đạo lớn; Niết Bàn cũng 
vậy : Có Niết Bàn và có Đại Niết Bàn.

T hế nào là Niết Bàn ?
Nhir ngiròi đói đặng chút ít cơm ăn thời gọi là 

được an vui. N hư người bịnh đirợc lành thời gọi là 
an vui. Nhvr người kinh sợ đặng chỗ mrơng dựa thời 
được an vui. N hư người nghèo cùng đặng châu báu 
thời được an vui. Như* người quán xương trắng chẳng 
sanh lòng tham dục thời được an vui. Tầít cả sự  an 
vui trên đây cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được 
gọi là Đại Niết Bàn, vì còn trong phạm vi hrcmg đôi.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u người phàm phu nhẫn đến 
hàng Thanh Văn, hoặc nhơn thê" tục, hoặc nhem Thánh 
đạo, mà dứt được kiết sử  cõi Dục thời được an vui. Có 
thể dứt kiết sử  cõi Scr thiền nhẫn đến có thể dứt kiết 
sứ  cõi Phi Phi Tưởng thời được an vui. Những sự  an 
vui này cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng đưực gọi là 
Đại Niết Bàn, vì còn tập khí phiền nãoễ

Thê" nào gọi là tập khí phiền não ?
Hàng Thanh Văn, Duyên Giác còn có tập khí 

phiền não, chính là những quan niệm : Thân tôi, áo 
tôi, tôi đi, tôi đếh, tôi nói, tôi nghe, chư Phật N hư
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Lai nhập Nĩết Bàn, bổn tánh Niết Bàn không ngã, 
không lạc, chỉ có thường và tịnh, Phật, Pháp, và Tăng 
có tưó-ng sai khác, N hư Lai rôìt ráo nhập Niết Bàn, 
chỗ chứng đặng Niết Bàn của Thanh Văn, Duyên 
Giác cùng chư Phật đồng nhau không sai khác, những 
quan niệm trên đây là tập khí phiền não. Vì thê" nên 
chỗ chứng đặng của hàng Nhị thừa chẳng phải là 
Đại Niết Bàn, vì không có thưxrng, lạc, ngã, tịnh. Có 
thưtỳng,lạc, ngã, tịnh mới được gọi là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  vùng nào có thể 
chứa đựng tất cả những dòng nircrc thời gọi là biển 
lớn. Chỗ nào Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và 
chir Phật chứng nhập thời gọi là Đại Niết Bàn. T ứ  
thiền, ba môn Tam muội, tám pháp Bội xả, tám 
pháp Thắng xứ, mười pháp Nhứt thiết xứ, vị nào 
có thê nhiếp thủ vô lirợng pháp lành như  vậy thời 
gọi là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  có con sông, huxmg 
hrcrng lớn nhứ t lội không đến đáy thời gọi là sông 
lớn. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác nhẫn đên Thập 
trụ Bồ Tát chẳng thây Phật tánh thời gọi là Niết Bàn, 
chẳng phải Đại Niết Bàn. Nê"u có thê thấy rõ Phật 
ỉánh thời được gọi là Đại Niết Bàn.

Chỉ có đại Tượng virơng mới có thể tột đến đáy 
sông lớn Đại Niết Bàn. Đại Tượng vircrng đây là lệ 
cho chư Phật.
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Này Thiện nam tử  ! Nê"u các đại lực sĩ trải qua 
nhiều thời gian không thê leo lên đirợc, mới gọi là 
núi lớn. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát 
khồng thể thây được mới gọi là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Noi trân giữ của các vị tiểu 
vuxmg thời gọi là thành nhỏ, chỗ của vua: Chuyển luân 
vuxmg trấh đóng mới gọi là thành lớn. Chỗ chựng nhập 
của Thanh Văn, Duyên Giác : Tám muôn, sáu muôn, 
bôn muôn, hai muôn, một muôn kiêp, thời gọi là Niết 
Bàn. Chỗ chứng nhập của N hư Lai Vô thượng Pháp 
vuxmg mới đưực gọi là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Ví như  có ngưtH thây bôĩi 
đội binh lòng chẳng sợ  sệt, nên biết người này gọi 
là đại chúng sanh. Nêu có chúng sanh đôì với ác 
đạo phiền não ác nghiệp mà chẳng sạ  s ệ t  có thể ở 
trong đó rộng độ chúng sanh, nên biết người này 
đặng Đại Niết Bàn.

Nêu có người cúng dường cha mẹ, cung kính Sa 
Môn và Bà La Môn thật hành pháp lành, lời nói 
thành thật không có khi dôi, có thê nhẫn những sự  
ác hại, lại hay bô thí cho kẻ nghèo thiêu, thời gọi 
là bực Đại trượng phu. Cũng vậy, Bồ Tát có đại từ  
bi thirơng xót tất cả, xem chúng sanh như  cha mẹ, 
đira chúng sanh qua khỏi sông sanh tử, đem đạo 
N hứt thửa chơ-n thật chỉ dạy cho chúng sanh, đây 
gọi là Đại Niết Bàn.
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Này Thiện nam tử  ! Chữ Đại là nói chẳng thể 
nghĩ bàn, nêu chẳng thê nghĩ bàn mà chúng sanh 
chẳng thể tin được, thời gọi là Đại Niết Bàn, chỉ 
có Phật và Bồ Tát thây đuxrc. Lại do vô lưựng nhơn 
duyên rồi sau mới có thê đưxrc nên gọi là Đại. Vì 
có đại ngã nên gọi là Đại Niết Bànẽ Vì N iết Bàn 
không có đại ngã là tự  tại nên gọi là Đại ngã. Đại 
tự  tại là vì có tám điều h r tại : Một là có thể thị 
hiện một thân làm nhiều thân, sô" thân lớn nhỏ 
nhiều n h ư  vi trần đầy khắp mười phuxmg vô lượng 
thê giới. Thân Nhir Lai thiệt chẳng phải vi trần vì 
sức đại h r tại mà thị hiện vi trần thân. Tự tại n h ư  
vậy thời gọi là Đại ngã.

Hai là thị hiện một thân vi trần đầy khắp cõi 
Đại Thiên, thiệt ra thân Nhir Lai chẳng đầy nơi cõi 
Đại Thiên, vì là vô biên, do sirc tự  tại nên thi hỉện 
đầy khắp nơi cõi Đại Thiên. Tự tại nhir vây gọi là 
Đại ngã.

Ba là có thê đem thân khắp cõi Đại Thiên này 
bay trên h ư  không nhẹ nhàng đến nơi hai muữi hằng 
hà sa thê" giới mà không chướng ngại. Thiệt ra thân 
Nhir Lai không có nặng nhẹ, do sức tự  tại nên làm 
có nhẹ, có nặng, đây gọi là Đại ngã.

Bôíi là N hư Lai chỉ có nhứt tâm an trụ chẳng 
động, do sức tự  tại, vô lirợng thân hình hóa hiện 
ra đều làm cho có tâm. Cũng do sức tự  tại, có lúc 

3. ỉâ.ĩĩl nxot việc mà khiến cho tất cả chúng
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sanh đều đưtrc thành tựu. Do sức tự  tại thân Nhir 
Lai thường ở một cõi mà làm cho tât cả chúng sanh 
ở  cõi khác đều thây. Tự tại n h ư  vậy gọi là Đại 
ngã.

Năm căn là căn tir tại, với một căn N hư Lai có 
thể thây sắc, nghe tiêng, ngửi mùi, nêm vị, cảm xúc, 
hay biết. Sáu căn của N hư Lai thật ra chẳng thây, 
nghe, ngửi, nêm, cảm biết, do sức tự  tại nên làm cho 
sáu căn đều tự  tại, do đây gọi là Đại ngãẾ

Sáu là vì tự  tại nên chứng đặng tâlt cả pháp, thật 
ra tâm N hư Lai không có quan niệm chửng đặng, vì 
là Vồ sở đắc. Nê'u pháp là có thời có thê gọi là chứng 
đắc, pháp vẫn không thật có, đâu được gọi là chứng 
đắc. Giả sử  Nhvr Lai có quan niệm chứng đắc thời 
chư Phật chẳng được Niết Bàn. Do vì không chứng 
đắc nên gọi là được Niết Bàn. Do tự  tại mà chứng 
được tất cả pháp nên gọi là Đại ngã.

Bảy là diễn thuyết tự  tạiề N hư Lai diễn thuyết 
nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng 
hết n h ư  nói về giới, định, thí, huệ v.v... Đức N hư 
Lai chẳng có quan niệm rằng ta nói ngirò-i nghe, cũng 
chẳng nghĩ là một bài kệ. NgưtH đời dùng bồn câu 
làm một bài kệ, N hư Lai thuận theo th ế  tục nên cũng 
nói là bài kệ. Tất cả pháp tánh cũng không có ngôn 
thuyết, do sức tự  tại nên N hư Lai diễn thuyết, vì 
diễn thuyết nên gọi là Đại ngã.
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Tám là N hư Lai khắp đầy tất cả chỗ như  hir không. 
Tánh htr không chẳng thê thầy đưực, NhirLai thiệt cũng 
chẳng thể thây được, vì tự  tại nên làm cho chúng sanh 
được thây. Tự tại như* vậy gọi là Đại ngã.

Do nghĩa tự  tại này nên gọi là Đại Niết Bàn.
Này Thiện nam tứ  ! N hư kho báu chứa nhiều thứ  

châu báu lạ kỳ nên gọi là Đại tạng. Cũng vậy, tạng 
pháp rất sâu, rẩt diệu của N hư Lai chứa đầy những 
pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Phật nhiều vô biên mới gọi 
là Đại, Niết Bàn vô biên, vô lưtỊrng nên gọi là Đại. 
Này Thiện nam tứ  ! Lại vì có đại lạc nên gọi là 
Đại Niết Bàn. Niết Bàn VÔI1 không sự  vui, do vì 
bôii điều vui nên gọi là Đại Niêít Bàn. Một là vì 
dứt những sự  vui, chẳng dứt sự  vui thời gọi làí 
khổ, nêu có khô thời chẳng gọi là thiệt vui. Vì dứt 
sự  vui nên không có khổ, không khô không vui 
mới gọi là đại lạc. Tánh Niết Bàn không khổ không 
vui nên Niết Bàn gọi là đại lạc. Do nghĩa này mà 
gọi là Niết Bàn.

Vui có liai thứ  : Vui của phàm phu và vui của 
chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường bại hoại, 
nên không có thiệt vui. Vui của chư Phật là thường 
là không biên đổi nên gợi là đại lạc. Lại có ba thứ  
thọ : M ét là khô thọ, hai là lạc thọ, ba là bât khổ 
bất lạc thọ. Bâìt khổ bất lạc đây cũng là khổ. NiêỊt
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Bàn dầu cũng chẳng khố, chẳng vui nhim g là thật 
vui, do đây nên gọi là Đại Niết Bàn.

Hai là vì đại tịch tịnh gọi là đại lạc. Tánh Niết 
Bàn là đại tịch tịnh, vì xa lìa tâít cả sự  ồn náo, do 
đại tịch tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn.

Ba là vì biết tất cả nên gọi là đại lạc. N hư Lai 
biết tất cả nên gọi là Đại Niết Bàn.

Bôn là vì thân chẳng h ư  hoại nên gọi là đại lạcẽ 
Thân Như* Lai là thân kim cưtmg không h ư  hoại, 
chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô 
thirỏ-ng, nên gọi là đại lạc, là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Danh tự  của thê" gian hoặc 
có nhơn duyên đặt ra hoặc không nhơn duyên đặt 
ra. Có nhon duyên đặt ra, như  Xá Lợi Phất, vì bà 
mẹ tên là Xá Lại, nhơn tên mẹ mà đặt tên ông là 
Xá Lợi Phất. N hư Ma Vu La đạo nhơn, vì sanh quán 
tại nước Ma Vu La, nhơn tên nưtýc mà đặt tên cho 
đạo nhơn. N hư Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên chính 
là họ, nhơn họ đặt tên gọi là Mục Kiền Liên. N hư 
ta sanh trong dòng Cù Đàm, nhcrn giòng họ đặt tên 
gọi ta là Cù Đàm. N hư nhà thông thái Tỳ Xá Khư, 
Tỳ Xá Khư- chính là tên một ngôi sao, nhem ngôi sao 
này đặt tên là Tỳ Xá Khư. N hư người có sáu ngón 
tay, nhơn đây gọi là người sáu ngón. Nhvr danh từ  
Phật nô, Thiên nô, nhơn ncri Phật, nhơn nơi Thiên, 
mà gọi là Phật nô, Thiên nô. N hư nhơn nơ-i ẩm ướt
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sanh ra nên gọi là loài thấp sanh. Như* nhơn nơi 
tiêng mà gọi là Ca Ca La, gọi là Cứu Cứu Laề Những 
danh tứ  như- vậy là có nhơn duyên mà đặt tên.

Không nhơn duyên mà đặt ra, n h ư  hoa sen, nhir 
đất, nước, gió, lửa, h ư  không. N hư một danh từ  Mạn 
Đà Bà chỉ cho hai vât : điên đường và uông nước, 
điện đưtxng chẳng phải uông nirớ-c nhưng cũng đều 
được gọi là Mạn Đà Bà. N hư Tát Bà Sa Đa gọi là 
Xà cái, thiệt chẳng phải là Xà cái. N hư trên đay gọi 
là không nhơn mà lập danh tự.

Này Thiện nam tử  ! Đại Niết Bàn đây cũng không 
có nhem duyên mà lập danh tự. N hư hư  không chẳng 
nhem sự  trông rỗng nhỏ mà gọi là đại không, Niết Bàn 
cũng chẳng nhem nơi hrớng nhỏ mà gọi là Đại Niết 
Bànẵ Ví như  có một vật chẳng thể cân liròng chẳng thể 
nghĩ bàn thời gọi là Đại, Niết Bàn cũng chẳng thê cân 
luxrng chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là Đại Niết Bàn.

Do vì thuần thanh tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn. 
Thanh tịnh có bôn thứ  : Một là hai nurơi lăm cõi 
gọi là bất tịnh, vì có thể dứt hẳn nên gọi là thanh 
tịnh. Thanh tịnh đây tức là Niết Bàn. Niết Bàn này 
cũng đặng gọi là có. Nhưng thiệt ra Niết Bàn chẳng 
phải là có, N hư Lai thuận theo thê' tục nên nói Niet 
Bàn lấ có. Ví nhir người đời chẳng phải cha gọi là 
cha, chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha 
mẹ mà nói là cha mẹ. Cũng vậy, tùy thuận theo thê' 
tục nên nói chư Phật có Đại Niết Bàn.
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Hai là vì nghiệp thanh tịnh. Tât cả phàm phu vì 
nghiệp chẳng thanh tinh nên không có Niết Bàn. 
N hư Lai vì nghiệp thanh tinh nên gọi là đại tịnh, 
do đại tịnh nên gọi là Đại Niết Bànể

Ba là vì thân thanh tịnh. Thân vô thường thời 
gọi là chẳng thanh tịnh. Thân N hư Lai thường trụ 
không biên đổi nên gọi là đại tinh, vì đại tịnh nen 
gọi la Đại Niết Bàn.

Bôn là vì tâm thanh tịnh. Tâm nêu có ác lậu thời 
gọi là chẳng thanh tịnh. Tâm của Phật vô lậu nên 
gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Đây gọi là nam tử, n ữ  nhem 
tu hành kinh Đại Niết Bàn này thành tựu đầy đủ 
phần công đức thứ  nhứt.

(*) Này Thiện nam tử  ! Kê đây là đại Bô Tát tu 
hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công 
đức th ứ  hai.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, xưa chỗ 
chẳng đưtrc mà nay đưtrc; xưa chỗ chẳng thây mà 
nay được thây; xưa chỗ chẳng nghe mà nay đưực 
nghe; xưa chỗ chăng đên mà nay đirợc đcn; xvra cho 
chẳng biết mà nay đưtrc biết.

Thê"nào gọi là xưa chẳng đưực mà nay đirợc ? Chính 
là nói về thần thông. Thần thông có hai thứ  : Một là 
ngoài, hai là trong. Thần thông ngoài thòi cùng ngoại

(*) Hán bộ quyển  th ứ  34 .
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đạo giông nhau. Thần thông trong lại có hai th ứ  : Một 
là của Nhị thửa, hai là của Bồ Tát. Thần thông của Bồ 
Tát, hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật chẳng có đưtỵc. 
Hàng Nhi thừa biên hóa một tâm hiện làm một chẳng 
hiện được nhiềuể Bồ Tát ở trong một tâm thời có thể 
hiện đủ tâìt cả thân trong lục đạo, do vì đưtrc th ế  lực 
của kỉnh Đại Niết Bàn. Đây gọi là xưa chỗ chẳng được 
mà nay được. Lại Bồ Tát được thân hr tại, tâm tự  tại. 
Tất cả phàm phu thân cũng như  tâm đều chẳng tự  tại 
hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm. Ví như  
ngưtH say, rượu & trong thân, lúc bây giờ thân động 
tâm cũng động theo, cũng như  thân mỏi mệt thì tâm 
cũng mỏi mệt theo, đây thời gọi là tâm theo nơi thânẳ 
Lại như  trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ theo, ngưừi 
lán  thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Lại như  có người 
thân thê thô rít, tâm họ thường nghĩ đên dầu m ỡ muôn 
thoa cho đirợc trơn nhuyễn, đây cũng gọi là tâm theo 
ncri thân.

Thê' nào gọi là thân theo nơi tâm ? Chính là đi, 
đến, ngồi, nằm, thật hành bô' thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tân, ngxrời sầu não thời thân gầy héo, ngưtH vui 
mừng thời thân tircri nở, người kinh sợ thời thân 
run rẩy, chuyên tâm thính pháp thời thân vui vẻ, 
ngirời buồn khóc thời nirớc mũi, nước mắt chảy tuôn 
đầy thời gọi là thân theo noi tâm.

Bồ Tát thời chẳng như  vậy thân tâm đều đưực 
hr tại. Đại Bô Tát hiện thân tưróig nhir vi trần,
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thân vi trần này có thê khắp đến vô lượng vô biên 
hằng hà sa thê' giới không bị chướng ngại, mà tâm 
Bồ Tát thường định vẫn không di động, đây thời 
gọi là tâm chẳng theo nơi thân và cũng gọi là xưa 
chỗ chẳng đến mà nay đirợc đến, vì tất cả Thanh 
Văn, Bích Chi Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát 
đên được. Tât cả Thanh Văn, Bích Chi Phật dầu 
dừng thần thông chẳng có thê biến thân nhỏ như- 
vi trần khắp đếh vô lưựng hằng hà sa thê" giới. 
Thanh Văn Bích Chi Phạt lúc than động thời tâm 
cũng động theo. Bồ Tát chẳng như  vậy, tâm dầu 
chẳng động mà thân đến khắp tât cả chỗ, đây gọi 
là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát hóa thân 
lớn bằng đại thiên thê" giới/ đem thân to lớn này 
chui vào thân nhỏ như  vi trần, tâm của Bồ Tát cũng 
chẳng nhỏ theo. Thanh Văn, Bích Chi Phật dầu có 
thể hóa thẩn to lớn như  Đại Thiên th ế  giới nhưng 
chẳng thê đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ 
n h ư  vi trần.

Trong việc này Nhị thừa còn chẳng làm được 
huống là có thê khiên tâm chẳng động theoề Đây gọi 
là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thânề

Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thê làm cho 
tâ't cả chúng sanh trong Đại Thiên thê' giới đều 
nghe, trong tâm Bồ Tát trọn chẳng nghĩ rằng khiên 
âm thanh này khắp đến các thê' giới làm cho chúng 
sanh đirợc nghe, Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp
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làm cho chúng sinh đưxrc nghe, nên biết ngiròi này 
trọn chẳng thê đặng Vô thirợụg Chánh giác. Vì tâm 
hrởng nhir trên đây là tâm sanh tử. Tất cả đại Bồ 
Tát đã hết tâm sanh tử  này vì thê" nên thân tâm 
của Bồ Tát chẳng theo dõi nhauễ

Này Thiện nam tứ  ! Tấit cả phàm  phu thân tâm 
theo nhau. Bồ Tát chẳng nhir vậy, vì hóa độ chúng 
sanh nên dầu hiện ỉhân nhỏ nhưng tâm chẳng bé 
nhỏ vì tâm tánh của Bồ Tát ỉuôn rộng lớn. Dầu lúc 
hiện thân lớn nhir Đại Thiên th ế  giới, nhưng tâm 
cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát 
chẳng theo ncri thân đại Bồ Tát đã từ  vô lượng, vô 
sô kiếp xa lìa nrcru chẳng uôiig, nhưng tâm cũng 
động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, thiệt 
không kinh sợ mà thân cũng run rẩy, do đây nên 
biêt rằng Bồ Tát thân tầm tự  tại, chẳng theo dõi 
nhau. Đại Bồ Tát dầu hiện một thân, mà các chúng 
sanh mỗi người tự  thây sai khác.

Thê nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết 
Bàn, xưa chỗ chẳng nghe mà nay đirợc nghe ? Đai 
Bồ Tát trưức lây tưứng các thứ  tiêng : Tiêng voi, 
tiêng ngựa, tiêng xe, tiêng nguxỵi, tiêng ốc, tiêng trông, 
tiêng ôrig tiêu, tiêng ca, tiếng cinH, v.v...

Mà luyện tập đó, do luyện tập nên có thể nghe 
tất cả tiêng của những địa ngục trong vô lượng Đại 
Thiên thê giới, lại càng tu tập thêm nên đirợc nhĩ 
căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của Thanh Văn, Bích
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Chi Phât. Vì nhĩ căn thanh tinh của Nhi thửa nêu
•  •  • 

nưtmg tứ  đại tịnh diệu của Sơ thiền thời chỉ nghe 
tiếng cõi Sơ thiền chẳng nghe đưtỵc cõi Nhị Thiền, 
nhẫn đến Tứ Thiền cũng như* vậy, dầu có thể trong 
một lúc đirợc nghe tất cả tiếng trong Đại Thiên thê 
giới nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng 
vô biên hằng sa thê" giới. Do nghĩa này nên gọi là 
Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe, Bồ 
Tát dầu nghe tiêng tâm mà trong lòng vẫn không có 
tướng nghe tiêng chẳng có tưứng thường, lạc, ngã, 
tịnh, tưứng chủ, tướng y, tưứng tác, tướng nhơn, 
tướng đinh, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ 
Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay đirợc nghe".

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch rằng : "Thê 
Tôn ! N hư  Phật nói Bồ Tát chẳng thây có tướng định, 
không tướng quả thời không đưtrc đúng. Vì trước 
kia N hư Lai nói : Nếu có người nghe một chữ một 
câu kinh Đại Niết Bàn này quyết định được thành 
Vô Thượng Bồ Đề. Giờ đây sao Nhir Lai lại nói là 
không định không quả ? Nê"u được Vô Thưxrng Bồ 
Đề thời chính là tưứng quyết định, chính là hrớng 
quả, sao lại nói rằng không định không quả ? Vì 
nghe tiêng ác thời sanh tâm ác vì sanh tâm ác thời 
đọa tam đồ, nêu đọa tam đồ thời là định quả, sao 
lại nói rằng không định không quả ?".

N hư Lai khen rằng : "Lành thay ! Lành thay ! 
Ông có thê’ thưa hỏi như  vậyễ Giả sử chư Phật nói
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các âm thanh là có hrớng định quả, đây thời chẳng 
phải là tirớng chư Phật, mà là tướng Ma vircmg, là 
hrớng sanh tử, là tướng xa lìa Niết Bàn. Vì tât cả 
chư Phật chỗ nói ra không có tướng định quả. Ví 
n h ư  dùng lưỡi dao sáng soi mặt ngưtH : Dựng đứng 
thời thấy mặt dài, để ngang thời thây mặt rông. Do 
nghĩa đây nên chư Phật phàm nói ra không có hrớng 
định quả. Đại Niết Bàn thiệt chẳng phải là kết quả 
của tiêng. Giả sử  Niết Bàn là quả của tiêng thời Niết 
Bàn chẳng phải là pháp thường trụẵ Ví n h ư  những 
pháp trong đời theo nhơn mà sanh, có nhơn thời có 
quả, không nhơn thời không quả, vì nhơn vô thưxrng 
nên quả cũng vô thường, nhơn cũng làm quả, quả 
cũng làm nhơn, do nghĩa này nên tất cả pháp không 
có tướng nhứ t định. Giả sử  Niết Bàn từ  nhơn mà 
sanh, vì nhơn vô thường nên quả cũng vô thường. 
Nhưng Niết Bàn chẳng tử  nhem mà sanh, thê Niết 
Bàn chẳng phải là quả, vì thê" nên Niết Bàn là thường 
trụẳ Do nghĩa đây nên thê của Niết Bàn là không 
đinh không quả.

Này Thiện nam tử  ! JLuận về Niết Bàn, cũng có 
thê nói là định, cũng có thê nói là quả. Niết Bàn 
của tất cả chư- Phật là thưừng, lạc, ngã, tịnh, nên nói 
là định, không sanh già hir hoại nên nói là đ ịnhể 
N hứt xiên đề phạm bôn tội nặng, hủy báng Đại thừa, 
tạo tôi ngũ nghịch, rời bỏ bổn tâm, thời quyết định 
chứng đặng Niết Bàn, nên gọi là định.
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Này Thiện nam tử  ! Nhir ông vừa nói : Nêu có 
ngưtxi nghe một chữ, một câu kinh Đại Niêít Bàn, 
thời đặng Vô Thirợng Bồ Đề. ĐÔI với nghĩa này, ông 
còn chưa hiểu rõ. Ong nên lóng nghe ! Nêlu có người 
nghe một câu, một chữ kinh Đại Niết Bàn, trong tâm 
chẳng có quan niệm tưứng chữ, tưứng câu, chẳng có 
tướng nghe, tướng Phật, tướng nói pháp, đây gọi là 
hrớng vô tuxrng. Do hrérng vô tưứng nên đặng Vô 
Thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam hr ! N hư ông vừa nói vì nghe 
tiêng ác, mà đên tam đồ, nghĩa đó không phải. Vì 
chẳng phải tiêng ác mà đến tam đồ. Phải biết quả 
này là 'do tâm ác. Vì như  có ngvrò-i nghe tiếhg ác mà 
tâm chẳng sanh ác, do đây nên biết chẳng phải do 
tiếng ác mà đọa trong tam đồễ Nhưng chúng sanh do 
nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào 
ba đường ác, chẳng phải là do nơi tiếng ác. Nếu 
tiêng có tướng quyết định, những người nghe tiêng 
ác, lẽ ra tâlt cả đều sanh tâm ác. Nay nghe tiêng ác, 
mà có người sanh tâm ác, có nguxri chẳng sanh tâm 
ác, nên biết rằng tiếng không có tướng quyêt định. 
Do vì không tướng quyết đinh nên dầu nghe tiếng 
ác mà chẳng sanh tâm ác".

- Bạch Thê" Tôn ! Tiếng nê"u không quyếít định, 
cớ sao Bồ Tát nay đặng nghe chỗ xưa chẳng nghe ?

- Này Thiện nam hr ! Tiếng không có hrcrng quyết 
định nên làm cho Bồ Tát nay đưxrc nghe chỗ xưa
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chẳng nghe. Do nghĩa này nên N hư Lai nói xưa chỗ 
chẳng nghe, mà nay được nghe.

Này Thiện nam tử  ! Thê nào là chỗ xira chẳng 
thây mà nay đirợc thây ? Đại Bồ Tát tu kinh Đại 
Niết Bàn, trirớc lây tướng sáng : Những ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuôc, bảo châu, lứa. 
Do tu tập ánh sáng mà đặng nhãn căn khác lạ, khác 
hơn thiên nhãn của Thanh Văn, Duyên Giác. Thiên 
nhãn của Nhị thừa nêu nưtrng nơi nhãn căn tứ  đại 
cõi Dục thời chẳng thâ^y Sơ thiền, nêu nuxmg nơi 
nhãn căn Scr thiền thời chẳng thây cõi trên, cũng 
chẳng thây nhãn căn của chính mình, nhiều lắm là 
thây tột đến Đại Thiên thê' giới. Đại Bồ Tát chẳng 
tu thiên nhãn, thây sắc thân tô't đẹp đều là tưứng 
xương trắng, dầu thây sắc tưứng trong hằng hà sa 
thê' giới khác, nhưng chẳng tưởng là sắc tưứng, chẳng 
tưởng là tirớng thướng, tướng có, tirớng vật, tiráng 
danh hr, chẳng tirở-ng là tướng thây, cũng chẳng nói 
nhãn căn này có tưứng thanh tịnh vi diệu, chỉ thây 
là tướng nhcrn duyên, cùng tướng chẳng phải nhcrn 
duyen. Thê nào là nhơn duyên ? Săc là cảnh duyên 
cua nhan can. Gia sư  săc chăng phải là nhơn duyên, 
thời tât cả phàm  phu lẽ ra chẳng thây tướng sắcễ 
Thê' nào là chẳng phải nhem duyên ? Đại Bồ Tat dầu 
thây sắc nhưng chẳng phải tưởng là tưứng sắc, do 
đây nên chẳng phải là duyên. Vì th ê 'nên  thiên nhãn 
thanh tịnh của Bồ Tát khác với thiên nhãn của Thanh
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Văn, Duyên Giác. Trong một lúc, Bồ Tát thây khắp 
chư Phật hiện tại ở  mười phương thê' giới. Cũng có 
thể thấy vi trần. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác chăng 
thây được n h ư  thê. Bồ Tát dầu thây nhãn căn của 
mình mà vẫn không có tirớng thây, thây hrớng vô 
thường, thây thân của phàm  phu có ba mircri sáu vật, 
chứa đầy những thứ  bất tịnh, thây rõ nhvr xem trái 
A Ma Lặc trong bàn tayễ Nêu thây sắc tướng của 
chúng sanh, Bồ Tát biết người này là căn tánh Đại 
thừa hay Tiểu thừa. Đụng chạm đến y phục của họ, 
Bồ Tát cũng biết người đó có những căn lành hay 
căn chẳng lành. Do đây nên gọi là xưa chỗ chẳng 
thây mà nay được thây, cũng gọi là xưa chỗ chẳng 
biết mà nay được biết. Vì khi thây thời biết chô xưa 
chẳng biết, do vì biết nên thây chỗ xưa chẳng thây.

Này Thiện nam tứ  ! T hế nào là Bồ Tát xxra chỗ 
chẳng biết mà nay đươc biết ? Đại Bồ Tát dầu biết 
tâm tham, sân, si của phàm  phu/ nhim g vẫn chẳng 
tưởng là tâm và tâm sở, chẳng tirởng là chúng sanh 
cùng vật. Thường, tu hrứng rốt ráo không đệ nhứ t 
nghĩa, do tu tập tướng không, nên biết được chô xira 
chẳng biết.

Biết n h ư  thê' nào ? Biết không có ngã không có 
ngã sỏv biết tất cả chúng sanh đêu có Phật tánh. Vì 
co Phật tánh nên hàng nhứt xiển đề rời bỏ đirợc bổn 
tâm thời sẽ đặng Vô thượng Chánh giác. Những điều 
trên đây hàng Thanh Văn, Duyên Giác chăng biết
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được mà Bồ Tát có thê biết. Vì thê" nên gọi là xira 
chỗ chẳng biết mà nay được biết.

Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn nhớ đời quá 
k h ứ  tất cả chúng sanh bao nhiêu những dòng họ cha 
mẹ, anh em, vợ con, quyên thuộc, bạn thân, kẻ thù. 
Trong một niệm Bồ Tát đặng trí khác lạ, khác với 
trí huệ của Thanh Văn, Duyên Giác. Thê' nào ỉà 
khác ? Trí huệ của Thanh Văn, Duyên Giác nhớ  đếh 
dòng họ cha mẹ v.v... của chúng sanh đời quá khứ  
mà có tướng dòng họ cha mẹ V.V.. Bồ Tát dầu nghĩ 
nhớ  dòng họ cha mẹ thuở quá khứ, nhưng trọn chẳng 
tirtrng có hrớng dòng họ cha mẹ v.v... mà thường 
thây tướng không tịch. Đây gọi là Bồ Tát xưa chỗ 
chẳng biết mà nay đirợ-c biết.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn đặng tha 
tâm trí khác với Thanh Văn, Duyên Giác. Thê nào 
là khác ? Hàng Thanh Văn, Duyên Giác lúc dùng 
một niệm trí biêt tâm của người, thời chẳng thể 
biết tâm của chvr Thiên, ngạ quỉ, súc sanh, địa ngục. 
Trong m ột niệm Bồ Tát biết khắp tất cả tâm của 
lục đạo chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát xưa chỗ 
chẳng biết mà nay đưực biết. Bồ Tát lại ở  nơi trong 
một tâm rõ biết tứ  sơ tâm đến tâm th ứ  mười sáu 
của Tu Đà Hoàn. Do đây nên gọi là xưa chỗ chẳng 
biết mà nay được biêt. Đây là Bồ Tát tu hành kinh 
Đại Niết Bàn thành hru đầy đủ phần công đức thứ  
hai.
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Này Thiện nam tử  ! T hế nào là đại Bồ Tát tu 
hành kinh Đại Niết Bàn thành tiru đầy đủ phần 
công đức thứ  ba ? Đại Bồ Tát bỏ lòng tứ  đặng lòng 
từ, lúc đặng lòng tứ  chẳng do nhơn duyên. T hế nào 
là bỏ lòng từ  đặng lòng tứ  ? Tử gọi là thê" đế. Đại 
Bồ Tát bỏ lòng tứ  th ế  đê' đặng lòng từ  đệ nhứt 
nghĩa. Lòng từ  đệ nhứt nghĩa chẳng do nhơn duyên. 
Lòng từ  nê"u là có thể bỏ thời gọi là lòng tữ  của 
phàm  phu, lòng tử  nếii thê đuxỵc thời gọi là lòng 
từ  vô duyên của Bồ Tát, đặng lòng từ  lân mẫn, 
đặng lòng tử  của Nhir Lai, lòng tứ  này là lòng tử  
không nhem duyên. Lại bỏ lòng tứ  của ỊỊoàng môn, 
của người không căn, hai căn, n ữ  nhcrn, đồ tể, thợ 
săn V . V . .  cũng bỏ lòng từ  của Thanh Văn, Duyên 
Giác, đặng lòng tứ  vô 'duyên của Bồ Tát. Chẳng còn 
thây lòng tử  của mình cũng chẳng thây lòng từ  của 
người, cũng chẳng thây trì giới phá giới. Dầu tự  
thây lòng bi nhưng chẳng thây tướng chúng sanh. 
Dầu có chịu khổ nhưng chẳng thây ngưtH chịu khổ. 
Vì Bồ Tát tu hành chcm thật không đệ nhứ t nghĩa 
nên thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  ba nhir 
vậy.

Này Thiện nam tử  ! T hế nào là đại Bồ Tát tu 
hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần 
công đức th ứ  h r ? Nơi đây có miròi việc : Một là 
căn lành sâu không bị lay động, hai là đôì với thân 
m ình có quan niệm quyết định, ba là chẳng thây
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phước điền và chẳng phải phưức điền, bôn là tu 
tập công hạnh thanh tịnh Phật độ, năm là diệt trữ  
ba th ứ  hữu dir, sáu là dứt trừ  nghiêp duyên, bảy 
là tu thân thanh tịnh, tám là rõ biết các duyên, chín 
là lìa những oán địch, mưtH là dứt trứ  nhị biên.

Thê' nào là căn lành sâu khó lay động. Căn lành 
đây là nói chẳng phóng d ậ t  chẳng phóng dật là căn 
lành của Vô Thirợng Bồ Đề. Cội gô'c pháp lành của 
tất cả chư Phật đều do chẳng phong dật. Vì chẳng 
phóng dật nên những căn lành khác lần lần được 
tăng trưởng. N hư trong các thứ  dâu chân, dâu chan 
của voi là hơn hết, ở  trong các pháp lành chẳng 
phóng dật cũng là hơn hết. Nhir trong các thứ  ánh 
sáng, ánh sáng mặt trời là hơn hết, chẳng phóng dật 
là hơn hết các pháp lành khác. N hư Vua Chuyến 
luân là bực nhứt trong các vua chúa, chẳng phong 
dật cũng là bực nhứt trong các pháp lành. Nhir trong 
các dòng nước, bôn sông là hơn hết, chẳng phóng 
dật cũng là hơn hết trong các pháp lành. N hư núi 
Tu Di là bực nhứt trong các núi, chẳng phóng dật 
cũng là hạng bực nhứt trong các pháp lành. N hư hoa 
sen xanh hơn tât cả những hoa mọc trong nirớc, chẳng 
phóng dật cũng là hcm hê't trong các pháp lành. N hư 
hoa Bà Lợi Sư Ca hơn tât cả thứ  hoa mọc trên đất 
chăng phóng dật cũng hơn hết các pháp lành khác. 
Nhir trong các loài thú, sư  tử  là hơn hết, chẳng phóng 
dật hơn những pháp lành khác. N hư trong các loai
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chim, Kim súy điểu là bực nhứt, chẳng phóng dật 
cũng là bực nhứt trong các pháp lành. N hư trong các 
loài thân to lớn, vua A Tu La, La Hầu La, là to hơn 
cả, chẳng phóng dật cũng là hơn hết trong các pháp 
lành. N hư trong tâ't cả chúng sanh, đức N hư Lai là 
tồn quí nhứt, chẳng phóng dật cũng là bực nhứt trong 
các pháp lành. N hư trong các đoàn thể, chư Tăng là 
hơn hết, chẳng phóng dật cũng hơn hết trong các 
pháp lành. N hư trong giáo pháp của Phật, kinh Đại 
Niết Bàn là hơn hết, chẳng phóng dật cũng là hcrn 
hết trong các pháp lànhệ Do những nghĩa này nên 
căn lành chẳng phóng dật sâu bền khó lay động.

T hế nào là do chẳng phóng dật mà được thêm lớn 
các căn lành ? Những căn lành : Tín, Giới, Bô' thí, trí 
huệ, nhẫn nhục, đa văn, tinh tân, niệm, định, Thiện tri 
thức đều do chẳng phóng dật mà được thêm lớn.

Này Thiện nam hr ! Thê' nào là đôi với thân mình 
Bồ Tát có quan niệm quyết định ? Bồ Tát quyết định 
biết rằng thân của ta đây quyết định sẽ làm pháp khí 
Vô Thượng Bồ Đề ở đời vị lai, chẳng có tâm hẹp nhỏ, 
chẳng có tầm biên đôi, chăng sanh tam Thanh Va.n, 
Bích Chi Phật, chẳng sanh tâm ma, tâm hr hưửng vui, 
tâm sanh tử. Thưtỳng V I  chúng sanh câu tâm từ  bi. Đay 
gọi là đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn đôi với 
thân mình sanh lòng quyết định.

Này Thiện nam tử  ! Thê'nào là Bồ Tát chẳng thây 
phước điên và chăng phai phuơc đien ? Nhim g gi
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là phước điền ? Ngoại đạo trì giới trên đên chvr Phật 
đây gọi là phưức điền. Nê"u có người nghĩ rằng những 
bực này thuộc về phircrc điền nên biết tâm niệm  này 
hẹp kém.

Đại Bồ Tát quán sát tất cả chúng sanh không 
ai chẳng phải là phưức điền, do vì Bồ Tát khéo 
tu tập niệm  xứ khác lạ, nên quán sát chúng sanh 
không thầy có trì giới cùng hủy giới. Thường quán 
sát bôii pháp bô" th í của Phật nói ra đều đặng quả 
báo thanh tịnh. Những gì là bồn th ứ  bô' th í ? Một 
là th í chủ thanh tịnh, người thọ chẳng thanh tinh. 
Hai là th í chủ chẳng thanh tinh, ngirò-i thọ thanh 
tịnh. Ba là th í chủ cùng ngưtH thọ đều thanh tịnh. 
BÔI1 là  th í  c h ủ  c ù n g  n g ư ờ i th ọ  đ ề u  c h ẳ n g  th a n h  
tịnhỀ

Thí chủ có đủ trì giới đa văn trí huệ rõ biết 
nhem cùng quả bô' thí, ngưtri thọ thài phá giới tà 
kiến không tin bô thí cùng quả báo, đây gọi th í 
chủ thanh tịnh mà ngưtxi thọ chẳng thanh tịnh.

Nê"u th í chủ phá giới tà kiên không tin bô" thí 
cùng quả báo, người thọ thời trì giới đa văn trí 
huệ biết có nhơn cùng quả bô' thí, đây gọi là thí 
chủ chẳng thanh tịnh ngưtH thọ thời thanh tịnh.

Nêu người bô' th í cùng người thọ đều trì giới đa 
văn trí huệ biết có bô thí cùng quả báo, đây gọi là 
người th í ngiròi thọ đều thanh tịnh.
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Nêu người th í ngiròi thọ đều phá giới tà kiến 
không tin nhem cùng quả bô" thí, đây gọi là người 
th í kẻ thọ đều chẳng thanh tịnh.

- B ạch  T h ê ' tô n  ! N ê u  n h ư  v ậy , tạ i  sao  lạ i n ó i 
Bồ Tát được quả báo thanh tịnh, vì không thí, 
k h ô n g  báo nên gọi là thanh t ịn h  ?

- N à y  T h iệ n  n a m  t ử  ! Nê"u có n g ư ờ i c h ẳ n g  th â y  
bô" th í cùng quả báo bô" thí, nên biết rằng, người 
này chẳng gọi là phá giới tà kiếh.

N à y  T h iệ n  n a m  tử  ! Nê"u y th e o  N h i th ừ a  n ó i 
rằ n g  c h ẳ n g  th â y  bô" th í  c ù n g  q u ả  b áo , đ â y  g ọ i là 
phá giới tà kiên. Nếu nưtrng kinh Đại Niết Bàn 
này mà chẳng thây bô" thí cùng quả báo thời gọi 
là trì giới chánh kiên. Đại Bồ Tát có niệm xứ khác 
lạ , do  tu  tậ p  n iệ m  xứ n à y  n ê n  c h ẳ n g  th â y  c h ú n g  
sanh trì giới, phá giới, người thí, ngircri thọ và 
quả báo bô" thí, nên đirợ-c gọi là trì giới chánh 
k iênẾ Vì những nghĩa trên đây nên Đại Bồ Tát 
chẳng thấy phưức điền và chẳng phải phước điền.

Thê" n à o  g ọ i là  th a n h  t ịn h  cõ i P h ậ t ? Đ ạ i Bồ T á t 
tu hành kinh Đại Niết Bàn vì Vô Thuxrng Bồ Đề vì 
độ chúng sanh, nên lia tâm giết hại. Do căn lành 
này nguyện cùng tâìt cả chúng sanh đồng thành Phật, 
nguyện chúng sanh đặng thọ mạng dài lâu có thê' 
lực lớn được thần thông lớn. Do sức thệ nguyện này, 
nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tâít cả chúng
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trong cõi nước đưtỵc thọ mạng dài lâu có thê' lực lớn 
và thần thông lớn.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì Vô 
Thưxrng Bồ Đề vì độ chúng sanh, nên lìa tâm trộm 
cướp. Đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng 
sanh, đồng thành Phật. Nguyện cõi nước thuần là 
bảy báu, chúng sanh đầy đủ vật cần dùng tùy theo 
ý muôn. Do sức thệ nguyện này, nên đời vị lai lúc 
Bồ Tát thành P h ậ t cõi nirớ-c thuần là bảy báu, chúng 
sanh giàu đủ tùy ý tự  tại.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì Vô 
Thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh, nên lìa tâm tham 
dục. Đem căn lành này nguyện cùng chúng sanh 
đồng thành Phật. Nguyện tất cả chúng sanh không 
có tham dục, sân khuể, ngu si, cũng không có người 
đói khát, khô não. Do sức thệ nguyện này, nên đời 
vị lai lúc Bô Tát thành Phật chúng sanh trong cõi 
nước xa lìa tâm tham dục, sân khuể, ngu si, không 
có ngưtH đói khát khô não.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì Vô Thưxỵng 
Bồ Đề vì độ chúng sanh nên lìa tâm vọng ngữ. Đem 
căn lành này nguyện tất cả chúng sanh cùng thanh PỈỊật. 
Nguyện các cõi nước thirờng có cây bông, cây tráC cây 
mùi thơm, chúng sanh đều đưtrc tiếng nói tốt. Do sứí: 
thệ nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật 
cõi nước thường có cây bông, cây trái, cây mùi thơm' 
chúng sanh đều đutrc tiêng nói tôt thanh tịnh.
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Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn v'Ẽ Vô 
Thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm 
lưỡng thiệt. Đem căn lành này nguyện cùng tất cả 
chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện các cõi nước 
tất cả chúng sanh thưừng hòa hiệp nhau, cùng nhau 
giảng nói chánh pháp. Do sức thệ nguyện này, nên 
đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sanh 
trong cõi nirức đều hòa hiệp nhau cùng nhau giảng 
luận pháp yêu.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì Vô 
Thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm ác 
khẩu. Đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng 
sanh đồng thành Phật, nguyện các cõi nvt&c mặt đất 
bằng thẳng, không có sạn sỏi gai góc, chúng sanh 
đều có tâm bình đẳng. Do S1TC thệ nguyện này, nên 
đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, cõi nước bằng thẳng 
không có sạn sỏi gai góc, tâm chúng sanh đều bình 
đẳng.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì Vô 
Thượng Bồ Đề, vì độ chúng sanh nên lìa lời nói vô 
nghĩa. Đem căn lành này nguyện cùng tất cả chúng 
sanh đồng thành Phật. Nguyên chúng sanh không có 
khổ não. Do sức thệ nguyện này, nên đời -vị lai lúc 
Bồ Tát thành Phật, tất cả chúng sanh trong cõi nước 
không có khô não.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, vì Vô 
Thưtrng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tâm tham
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lam tật đô". Đem căn ỉành này nguyện củng tất cả 
chúng sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh 
không có tham lam, tật đô', não hại, tà kiên. Do sứt: 
thệ nguyện này, nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, 
chúng sanh trong cõi nước đều không có tâm tham 
lam, tật đô', não hại, tà kiên.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì Vô 
Thượng Bồ đề vì độ chúng sanh, nên xa lìa tâm não 
hại. Đem căn lành này nguyện cùng tâít cả chúng 
sanh đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh đồng tu 
tập đại tủ* đại bi, đặng bực nhứt tử. Do sức thệ 
nguyện này nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, 
chúng sanh trong cõi nước đều tu tập đại tử  đại bi, 
đirợc bực nhứ t tử.

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn vì Vô 
Thượng Bồ Đề vì độ chúng sanh nên xa lìa tà kiên. 
Đem căn ỉành này nguyện cùng tất cả chúng sanh 
đồng thành Phật. Nguyện chúng sanh đều được Ma 
Ha Bát Nhã Ba La Mât. Do sức thệ nguyên này, 
nên đời vị lai lúc Bồ Tát thành Phật, chúng sanh 
trong cõi nước đều đưtỵc thọ trì Ma Ha Bát Nhã Ba 
La Mật, đây gọi là Bồ Tát tu hành thanh tỉnh cõi 
Phật.

Thê nào đại Bồ Tát dirt trừ  hữu dir ? Hữu dir có 
ba th ứ  : Một là phiền não dư  báo, hai là dir nghiệp, 
ba là dư- hữu.
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Nêu có chúng sanh quen gần tham dục, báo này 
thành thục phải đọa noi địa ngục, ra khỏi địa ngục 
phải thọ thân súc sanh : Bồ câu, se sẻ v.v... các loài 
chim, cá, trạch cùng khỉ, vượn, cheo, nai v.v... Nếu 
đưực làm ngưtxi, thời phải thọ thân Hoàng môn, 
phụ nữ, hai căn, không căn, dâm nữ. Nếu được 
xuất gia thời phạm giới trọng ban đầu. Đây gọi là 
dir báo.

Nêu có chúng sanh quen gần sân khuể, báo này 
thành thục phải đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục phải 
thọ thân súc sanh : Rắn độc, sư  tử, cọp, sói, beo, 
gâu, mèo, chồn, ó, diều v.v..ẳ Nêu đtrợ-c làm người 
thời đủ cả mười sáu nghiệp ác. Nê"u đưtrc xuâìt gia 
thời phạm giới trọng thứ  ba. Đây gọi là dư  báo.

Nêu có chúng sanh quen gần ‘ngu si, báo này 
thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục phải 
thọ thân súc sanh : Voi, heo, bò, trâu, dê, rận, rệp, 
muỗi, ruồi, kiên, môi v.v.ế. Nếu được làm ngưừi thời 
bị đui, điếc, câm, ngọng, lưng gù, tàn tậ t  thời không 
thể học tập. Nê"u được xuất gia thời ira phạm giái 
trọng. Đây gọi là dư  báo.

Nê"u có ngirò-i quen gần kiêu mạn, báo này thành 
thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục thọ thân súc 
sanh : Lạc đà, lứa, ngựa, chó v.v... Nê'u được làm 
người thọ thân tôi tớ  nghèo cùng ăn xin. Nêu được 
xuất gia thường bi chúng sanh khinh tiện, phạm  giới 
th ứ  tư. Đây gọi là dư  báo.
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N hư trên đây gọi là phiền não dư  báo, đại Bồ 
Tát do tu tập kỉnh Đại Niết Bàn đều có thê trừ  diệt.

Thê nào là dư  nghiệp ? Tất cả nghiệp của phàm 
phu, nghiệp của Thanh Văn : Tu Đà Hoàn có nghiệp 
bảy lần thọ thân, Tir Đà Hàm có nghiệp hai lần thọ 
thân, A Na Hàm có nghiệp thọ thân cõi sắc, đây gọi 
là dư- nghiệp. Đặi Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn 
đều có thê dứt tn r những nghiệp dư* này.

Thê nào là dư  hữu ? A La Hán đặng quả A La 
Hán, Bích Chi Phật đặng quả Bích Chi Phật, không 
nghiệp, không kiết sử, mà còn hai quả, đây gọi là 
dir hữu.

Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn đều có thể 
trứ  diệt ba th ứ  hữu dư  trên đây, nên gọi là đại Bồ 
Tát diệt trừ  hữu dir.

T h ế  n à o  là  Bồ T á t tu  th â n  th a n h  t ịn h  ? Đ ạ i Bồ 
T á t tu  g iớ i b ấ t  s á t có n ă m  th ứ  tâ m  : H ạ , tru n g , 
th ư ợ n g , th ư ợ n g  th ư ợ n g , th ư ợ n g  tru n g  th ư ợ n g , n h ẫ n  
đ ê n  c h á n h  k iê n  c ũ n g  lạ i n h ư  vậy. N ă m  m ư ơ i tâ m  
n à y  gọ i là  s ơ  p h á t  tâm . Q u y ế t đ ịn h  đ ầ y  đ ủ  th à n h  
h r u  n ă m  mircri tâ m  n à y  đ â y  gọ i là  v iê n  m ã n . M ô t 
tră m  tâ m  n h ư  v ậy  g ọ i là  m ộ t tră m  p h ư ớ c  đ ứ c . Đ ầ y  
đ ủ  m ộ t tră m  phirớ-c làm  th à n h  m ộ t tư ứ n g  tô't. L ần  
lượt đầy đủ thành tựu ba mưtri hai tiróng tô't, thời 
g ọ i là  th â n  th a n h  tin h . S ở  d ĩ lạ i tu  tá m  m uxri vẻ 
đẹp, vì trong đời có chúng sanh phụng thờ tám
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mirtri vị Thiên thần : Thập nhị nhự t thần, nuròi hai 
vị trời lớn, năm ngôi sao lớn, sao Bắc Đâu, Mã 
thiên, Hành Đạo thiên, Bà La Đọa Bạt Xà thiên, 
Công Đức thiên, Nhị thập bát tú , Địa thiên, Phong 
thiên, Thủy thiên, Hỏa thiên, Phạm thiên, Lâu Đà 
thiên, Nhem Đề thiên, Câu Ma La thiên, Bát Tý 
thiên, Ma Hê Thủ La thiên, Bàn Xà La thiên, Quỉ 
T ử Mau thiên, Tứ Thiên Vưxmg Ểhiên, Tạo Thơ 
thiên, Bà Tẩu thiên, đây gọi là tám mircri. Vì những 
chúng sanh này mà Bồ Tát tu tập tám mươi vẻ đẹp 
để trang nghiêm nơi thân. Đây gọi là Bồ Tát tu 
thân thanh tinhể Vi tám mirơi Thiên thần này đirợc 
chúng sanh kính trọng, nên Bồ Tát tu tập tám mircri 
vẻ đẹp, thân thê không đổi dời, làm cho chúng 
sanh, tùy theo lòng tin, đều được thây, sanh lòng 
tôn kính mà phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Ví n h ư  có ngiròi muôn thỉnh Quôc Vuxmg, thời 
phải sửa sang trần thiết nhà cửa cho thật sạch sẽ 
khéo léo, sắm đủ trăm thứ  thirc phẩm  thơm ngon 
rồi sau mới nrớ-c Quô'c Vưxmg ngự đến nhà. Cũng 
vậy, đại Bồ Tát muôn thỉnh đâlng Pháp Vuxmg Vô 
Thượng Bồ Đề, thời phải trước tu thân cho thật thanh 
tịnh, rồi sau Pháp Vircmg mới đến ngự.

Ví n h ư  có người muôn uống chất cam lộ thời phải 
trirớc rửa thân thật sạch. Cũng vậy, đại Bồ Tát muôn 
uông Pháp vi Vò thirợ-ng Bát Nhã Ba La Mật, trước 
phải tu tám imrcri vẻ đẹp đê trang nghiêm  nơi thân.
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Ví n h ư  đem bình vàng, chậu bạc đựng nưtýc 
trong sạch thời cả trong lẫn ngoài đều trong sạch. 
Cũng vậy, đại Bồ Tát dùng thân ỉhanh tịnh chứa 
Vô.Thượng Bồ Đề, thời trong ngoài đều thanh tỉnh.

N hư y trắng Ba La Nại dễ ăn màu thuốc nhuộm, 
vì châìt y vôn ỉrắng sạch. Cũng vậy, đại Bồ Tát do 
thân thanh tịnh nên mau thành Vô Thưựng Bồ Đề.

Do nghĩa này nên đại Bồ Tát tu thân thanh tịnh.
Thê" nào là Bồ Tát khéo biết các duyên ?
Đại Bồ Tát chẳng thây sắc tướng, chẳng thấy sắc 

duyên, chẳng thây sắc thể, chẳng thây sắc sanh, chẳng 
thấy sắc diệt, chẳng thấy một tiró-ng, chẳng thây nhiều 
tướng, chẳng thây người thây, chẳng thấy tướng mạo, 
chẳng thây ngưtH thọ, vì đã rõ nhơn duyên. N hư đôl 
với sắc, tất cả pháp cũng như  vậy. Đây gọi là Bồ 
Tát rõ biết các duyên.

Thê nào là Bồ Tát lìa các thù địch ?
Bực Ngũ Trụ Bồ Tát chẳng xem phiền não là 

oán thù. Vì do phiền não mà Bồ Tát có thọ sanh, 
do thọ sanh nên có thê xoay vần giáo hóa chúng 
sanh.

Những gì là oán thù đôi với Bồ Tát ?
Chính là kẻ hủy báng kinh điển Đại thừa, Bồ Tát 

thọ sanh không sợ địa ngục, súc sanh, ngạ quỉ, chỉ 
sợ kẻ hủy báng kinh điển Đại thừa. Có tám th ứ  ma



124 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

này là oán thù của Bồ Tát, xa lìa đirợc tám thứ  ma 
này thời gọi là lìa thù địch.

Thê" nào là Bồ Tát xa lìa hai bên ?
Hai bên là hai mưtri lăm cõi và ái phiền não. Bồ Tát 

luôn xa lìa hai muxri lăm cõi cùng ái phiền não.
Đây gọi là đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 

thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  tir.
Cao Quý Đức Virơ-ng Bồ Tát bạch Phật : "Thê" 

Tôn ! Như- lô-i đức Phật vừa nói : Nê"u Bồ Tát tu 
hành kinh Đại Niết Bàn thời thành tựu mười công 
đức n h ư  vậy. Cớ sao đức N hư Lai chỉ tu có chín 
điều mà không tu Tịnh độ ?".

Phật nói : "Này Thiện nam tử  ! Từ xưa ta thirờng
- f A ■> V • * • À rp  ̂ ẵ "> 4 • Tì ^  rri *  t  V _ ằtu tập đú cá mười điêu. Tât cá đại Bổ Tát cùng tat 
cả Nhir Lai không có ai là chẳng tu tập trọn cả mười 
điều nhir vậy.

Giả sử  thê" giới đầy dẫy nhơ- uê' không bao giờ 
N hư Lai xuâít hiện ncri ây.

Này Thiện nam tử  ! Ông chớ cho rằng chư Phật 
xuất hiện noi th ế  giới nhcr uế. Nên biết rằng tâm tưởng 
như- vậy là kém hẹp chẳng tôlt. Ông nên biết rằng thiệt 
ra ta không có xuất hiện nơi Diêm Phù Đề.

Nhir có ngiròi nói riêng cõi này có mặt nhựt, mặt 
nguyệt, cõi khác không có. Lời nói này không có 
nghĩa lý.
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Nếu có Bồ Tát nói cõi này nhơ* u ế  xấu xa, cõi 
khác thanh tinh xinh đẹp, đây cũng là lời không có 
nghĩa lý.

Này Thiện nam tir ! về phirơng Tây, cách cõi Ta 
Bà này bôn mưtri hai hằng hà sa cõi Phật, có thê' 
giới tên là Vô Thắng, những sự  trang nghiêm  xinh 
đẹp trong cõi đó đều bình đẳng, như- cõi Cực Lạc, 
như  cõi Mãn Nguyệt. Hiện tại Ta xuâlt hiện trong cõi 
Vô Thắng đó. Vì hóa độ chúng sanh nên Ta thị hiện 
Chuyển pháp luân nơi Diêm Phù Đề này.

Chẳng phải riêng gì thân Ta thi hiệnChuyển pháp 
luân nơi cõi này, mà tât cả chư Phật cũng Chuyển 
pháp luân trong cõi nàyẳ

Do nghĩa này nên chư Phật đều tu đủ cả mười 
điều n h ư  vậy.

Này Thiện nam tử  ! Do thệ nguyện, nên đời 
đircmg lai, TirThị Bồ Tát làm cho cõi này trở  thành 
thanh tịnh trang nghiêm.

Do nghĩa này nên tất cả thê' giới của chư Phât 
đều thanh tinh trang nghiêmề

Này Thiện nam tử  ềf Thê' nào là đại Bồ Tát tu 
hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần 
công đức thứ  năm ? Nơi đây có năm điều công đức: 
Một là nơ-i thân các căn đều toàn vẹn; hai là chẳng 
sanh chôìn biên địa; ba là chư Thiên Thần mếín tưởng; 
bôn là thirò-ng đirợc chư* Thiên, Ma Vuxmg, Sa Môn,
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Bà La Môn v.v... cung kính; năm là được trí túc mạng. 
Do năng lực kinh Đại Niết Bàn mà Bồ Tát đồng đủ 
năm  công đức như- vậy".

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch P h ậ t: "Thê" Tôn ! 
Ngày trước Phật dạy ‘ệ Nếu có người bô" th í thời được 
năm công đức. Sao nay N hư Lai lại bảo nhơn kinh 
Đại Niết Bàn mà đặng năm công đức ?".

Phật nói : "Lành thay ! Lành thay ! Này Thiện 
nam tử  ! Các công đức ây đều có nghĩa sai khảc. 
Nay Ta sẽ vì ông mà giải nói.

Năm điều công đức do bô" thí mà đirợc là không 
định, không thưtxng, không tịnh, không thắng, không 
lạ, không phải vô lậu, không thể lợi ích an lạc xót 
thương tất cả chúng sanh.

Nếủ là năm  điều công đức do y theo kinh Đại 
Niết Bàn mà được thời là định, là thirờng, là tịnh, 
là thắng, là lạ, là vô lậu, có thê lợi ích an lạc xót 
thương tâìt cả chúng sanh.

Này Thiện nam hr ! Xét về người bồ' th í thời 
xa lìa đói khát. Kinh Đại Niết Bàn có thể làm cho 
chúng sanh đều đtrợc xa lìa bịnh khát ái trong hai 
mưtri lăm cõi. Do nơi bô' thí làm cho sanh tử  nôi 
luôn, kinh Đại Niết Bàn có thê làm cho sanh tử  
phải dứt. Nhơn bô" thí nên thọ lây pháp phàm  phu, 
nhem kinh Đại Niết Bàn mà được pháp Bồ Tát. Do 
bô' thí nên dứt đưtrc sự  nghèo cùng khổ não, kinh
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Đại Niết Bàn có thể dứt tất cả sự  nghèo thiêu về 
pháp. Do bô" thí mà có phần, có quả, do kinh Đại 
Niêìt Bàn mà được Vô Thượng Bồ Đề không phần 
không quả.

Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thành hru đầy đủ phần công đức th ứ  năm.

Thê' nào là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thành tựu đầy đủ phần công đức th ứ  sáu ?

Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn được Kim 
Cang Tam muôi. An trụ trong chánh định này thời 
phá tan đirợc tấí cả pháp. Thây tất cả pháp đều là 
vô thường, đều là tướng lay động, là nhơn duyên 
của sự  khủng bô", bịnh khổ, cướp trộm, niệm  niệm 
dirt hoại không chon thiệt. Tất cả đều là cảnh giới 
của ma, không có tướng đáng thây.

Đại Bồ Tát an trụ trong Tam muội này, nhẫn 
đên không thấy một chúng sanh thiệt. Vì chúng 
sanh mà Bồ Tát tinh cần tu tập Thi La Ba la mật, 
nhẫn đếh Bát Nhã Ba la mật. Nêu Bồ Tát còn thấy 
có một chúng sanh thời không thê rôt ráo đầy đủ 
Đàn Ba la mật nhẫn đến Bát Nhã Ba la m ậ t

Này Thiện nam tử  ! Ví nhir vật gì bi chất kim 
cang dóa đập thời đều bê tan, mà chấít kim cang 
này không hề h ư  tônể Cũng vậy, pháp gì bị Kim 
cang Tam muội chiếu đếh thời đều nát rã, mà Tam 
muội này không hề hao tôn.
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Trong các thứ  chẳu báu, chất kim cang là hcm tất 
cả. Cũng vậy, trong các Tam muội, Kim cang Tam 
muội là thứ  nhứt. Vì Bồ Tát tu tập Tam muội này 
thời tất cả Tám muội đều đến quy thuộc.

N hư  các vua chúa nhỏ đều đến quy thuộc Chuyển 
Luân Thánh Vircmg, tâít cả chánh định đều đến quy 
thuộc Kim cang Tam muội.

Ví n h ư  có ngirời là kẻ thù địch của quốc gia mọi 
người đều nhàm ghét, ai giết đưực người này thời 
cả nirớc đều ngợi khen công lao. Cũng vậy, Bồ Tát 
tu tập Kim cang Tam muội có thê phá hoại oán thù 
của tất cả chúng sanh, thê" nên thường được tất cả 
Tam muội tôn kính.

Ví n h ư  có ngirời mạnh mẽ không ai cự lại, nêu 
có người thắng được người này thời được ngirờ-i đời 
khen tặng. Cũng vậy, Kim cang Tam muôi có sức 
phá dẹp những pháp khó phá, nên đirợc tất cả Tam 
muội đến quy thuộc.

N hư  người đếh tắm nơi biên lớn, phải biết rằng 
người này đã dùng nước của các sông ngòi, S U Ô I  ao. 
Cũng vậy, Bồ Tát tu tập Kim cang Tam muội, thời 
là đã tu tập tất cả Tam muội khác.

N hư trong Hircrng Sơn có một suôi nước tên A 
Na Bà Đạp Đa, người nào đưtrc uông nirớc suôi này 
thời không có những bịnh hoạn, vì nước suôi này 
đủ tám vị. Cũng vậy, Kim cang Tam muội đủ tám



XXII - PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU. 129

chánh đạo, Bồ Tát tu tập Tam muội này thời dứt 
sạch những bịnh nặng phiền não tội lỗi.

Nhir người cúng dường trời Ma Hê Thủ La, thời 
là đã cúng dường tâlt cả chư Thiên. Cũng vây, người 
tu tập Kim cang Tam muội thời là đã tu tập tâí cả 
Tam muội khác.

Này Thiện nam tử  ! Nếu Bồ Tát an trụ trong Kim 
cang Tam muội thời thây tất cả pháp không bị chướng 
ngại, như- xem trái A Ma Lặc trong bàn tay. Bồ Tát 
này dầu được thây nhir vậy, nhim g trọn không có 
quan niệm là thây tất cả pháp.

N hư  có người ngồi nơi ngã hr đường, thây mọi 
người đi, đứng, ngồi, nằm. Cũng vậy, Bồ Tát an trụ 
Kim cang Tam muội thời thây sự  sanh diệt mọc lặn 
của tất cả pháp.

Nhir người lên núi cao trông xa thâ'y rõ tà't cả 
cảnh vật. Cũng vậy, Bồ Tát lên núi Kim cang Chánh 
định thời thây rõ tất cả pháp.

Như- mùa xuân, trời mưa lất p h ấ t, giọt mưa li ti 
không có chỗ hở trông, người mắt sáng thời thây rõ 
ràng. Cũng vậy, Bồ Tát đặng mắt thanh tịnh Kim 
cang Tam muội, thây rõ những th ế  giới thành hoại 
ở  mưxH phưtmg, không chưứng ngại.

N hư do núi Càn Đà, bảy mặt trời đồng mọc, bao 
nhiêu cây côi nơi núi à'y đều cháy cả. Cũng vậy, Bồ 
Tat tu tạp Kim cang Tam muôi thời bao nhiêu rừng 
rậm phiền não liền tiêu diệt.
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Như- chất Kim cang dầu có thể phá nát tất cả vật, 
nhưng trọn không có quan niệm rằng ta hay phá nát. 
Cũng vậy, Bồ Tát tu tập Kim cang Tam muội có thể 
phá phiền não mà trọn chẳng có quan niệm  rằng ta 
hay phá hoại phiền não. N hư quả đất có thể giữ gìn 
muôn vật nhưng trọn chẳng có quan niệm rằng sức 
ta có thể giữ gìn; lửa cũng chẳng nghĩ rằng ta hay 
đôt cháy; nirớc cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thâm 
nhuần; gió cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thổi động; 
h ư  không cũng chẳng nghĩ rằng ta hay dung chứa; 
Niết Bàn cũng chẳng nghĩ rằng ta làm cho chúng 
sanh đặng diệt độ. Cũng vậy, Kim cang Tam muội 
dầu có thể diệt trừ  tất cả phiền não, nhưng vẫn 
không nghĩ rằng ta hay diệt trử.

Nêu có Bồ Tát an trụ nơi Kim cang Tam muôi 
này, trong khoảng một niệm biên vô lượng thân 
n h ư  Phật, khắp cả hằng hà sa th ế  giới ở  mười 
phuxmg, dầu biên hóa như  vậy nhim g Bồ Tát vân 
không có lòng kiêu mạn. Vì Bồ Tát thường nghĩ 
rằng : Ai có chánh định này và biến hóa được như  
vậy ? Chỉ có Bồ Tát an trụ Kim cang Tam muội 
nay mới có thể biên hóa như  vậy. Bồ Tát này trong 
mọt niệm  đi khắp hằng hà sa th ế  giới ở mười 
phưtm g rồi trở  về bổn xứ, dầu có thần lực n h ư  vậy 
nhưng cũng chẳng nghĩ rằng ta đircrc thân lực ay 
đó là do sư-c của Kim cang Tam muộiẾ Bồ Tát này 
lại ở trong một niệm có thể dứt những phiền não
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của chúng sanh trong hằng hà sa thê" giới ở mười 
phircrng, mà vẫn không có quan niệm rằng ta hay 
dứt phiền não của chúng sanh, đó là do sức Kim 
cang Tam muội. Bồ Tát này dùng một tiếng nói để 
thuyết pháp làm cho tâít cả chúng sanh riêng theo 
loài của m ình mà đặng hiểu rõ, lại thị hiện một 
sắc thân mà làm cho tất cả chúng sanh đều riêng 
thây sắc thân riêng khác. Bồ Tát ở  an một chỗ thân 
không dài đổi mà có thể làm cho chúng sanh theo 
chỗ & của nó đều đặng thây Bồ Tát diễn nói một 
pháp : Hoặc giới, hoặc nhập, mà tất cả chúng sanh 
đều riêng theo chỗ đã hiểu biết mà đặng nghe đó.

Bồ Tát an trụ Kim cang Tam muội dầu thấy chúng 
sanh mà vẫn không có tircrng chúng sanh, dầu thây nam 
n ữ  nhưng không tưứng nam nữ, dầu thấy sắc thọ vị 
nhưng không có hrớng sắc thọ vi, dầu thây ngày đêm 
mà không có tưứng ngày đêm, dầu thây tất cả pháp 
nhưng không có tướng tất cả pháp, dầu thây tât cả phiền 
não kiết sử  cũng không có tướng tất cả phiền não, dầu 
thây tám Thánh đạo mà không có tướng tám Thánh 
đạo, dầu thấy Bồ Đề, thấy- Niết Bàn nhưng không có 
hrớng Bồ Đề, vì tất cả pháp vốn không có hrớngế Bồ 
Tát này do sức Kim Cang Tam muội nên thây tất cả 
pháp bôn lai không có tướng.

Này Thiện nam tử  ! Thê' nào gọi là Kim Cang 
Tam muội ? Nhir chât Kim Cang nếíi & trong ánh 
nắng thời màu sắc chẳng nhứt định. Cũng vậy, Kim
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Cang Tam muội ở  trong đại chúng cũng chẳng nhứt 
định, vì thê" nên gọi là Kim Cang Tam muội.

Nhir chất Kim Cang tất cả ngirò-i đời không thể 
bình luận giá cả. Cũng vậy, Kim Cang Tam muội 
có bao nhiêu công đức tất cả trời người không thê 
nghĩ lường được, do đây nên lại gọi là Kim Cang 
Tam muội.

Như- ngưtxi nghèo đặng báu Kim Cang thời hết 
nghèo cùng khôn khổ, lại khỏi ác quỉ tà độc. Cũng 
vậy, đại Bồ Tát đưtỵc tam muội này thời có thể dứt 
hết phiền não khô hoạn xa lìa các ma tà độc, do đây 
nên gọi là Kim cang Tam muội.

Đầy gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  sáu.

n  T hế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết 
Bàn thành tựu công đầy đủ phần công đức th ứ  bảy ?

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát này nghĩ rằng : Pháp 
gì có thê làm nhơn duyên gần vcriĐại Niết Bàn ? Bồ 
Tát này liền biết có bô'n điều làm nhem duyên gần, nêu 
rời bôìn pháp này thời không thê đirợc Đại Niêt Bàn : 
Vì th ế  nếu nói rằng siêng tu tất cả khô hạnh mà được 
Đại Niết Bàn, thời không đúng.

Đây là bôn điều : Một là gần gũi bạn lành; hai 
là chuyên tâm nghe pháp; ba là nhiếp niệm tư  duy; 
bôn là tu hành đúng pháp.

(*) Hán bộ quyển th ứ  25
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Nhir có người mang bịnh : Hoặc nóng, hoặc lạnh, 
h ư  lao, các tà quỉ độc, ngưtH bịnh này tìm đến lưrnig 
Ỵ, lircrng y liên theo bịnh cho thuôc. NgưxM binh này 
hêt lòng y theo lòi chỉ dẫn của lương y, uôiig thuôc 
đúng cách, bịnh được lành, thân được an. Người 
b ịnh dụ cho Bồ Tát. Lương y dụ cho Thiện tri thức. 
Phương thuốc của lưtmg y nói dụ cho kinh Đại thửa. 
Y theo lời chỉ dẫn của lưtmg y dụ cho khéo suy nghĩ 
nghĩa lý của kinh Đại thửa. Hiệp thuôc uôiig đúng 
cách dụ cho tu hành đúng pháp. Bịnh lành dụ cho 
dứt hết phiền não. Thân an dụ cho đặng Niêìt Bàn 
thưứng, lạc, ngã, tịnh.

Ví như- có Quô'c Vuxrng muôn cai trị đúng pháp, 
làm cho nhơn dân được an vui, nhà vua hỏi cách cai 
tri ncri các quan. Các quan l>èn đem cách thirc của 
Tiên Vưtrng tâu với Quôc Vtrxmg. Quồ'c Vương liền 
chí tâm tin hrở-ng thật hành theo, đúng như  pháp cai 
trị nuxrc nhà, làm cho cả nirớc không giặc cưxxp, nhơn 
dân an vui. Quôc Vương dụ cho Bo Tát, cac quan 
dụ cho bạn lành. Cách thức cai trị của các quan tâu 
dụ cho mười hai bộ kinh. Quô'c Vinmg hết lòng tin 
hrở-ng thật hành dụ cho Bồ Tát nhiêp tâm tư  duy 
nghĩa lý của mười hai bộ k inhể Quô'c Vưxrng cai tri 
đúng pháp dụ cho Bồ Tát tu hành đúng theo sáu 
môn Ba La Mậtẻ Cả nircrc không giăc cuxrp dụ cho 
Bô Tát đã lìa phiền não kiết sử. Nhơn dân được an 
vui dụ cho Bồ Tát chứng được Đại Niết Bàn thướng 
lạc, ngã tịnh.
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N hư có người bịnh phong hủi, có trí thức bảo 
rằng : Nêu ông đên đirợc bên núi Tu Di thò-i bệnh 
có thể lành. Vì ncri đó có vị thuôc hay nhir cam lộ, 
uôrig được thuôc đó thời binh gì cũng lành. Người 
binh tin theo lời đi đêu bên núi hái lây thuôc cam 
lồ mà uôiig, tật bịnh liền hết, thân được an vui. 
Người b ịnh dụ cho phàm phu. Trí thức dụ cho đại 
Bồ Tát. Tin theo lời bảo dụ cho bốn  tâm vồ lirợng. 
Núi Tu Di dụ tám Thánh đạo. VỊ thuốc cam lồ dụ 
cho Phật tánh. Bịnh hủi được lành dụ lìa phiền 
não. Đặng an vui dụ đặng Niết Bàn thường, lạc, 
ngã, tịnh.

Ví n h ư  có ngiròi nuôi những đệ tử  thồng minh 
trí huệ, ngày đêm người này luôn dạy dỗ chẳng biêt 
mỏi. Bồ Tát cũng như  vậy, tất cả chúng sanh hoặc 
tin, hoặc chẳng tin, Bồ Tát luôn giáo hóa không biết 
nhàm mỏi.

Này Thiện nam tử  ! Thiện tri thức là nói chir 
Phật Bồ Tát và hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, cùng 
những người tin kinh Đại tliừa. Thê nào gọi là Thiẹn 
tri thức ? Hàng Thiện tri thức có thể chỉ dạy cho 
chúng sanh xa lìa mười điêu ác, tu hành nurcri đieu 
lành, do nghĩa này nên gọi là Thiện tri thức. Lại 
hàng Thiện tri thức lời nói đúng như  pháp thật hành 
đúng n h ư  lời nói, chính là tự  mình chẳng sát sanh 
cũng bảo ngưừi chăng sát sanh, nhân đên tự  minh 
có chánh kiên, cũng đem chánh kiên dạy cho người.



XXII - PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU. 135

Nếu có thê được như* đây thời gọi là chcrn thiệt 
Thiện tri thức. Tir mình tu tập Bồ Đề cũng có thể 
dạy người tu hành Bồ Đề. Tir mình tu hành chánh 
tín, trì giới, bô" thí, đa văn, trí huệ, cũng có thể dạy 
ngutH như  vậy, do đây nên gọi là Thiện tri thức.

Này Thiện nam tir ! HàngThiện tri thức có thiện 
pháp. Những gì là thiện pháp ? Những việc của mình 
thật hành chẳng mong cầu tự  vui, mà thưtrng vì 
chúng sanh cầu an vui, thây ngirời khác có lỗi chẳng 
rao nói, miệng thưừng tuyên nói những việc ỉhuần 
thiện, do đây nên gọi là Thiện tri thức.

Này Thiện nam tử  ! N hư mặt trăng từ  đêm mùng 
một đến đêm rằm lần lần thêm lớn đầy đủ. Cũng vậy, 
Thiện tri thức làm cho những ngưừi học đạo lần lần 
xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành. Nêu ngưtH gần 
gũi Thiện tri thức, tứ  trước chira có giới, định, huệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiên nay bèn có đó, người 
chưa đầy đủ thời đirợc thêm rộng, do vì gần gũi Thiện 
tri thức. Sự gần gũi này làm cho người lại được rõ 
thâu nghĩa sâu của mười hai bộ kinh. Nêu có thể chăm 
nghe nghĩa sâu của mười hai bộ kinh thời gọi là thính 
pháp. Nghe kinh Đại thừa thời gọi là chcrn thật thính 
pháp. Chem thật thính pháp chính là nghe kinh Đại 
Niết Bàn, nghe có Phật tánh, N hư Lai rôìt ráo chẳng 
nhập Niết Bàn, dc đây nên gọi là chuyên tâm thính 
pháp. Chuyên tâm thính pháp gọi là tám Thánh đạo, 
do tám Thánh đạo có thể dứt tham dục, sân khuể, ngu
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si nên gọi là thính pháp. Xét về người thính pháp gọi 
là mười một pháp không, do pháp không này đôl với 
tất cả pháp chẳng thây có hrcrng mạo. Xét về người 
th ính  pháp gọi là scr phát tâm nhẫn  đếin rôlt ráo tâm  
Vô Thưtỵng Bồ Đề, nhơn nơi sơ tâm mà đặng Đại Niết 
Bàn, chẳng phải do nghe pháp mà đặng Đại Niết Bàn. 
Chính là do tu tập nên chứng Đại Niết Bàn. N hư 
người b ịnh dầu nghe lời chỉ dẫn của lưtmg y cùng 
tên của món thuôc nhưng chẳng thê ỉành binh, phải 
do uống thuôc b ịnh mới đưtỵc lành. Dầu nghe mười 
hai nhơn duyên nhưng chẳng thê dứt được tât cả phiền 
não, cần phải nhiếp niệm khéo tư  duy mới dứt được 
phiền não. Đây gọi là pháp nhiếp niệm tir duy thứ  
baỂ Lại do nghĩa gì gọi là nhiếp niệm tir duy ? Đây 
là nói ba môn tam muội : Không tam muội, vô tưứng 
ta m  m u ô i, vô  tác ta m  m u ộ i. K h ô n g  là  đ ô ì v ớ i h a i m ư ơ i 
lăm cõi chẳng thây một cõi nào là có thật. Vô tác là 
đôl vái hai mircri lăm cõi chẳng mong cầu. Vồ tướng 
là không có mười tirớng, chính là không có sắc tướng, 
thanh tướng, hircrng hrớng, vị hrớng, xúc tướng, sanh 
hrớng, trụ tướng, diệt tướng, nam tướng, n ữ  tướng. 
Tu tập ba môn tam muội như  vậy thời gọi là Bồ Tát 
nhiếp niệm tư- duy.

Thê' nào gọi là tu hành đúng pháp ? Chính là tu 
hành Đàn Ba la mật nhẫn đến Bát Nhã Ba la mật, 
biết tướng chcrn thật của âm, nhập, giới, cũng biết 
Thanh Văn, Đuyên Giác, chư Phật đồng một đạo mà
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nhập Niết Bàn, chính là thirờng, lạc, ngã, tinh, chẳng 
sanh, già, bịnh, chêìt, chẳng đói khát, khổ não, chẳng 
thôi chuyển, chẳng hir mất.

Này Thiện nam tử  ! Người hiểu nghĩa sâu của 
Đại Niết Bàn, thời biết chư Phật trọn chẳng rối ráo 
nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tir ! Bực Thiện tri thức chcm thật 
thứ  nhứt là Bồ Tát và chư Phật, vì birc này thưd-ng 
dủng ba pháp khéo điều ngự  : Một là lời nói hoàn 
toàn dịu hòa, hai là hoàn toàn quở trách, ba là dịu 
hòa cùng quở trách. Do đây nên Bồ Tát và chir Phật 
là bực Thiện tri thức chơn thật. Phật và Bồ Tát là 
bực đại lương y nên gọi là Thiện tri thức, vì biết 
bịnh, biêt thuôc, cho thuôc đúng b inhề

Ví như  lưtrng y thông thạo tám mồn trị bịnh 
xem bịnh có ba tướng : Phong, nhiệt, hàn. Người 
b ịnh phong cho uông dầu tô, người bịnh nhiệt cho 
uông thạch mật, ngircri binh hàn cho uông nước 
gừng. Do biết gôc bịnh cho thuôc đưtỵc lành nên 
gọi là luxrng y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát biết 
phàm  phu có ba thứ  bịnh : Tham dục, sân khuể, 
ngu si. Người tham dục dạy quán tưứng xưtrng 
trắng, ngưtri sân khuể dạy quán tứ  bi, người ngu 
si dạy quán mười hai nhơn duyên. Do đây nên chư 
Phật và Bồ Tát gọi là Thiện tri thức.
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N hư thuyền chủ vì giỏi đưa ngirời nên gọi là Đại 
thuyền chủ. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát đưa chúng 
sinh khỏi biển sanh tử  nên gọi là Thiện tri thức.

Này Thiện nam tử  ! Do Phật và Bồ Tát làm cho 
chúng sanh đưực tu hành đầy đủ những căn lành. Ví 
như  núi Tuyết là nơi sản xuất những cội gôc thuôc hay 
vi diệu. Cũng vậy, chir Phât và Bồ Tát là chỗ xuât sanh 
tất cả căn lành, do đây nên gọi là Thiện tri thức.

Trong núi Tuyết có vị hirơng dược tên là Ta Ha, 
người nào thây thuốc này thời được sông lâu, không 
có b ịnh khổ, bôn thứ  độc không làm hại đirợc. Người 
nào rờ đụng thuốc này thời sông lâu đủ một trăm 
hai mưưi tuổi. Người nào nhớ thuốc này thời đưực 
Trí túc mạng. Đó là do th ế  lực của vị thuốc này. 
Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát, nếu ai đirợ-c thây thời 
tất ca phiền não đều trứ, bôn ma chẳng nhiễu loạn 
được. Người nào gần gũi chư Phật và Bồ Tát vì được 
nghe pháp, nên được tnrò-ng thọ chẳng bị sanh hr. 
Người nào tưởng niệm chir Phật và Bồ Tát thời đưực 
Vô Thượng Bồ Đề. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát 
gọi là Thiện tri thức.

N hư trong Hircmg Sơn có ao A Na Bà Đạp Đa, 
từ  ao này thành nguồn bôn con sông lớn : sông Hằng, 
sông Vân Đầu, sông Tư Đà, sông Bác Xoa. Người 
đời thường nói rằng : Nêu người có tội tăm nơi bôn 
con sông này thời tội đều tiêu diệt. Nên biêt lời nói 
này là htr vọng chẳng th ậ t Chỉ có chư Phật và Bồ
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Tát mới là chon thật. Vì ngirò-i nào được gần gũi 
thời tâlt cả tội chirớng đều tiêu trứ. Do đây nên chư 
Phật và Bồ Tát gọi là Thiện tri thức.

Ví như  trên mặt đất có bao nhiêu cỏ thuốc, rừng 
cây trăm giông lúa, mía, nho, các thứ  bông trái. Gặp 
trời nắng hạn sắp khô chết, Nan Đà Long Vutmg vì 
xót thircmg chúng sanh nên ra khỏi biển lớn làm 
mưa X Ô I  xuống, nhờ  đó tầít cả cỏ cây bông trái đều 
đưtỵc tuxri tôìt. Cũng vậy, tất cả chúng sanh có bao 
nhiêu căn lành sắp tiêu diệt, chư Phật và Bồ Tát 
sanh lòng đại bi, tứ  biển trí huệ rưới pháp cam lồ, 
làm cho chúng sanh được miròi hai pháp ỉành. Do 
đây nên chư- Phật và Bồ Tát gọi là Thiện tri thức.

Ví như  lircmg y thông thạo tám môn trị binh, 
thây những người bịnh thời lo chữa trị, không ngó 
đến dòng họ, đẹp xâlu, cũng không nghĩ đến châu 
báu, do đây nên người đời xưng tặng là Đại lương 
y. Cũng vậy, chư- Phật và Bồ Tát thây chúng sanh có 
b ịnh phiền não, liền sanh lòng tứ  mẫn mà thưyết 
pháp, không ngó đếh dòng họ, đẹp xấu cùng của cải, 
chúng sanh được nghe pháp, phiền não liền trừ  diệt. 
Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là Thiện tri thức. 
Do vì gần gũi thiện hữu nên đirợc gần Đại Niết Bàn.

Thê" nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà đặng gần 
với Đại Niết Bàn ? Tất cả chúng sanh do nghe pháp 
mà có tín căn, vì có tín căn nên thích thật hành bô' 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiền định và trí
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huệ, được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Phật. Do 
đây nên biết rằng được những pháp lành đều là th ế  
lực của sự  nghe pháp.

Ví như  Trưởng giả chỉ có một con trai, ông sai 
con đến nước khác buôn bán đôi chác. Ông chỉ rành 
đường sá, rồi lại dặn rằng : Nê"u gặp dâm n ữ  thời 
con phải cẩn thận, chớ gần gũi, nêu thircrng yêu gần 
gũi thời mất tiền của và thân mạng cũng khó bảo 
toàn, cũng chớ giao du với người tệ ác. Người con 
kính thuận theo lời dạy của cha, thân tâm an ổn 
được nhiều của báu mang về.

Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng như  vậy, 
chỉ rành đường đạo cùng những pháp chướng ác. 
Nhô* nghe pháp mà chúng sanh xa lìa những điều 
ác, đầy đủ những pháp lành, đây là do sự  thính 
pháp mà đuxrc gần với Đại Niết Bàn.

Ví như  gircrng sáng soi rõ mặt người. Cũng vậy, 
người đưtỵc nghe pháp thời thây rõ pháp lành, pháp 
ác, dớ® đây nên được gần Đại Niết Bàn.

Ví như  nhà tìm châu bảo chẳng biết đường sá, có 
người hiểu biết chỉ đưrxng, bèn đêii đirợ-c chỗ châu 
báu. Cũng vậy, tất cả chúng sanh muôìn đến chỗ lành 
đê lấy Pháp bảo, chẳng biết phircmg pháp tu hành, nhờ 
Bồ Tát chỉ dạy, chúng sanh tuân theo mà đưtỵc đến chỗ 
lành đặng Pháp bảo Vô Thượng Đại Niềít Bàn. Đây là 
do nghe pháp mà đặng gần với Đại Niết Bàn.
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Ví như  voi say hung dữ, có nhà điều hrơ-ng dùng 
móc sắt móc rách da đầu, voi say liền điều thuận 
hết tâm hung dữ. Cũng vậy, tâít cả chúng sanh do 
tham, sân, si nên muôn gây tạo nhiều tội ác, Bồ Tát 
vì họ thuyết pháp, làm cho họ dứt hết tâm ác, do 
đây nên gần đưtỵc Đại Niết Bàn. Vì thê" nên N hư Lai 
ở  trong các kinh bảo hàng đệ tử  phải nhiêp tâm lóng 
nghe và lãnh thọ mười hai bộ kinh, tu bảy giác chi, 
lìa năm thứ  cái chưứng. Do tu tập bảy giác chi thời 
đirợ-c gần Đại Niết Bàn.

Do thính pháp mà Tu Đà Hoàn lìa những sự  
khủng bô".

Trưởng giả Tu Đạt Đa trước kia mang bịnh 
nặng, ông rất lo rầu sợ sệt. Sau khi được nghe Xá 
Lợi Phât nói bực Tu Đà Hoàn có bôìti công đức, 
dùng mưtH thứ  ví dụ đê an ủi. Trưởng giả nghe 
rồi liền hết sợ sệt. Đây cũng là do thính pháp mà 
được gần Đại Niết Bàn, vì đirợc mở thông pháp 
nhãn.

Trong đời có ba ngưtH : Một là không con mắt, 
hai là môt con mắt, ba là đủ hai mắt. Người không 
con mắt dụ cho thường chẳng đirợc nghe pháp. Người 
một con mắt dụ cho được tạm thời nghe pháp mà 
tâm không được an trụế Người đủ hai mắt dụ cho 
chụyên tâm nghe pháp lãnh thọ và thirc hành, do 
đây đirợ-c gần Đại Niết Bànế
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Này Thiện nam tử  ! Ngày trước lúc ta ả  thành 
Câu Thi Na, Xá Lại Phâlt đưtmg bịnh khô. Ta sai A 
Nan đến thuyết pháp. Lúc đó Xá Lợi Phất nghe A 
Nan thuyết pháp, bèn bảo bôn nguxri đệ tử  khiêng 
giường bịnh đến chỗ Phật đê nghe pháp. Do phước 
lirc nghe Phật thuyết pháp nên Xá Lợi Phất đưxrc 
lành bịnh  thân thê an ổn. Vì th ế  nên nghe chánh 
pháp thời đirợc gần Đại Niết Bàn.

Thê" nào là Bồ Tát do tư  duy mà đưxrc gần Đại 
Niết Bàn ? Nhơn sự  tư  duy này mà tâm đutrc giải 
thoát ? Vì tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục ràng 
buộc, do tir duy nên đều được giải thoát. Đây là do 
h r duy mà đưụ-c gần Đại Niết Bàn.

Tất cả chúng sanh thường bị thirờng, lạc, ngã, 
tịnh làm điên đảo. Do tư  duy nên đirợ-c thấy các 
pháp là vô thircrng, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. N hờ sự  
thây này mà hết điên đảo. Đây cũng là do tư  duy 
mà đirợc gần Đại Niết Bànễ

Tất cả pháp có bôri tircrng : Sanh hrớ-ng, lão tưứng, 
b inh  tướng, diệt tướng. Do bôn tưứng này làm cho 
phàm  phu đên Tu Đà Hoàn bị nhiều sự  khổ não. 
Nếu người có thê nhiếp niệm khéo tư  duy, dầu gặp 
bôn hnrng này nhưng chẳng bị khô não. Đây cũng 
là do tir duy mà được gần Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tứ  ! Tâ't cả pháp lành đều do tư  
duy mà được. Vì có người dầu trải qua vô lượng vô
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biên vô sô' kiếp chuyên tâm thính pháp, nêu chẳng 
h r duy thời trọn không thê đirợc Vồ Thirợng Bồ Đề. 
Đây cũng là do tir duy mà đirợc gần Đại Niết Bàn.

Nêu có chúng sanh tin Phật, Pháp, Tăng không 
biên đổi nên sanh lòng cung kính. Nên biết rằng 
đây là do năng lực của sự  nhiếp niệm tư  duy mới 
đirợc dirt trử  tất cả phiền não. Đây cũng là do h r 
duy mà được gần Đại Niết Bàn.

Thê" nào là Bồ Tát tu hành đúng chánh pháp ? 
Này Thiện nam tử  ! Dứt những pháp ác tu các pháp 
lành thò-i gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Lại thấy 
tâít cả pháp trông rỗng không chỗ có, không thường, 
không lạc, không ngã, không tịnh, do sự  thây biết 
này nên thà bỏ thân mạng chẳng phạm câm giới. 
Đây gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp.

Tu có hai thứ  : Chơn thật và chẳng thật. Chẳng 
biết tướng của Niết Bàn, Phật Tánh, N hư Lai, Pháp, 
Tăng, thật tướng, tướng hư  không v.v... đây gọi là 
chẳng thật. Nêii biết thời gọi là chcm thật.

T hế nào gọi là 'biết tirớng của Niết Bàn ? Niết 
Bàn có tám điều : Một là sạch hết, hai là tánh lành, 
ba là thật, bôn là chcm, năm là thirờng, sáu là lạc, 
bảy là ngã, tám là tịnh. Niết Bàn lại có tám điều : 
Một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, 
bôii là chẳng chơ-n, năm là vô thircrng, sáu là vồ lạc, 
bảy là vô ngã, tám là vô tịnh.
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Niết Bàn lại có sáu tưứng : Một là giải thoát, hai 
là tánh lành, ba là chẳng thật, bôn là chẳng chcm, 
năm là an lạc, sáu là thanh tịnh.

* '  •

Nếu chúng sanh y theo đạo thê" tục mà dứt phiền 
não, thời Niết Bàn đó có tám điều giải thoát chẳng 
chcm thật, vì là vô thường. Vì vô thường nên là 
không thật, vì không thật thời không chcm. Dầu dứt 
phiền não nhưng rồi sẽ khô trở lại, do đây nên không 
có thường, lạc, ngã ,tịnh đây gọi là Niết Bàn có tám 
điều giải thoát không thật.

Thanh Văn, Duyên Giác vì dứt phiền não nên gọi 
là giải thoát nhưng chira đưtỵc Vô Thượng Bồ Đe, 
đây gọi chẳng thật vì chẳng thật nên chẳng chcm. 
Đời vi lai sẽ được Vô Thirợ-ng Bồ Đề nên là vô 
thường. Vì được tám Thánh đạo vô lậu nên gọi là 
thanh tịnh an lạc, đây gọi là Niết Bàn có sáu tvrtrngề

Này Thiện nam tử  ! Nê"u biết như  vậy đó là biêt 
N iết Bàn, chẳng gọi là biết Phật tánh, N hư Lai, Pháp 
Tăng, thật tướng, hư- không.

Phật tánh có sáu điều : Một là thường, hai là tịnh, 
ba là thật, bôii là thiện, năm là sẽ thây, sáu là chơtt. 
Phật tánh lại có bảy điều : Sáu điều như  trên, bảy là 
có thể chứng, đây gọi là Bồ Tát biết Phật tánh.

Nhir Lai chính là tướng giác ngộ, tưứng lành, là 
thướng, lạc, ngã, tịnh, là giải thoát chcm th ậ t dạy đạo 
có thê thấy được, đây gọi là Bồ Tát biết hrcrng N hư Lai.
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Pháp là hoặc lành chẳng ỉành, hoặc thirò-ng chẳng 
thường, hoặc lạc chẳng lạc, hoặc ngã chẳng ngã, hoặc 
tịnh chẳng tịnh, hoặc tri chẳng tri, hoặc giải chẳng 
giải, hoặc chơn chẳng chon, hoặc tu chẳng tu, hoặc 
sir chẳng phải sư> hoặc thật chẳng thật, đây gọi là 
Bjồ Tát biết pháp tướng.

Thê" nào là Bồ Tát biết Tăng Tirớng ?
Tăng là thường, lạc, ngã, tịnh, ỉà tướng đệ tử, 

tướng có thê thây, là thiện, là chơn, chẳng thật, vì 
tất cả Thanh Văn sẽ được thành Phật, vì tỏ ngộ chcm 
tánh nên gọi là chơtt. Đây gọi là Bồ Tát b iế t ,tướng 
của Tăng.

Thiệt tirớng là : Hoặc thường, vô thường, hoặc 
lạc, vô lạc, hoặc ngã, vô ngã, hoặc tịnh, vô tịnh, hoặc 
thiện, bâìt thiện, hoặc có, hoặc không, hoặc N iết Bàn, 
hoặc chẳng phải Niết Bàn, hoặc giải thoát, hoặc chẳng 
phải giải thoát, hoặc tri, hoặc bất tri, hoặc đoạn, hoặc 
bất đoạn, hoặc chứng, hoặc chẳng chứng, hoặc tu, 
hoặc chẳng tu, hoặc thây, hoặc chẳng thây, đây gọi 
là thiệt tướng, chẳng phải là Niết Bàn Phật tánh, 
Nhir Lai, Pháp, Tăng, hư  không.

Đây gọi là Bồ Tát nhơn tu kinh Đại Niết Bàn 
này biết tuxrng sai khác của Niết Bàn, Phật tánh, N hư 
Lai, Pháp, Tăng, thiệt tiró-ng, hư  không.

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết 
Bàn chẳng thây hir không, vì Phật và Bồ Tát dầu có
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ngũ nhãn nhưng chẳng thây, chỉ có huệ nhãn mới 
thây được. Chỗ thây của huệ nhãn là không có pháp 
thây được nên gọi là thây. Nêu là không có vật gọi 
là h ư  không, thời h ư  không ây gọi là thật, do vì thật 
thời gọi là thirờng không, vì thường không nên không 
có lạc, ngã và tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Trôrig không gọi là không có 
pháp, không có pháp gọi là trông không. N hư trong đời 
chỗ không có vật gọi là trông không, tánh h ư  không 
cũng như  vậy, vì không chỗ có nên gọi là hir không.

Này Thiện nam tử  ! Tánh chúng sanh cùng tánh 
hir không đều không có thiệt tánh. Nhir có người 
nói rằng : Trừ* dứt những vật có rồi sau mới là 
không. Nhưng h ư  không này thiệt chẳng thể làm ra, 
vì là không chỗ có, đã không chỗ có nên biết là 
không có h ư  không. Tánh h ư  không này nếu có thể 
làm ra thời gọi là vô thường, nê"u là vô thường thời 
chẳng gọi là hir khồng.

Này Thiện nam tử  ! Nhir người đời nói rằng hư* 
không là không sắc chất, không cách ngại, là thường 
chẳng biếín đôi, do đây nên trong đời gọi tánh hir 
không là đại chủng thứ  năm. Nhưng hư- không này 
thiệt ra không có tánh, do ánh sáng nên gọi là h ư  
không, thật ra không có h ư  không. Nhir Thê" đê' thiệt 
ra không có tánh vì thuận theo chúng sanh mà nói 
là có T hế  đế.
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Này Thiện nam tử  ! Thê Niết Bàn cũng không có 
chỗ trụ, chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà 
gọi là Niết Bàn. Niết Bàn chính là thường, lạc, ngã 
tịnh. Niết Bàn dầu là lạc nhưng chẳng phải là thọ 
lạc, bèn là sự* vui tịch diệt vi diệu vô thưxỵngẻ Chir 
Phật có hai th ứ  vui : Một là tịch diệt lạc, hai là giác 
tri lạc. Thê thiệt tướng có ba thứ  vui : Một là thọ 
lạc, hai là tịnh diệt lạc, ba là giác tri lạc. Phật tánh 
có một thứ  vui, v ì sẽ  đưực thấy, lúc chứng V ô thượng 
Bồ Đ ề thời gọi là Bồ Đ ề lạc".

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật : "Bạch 
Thê" Tôn ! Nê"u chỗ phiền  não dứ t là N iết Bàn thời 
không phải. Vì xưa kia lúc đức N hư Lai, m ái thành 
Phật đi đến bờ sông Ni Liên Thiền, Ma Vưtrng cùng 
quyến thuộc đếh chỗ Phật thưa rằng : Thò-i lcỳ Niết 
Bàn đã đếh sao Thê" Tôn chẳng nhập ?".

Phật bảo Ma Vircmg : Nay ta chưa có hàng đa văn 
đệ tử  giới hạnh tinh nghiêm trí huệ thông minh, có thê 
giáo hóa chúng sanh, nên ta chẳng nhập Niết Bànể

Nếu nói rằng chỗ phiền não dứt là Niêì Bàn, Bồ 
Tát từ  vô lirợ-ng kiếp đã dứt phiền não, cớ sao chẳng 
đặng gọi là Niết Bàn ? Đều đồng dứt, cớ sao gọi 
riêng chư Phật có Niết Bàn, còn Bồ Tát thài không ? 
Nê"u dứt phiền não chẳng phải là Niết Bàn cớ sao 
n g à y  trư ớ c  đ ứ c  N h ư  Lai b ả o  ô n g  S a n h  D a n h  : C h ín h  
thân của ta đây là Niế* Bàn ?
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LÚC N hư Lai ỏ* nước Tỳ Xá Ly, Ma Vuxrng lại 
đếh thưa : Thê" Tôn ngày triró-c nói rằng vì chưa có 
hàng đệ tử  đa văn, trì giới, thồng m inh trí huệ có 
thể giáo hóa chúng sanh, nên Thê" Tôn chẳng nhập 
Niết Bàn. Nay đã đầy đủ cớ sao Thê" Tôn chẳng 
nhập ? Như- Lai bảo Ma Vưtmg : Sau đây ba tháng 
ta  sẽ n h ậ p  N iế t B àn.

Bạch Thê" Tôn ! Giả sử  diệt độ chẳng phải nhập 
Niết Bàn, tại sao đức Nhir Lai lại hẹn ba tháng sẽ 
nhập N iế t B àn  ?

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u dứt phiền não là Niết Bàn, 
ngày tnrớc lúc đức N h ư  Lai ngồi nơi đạo tràng Bồ 
Đề dứt hết phiền não bèn là Niêìt Bàn, sao lại nói 
với Ma Vircrng sau ba tháng sẽ nhập N iết Bàn ?

Bạch Thê" Tôn ! Nê"u lúc đó là Niết Bàn, tại sao 
lại tuyên bô" đếh cuôl đêm sẽ nhập Niết Bàn ?

Đức N hư Lai là đấhg thành thiệt, cớ sao lại nói 
những là i hư- vọng nhir vậy ?".

Phật bảo Cao Quý Đức Vưtmg Bồ Tát : "Này 
T h iệ n  n a m  t ử  ! N h ir  Lai đ ã  đ ặ n g  tư ớ n g  lư ỡ i rộ n g  
dài, phải biết rằng N hư Lai tứ  vô lưựng kiếp đã lìa 
vọng ngữ. Tất cả chư- Phật và Bồ Tát phàm có nói 
ra đều là lời thành thật chắc chắn không h ư  dôì.

Này Thiện nam tứ  ! Ngày trước Ma Ba Tuần 
thỉnh Phật nhập Niết Bàn, mà Ma Vircrng chẳng biêlt 
tướng Niết Bàn. Y Ma Vircrng cho rằng chẳng giáo
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hóa chúng sanh yên lặng bâìt động đó là Niết Bàn. 
Ví như  ngircri đời thây có ai chẳng nói chẳng làm, 
bèn cho rằng người này như  chết. Ý Ma Vuxmg 
cũng như  vậy.

Này Thiện nam tử. ! N hư Lai chẳng nói Phật, 
Pháp và chúng Tăng không có tướng sai khác. Chỉ 
nói thirò-ng trụ và thanh tịnh hai pháp này không 
sai khác. Phật cũng chẳng nói Phật cùng Phật tánh 
và Niết Bàn không có tưứng sai khác, chỉ nói thường 
hằng bất biên là không sai khác. Phật cũng chẳng 
nói Niêìt Bàn và thiệt tướng không có tướng sai 
khác, chỉ nói thưtxng trụ và thật chẳng biến đổi 
không có sai khác.

Này Thiện nam tử  ! Có lúc hàng Thanh Văn đệ tứ  
của ta sanh sự  tránh tụng, như  các Tỳ Kheo ở nưức Câu 
Viêm Di trái lời dạy của Phật phạm nhiều cấím giới, 
chẳng kính trọng Phật, Pháp, Tăng, giói luật hòa 
thượng. Những Tỳ Kheo ác này chẳng tin lời dạy của 
Phật. Vì những ngưtTÌ này mà ta bảo ma Ba tuần ông 
chớ lo rằng chậmế Sau ba tháng ta sẽ nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam hr ! Nhơn vì các Tỳ Kheo ác 
này, khiến hàng Thanh Văn chẳng thây thân của ta, 
chẳng nghe ta thuyết pháp, bèn cho rằng Như* Lai 
nhập Niêt Bàn. Chỉ hàng Bồ Tát thây được thân ta, 
thường nghe ta thuyết pháp, nên chẳng cho rằng 
Phật nhập Niết Bàn.
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Dầu hàng Thanh Văn nói rằng Như- Lai nhập Niết 
Bàn, nhưng thật ra ta chẳng nhập Niết Bàn.

Nê"u Thanh Văn đệ tử  của ta nói rằng Nhir Lai 
nhập Niết Bàn, phải biết người này chẳng phải đệ 
tử  của Phật, là bè đảng của ma, là người tà kiên 
chẳng phải chánh kiên. Nếu nói N hư Lai chẳng nhập 
Niết Bàn, phải biết nguxM này thiệt là đệ tử  Phật, là 
người chánh kiến chẳng phải bè đảng của ma.

Này Thiện nam tử  ! Ta chẳng thây trong hàng đệ 
tử  có người nào cho rằng N hư Lai chẳng giáo hóa 
chúng sanh yên lặng bất động gọi là Niết Bàn.

Ví như* Trirởng giả có đông con cái, đi đến xứ 
khác chưa trở  về. Những người con đều cho rằng 
cha mình đã chết. Nhưng Trưởng giả này thiệt chẳng 
chết, mà những người con điên đảo tưởng rằng chêt. 
Cũng vậy, hàng Thanh Văn đệ tử  vì chẳng thây 
Phật, bèn cho rằng N hư Lai đã nhập Niết Bàn trong 
rừng Ta La ncri thành Câu Thi Na, nhưng thiệt ra 
ta chẳng nhập Niết Bàn, mà hàng Thanh Văn tưởng 
là nhập Niết Bàn.

Ví n h ư  ngọn đèn sáng, có người che kín đó, 
những kẻ không biết cho rằng đèn đã tắt, nhim g 
đèn sáng này thiệt chẳng tắt, vì không biết nên 
cho là tắt. Cũng vậy hàng Thanh Văn đệ tử  dầu 
có huệ nhãn nhưng bị phiền não che đậy làm cho 
tâm điên đảo chẳng thây đirợc thân chơn thật của
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Phật, bèn tưởng ỉà Phật diệt độ, nhưng th iệt ra ta 
chẳng diệt đô.

N hư ngưtH sanh manh chẳng thây m ặt trời mặt 
trăng, chẳng biết ngày đêm sáng tôì, vì chẳng biết 
bèn nói rằng không có mặt trời mặt trăng thiệt, do 
vì không thây nên sanh tirở-ng điên đảo. Cũng vậy 
hàng Thanh Văn đệ tử, vì chẳng thây N hư Lai bèn 
cho rằng Phật nhập Niết Bàn. Nhưng thật ra N hư 
Lai chẳng nhập Niết Bàn.

Ví như* mây mù che khuất mặt trời, mặt trăng, 
kẻ ngu si cho rằng không có mặt trời, mặt trăng. 
Cũng vậy, vì các phiền não che đôi mắt trí huệ nên 
hàng Thanh Văn chẳng thây N hư Lai bèn cho rằng 
N hư  Lai nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Đây là đức N hư Lai thị hiện 
Anh Nhi Hạnh chó* chẳng phải diệt độ.

Này Thiện nam tử  ! N hư lúc mặt trời lặn, vì Hắc 
Sơn che khuâlt mặt trời, nên chúng sanh Diêm Phù 
Đề chẳng thây, nhưng thật ra mặt trời không có lặn, 
vì không thây nên chúng sanh tưởng là lặn. Cũng 
vậy, hàng Thanh Văn đệ tử  bị phiền não che ngăn 
chẳng thây thân Phật, vì chẳng thây nên cho rằng 
N hư Lai nhập Niết Bàn, nhưng thiệt ra Phật chẳng 
nhập Niết Bànể

Do đây nên Phật ở nước Tỳ Da Ly bảo ma Ba 
Tuân : Sau ba tháng ta sẽ nhập Niết Bàn.
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Này Thiện nam tử  ! Nhir Lai thây trước rằng Ca 
Diếp Bồ Tát sau ba tháng căn lành sẽ thành thục, 
cũng thấy núi Hirơ-ng Scm ông Tu Bạt Đà La an cir 
xong sẽ đên chỗ ta, nên ta bảo ma Ba Tuần sau ba 
tháng sẽ nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Có năm trăm lirc sĩ mãn 
ba tháng cũng sẽ phát tâm Vô Thirợng Bồ Đề, vì 
họ nên ta bảo ma Ba Tuần sau ba tháng Phật sẽ 
nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Bọn ông Thuần Đà năm 
trăm Lê Xa tử, và Am La n ữ  Sau ba tháng thời đạo 
tâm Vô thưxỵng sẽ thành thục, vì những người này 
nên ta bảo ma Ba Tuần sau ba tháng N hư Lai sẽ 
nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Ông Tu Na Sát Đa theo hàng 
ngoại đạo Ni Kiền Tử, ta vì ông thuyết pháp trọn 
mười hai năm, ông chẳng tin chăng thọ, chăng bỏ tà 
kiên, ta biết ác tâm tà kiên của ông sau ba tháng 
quyết đinh có thê dứt trừ, nên ta bảo ma Ba Tuân 
sau ba tháng Phật sẽ nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Do nhơn duyên gì mà ngày 
trước ở  bên sông Ni Liên, ta bảo ma Ba Tuân VI 
chira có hàng đệ tử  đa văn trí huệ nên Phật chăng 
nhập Niết Bàn ?

Lúc đó ta muôn chuyển  pháp luân độ các ông 
Kiều Trần N hư v.v..., cũng muôn độ các ông Da Xá,
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muôn độ bọn ông úc Dà trưởng giả, muôn độ Vua 
Tần Bà Ta La nước Ma Dà Đà cùng vô lượng nhơn 
Thiên, muôn độ thầy trò Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, 
Na Đề Ca Diếp, Dà Da Ca Diếp, cũng muôn độ các 
ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên v.v... Vì thê" nên ta 
bảo ma Ba Tuần : N hư Lai chẳng nhập Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Có Niết Bàn chẳng phải Đại 
Niết Bàn. Chẳng thấy Phật tánh mà dứt phiền não 
thời gọi là Niết Bàn chẳng phải Đại Niết Bàn. Bời 
chẳng thây Phật tánh nên không có thường, ngã, chỉ 
có lạc và tịnh, do đây nên dầu dứt phiền não mà 
chẳng được gọi là Đại Niêt Bàn. Nê"u thây Phật tánh 
dứ t phiền não thời gọi là Đại Niết Bàn, vì thây Phật 
tánh nên đirợ-c gọi là thường, lạc, ngã, tinh.

Này Thiện nam hr ! "Niết" nghĩa là chẳng; "Bàn" 
nghĩa là dệt, nghĩa chẳng dệt gọi là Niết Bàn. "Bàn" lại 
có nghĩa là che, chẳng bị che bèn gọi là Niết BànẾ Bàn 
lại có nghĩa là đi đến, chẳng đi chẳng đếh gọi là Niêì: 
Bàn. Bàn lại có nghĩa là bất định, không bất định gọi 
là Niết Bànễ "Bàn" lại có nghĩa là mới cũ, không mới 
cũ gọi là Niết Bàn. "Bàn" lại có nghĩa là chướng ngại, 
không chướng ngại gọi là Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Có hàng đệ h r của phái Ưu 
Lâu Khư, phái Ca Tỳ La nói "Bàn" là danh tướng, 
không danh tướng gọi là Niết Bàn. "Bàn" lại có 
nghĩa là có; không có thời gọi là Niết Bàn, "Bàn" 
lại có nghĩa là hòa hiệp; không hòa hiệp gọi là Niết



154 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Bàn. "Bàn" iại có nghĩa là khổ không khổ gọi là 
Niết Bàn.

Này Thiện nam tử  ! Ngirời dứt phiền não chẳng 
gọi là tu Niết Bàn, chẳng sanh phiền não thời gọi là 
Niêìt Bàn. Chư Phật N hư Lai vĩnh viễn chẳng khởi 
phiền não nên gọi là Niết Bàn. Có trí huệ ở nơi tẩít 
cả pháp không có chướng ngại thời gọi là N hư Lai. 
N hư Lai chẳng phải phàm  phu, Thanh Văn, Duyên 
Giác, Bồ Tát. Đây gọi là Phật tánh.

Thân tâm trí huệ của N hư Lai khắp đầy vô lưtrng 
vô biên, vô sô' cõi, không bị chướng ngại, đây gọi 
là hư* không.

N hư Lai thường trụ không có biếin đôi, đây gọi 
là thật tướng.

Do nghĩa này nên N hư Lai thiệt chẳng rô"t ráo 
nhập Niết Bàn.

Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  bảy.

T hế nào là đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  tám ?

Này Thiện nam tử  ! Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại 
Niết Bàn : Trử dứt năm việc, xa lìa năm việc, thành 
hru  sáu việc, tu tập năm việc, giữ gìn một việc, gần 
gũi bôn việc, tin thuận nhứt thật, tâm thiện giải thoát, 
huệ thiện giải thoát.
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Trử dứt năm việc, chính là trừ  năm ấín : sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức; năm th ứ  này hay làm chúng sanh 
sông chết nôi mãi, chẳng rời gánh nặng chia lìa tụ 
họp, buộc ràng trong ba đời, không thể cầu tìm cho 
ra nghĩa lý; do những lẽ này nên gọi là "AM".

Đại Bồ Tát dầu thây sắc âm, nhim g chẳng thây 
tưtrng của nó, vì trong mười món sắc suy tìm tánh 
của nó trọn không thể được, vì thuận theó thê" tục 
mà gọi là "ÂM"ẽ

Có một trăm lẻ tám thứ  thọ, Bồ Tát dầu thây thọ 
âm, nhưng vẫn không thây tvrớng của thọ. Vì thọ 
dầu có một trăm lẻ tám, nhưng tất cả không có nghĩa 
lý quyết đinh thật.

N hư sắc và thọ, tirởng, hành và thức cũng nhir vậy.
Vì thây rõ năm ấm là cội gô"c sanh ra phiền não, 

nên Đại Bồ Tát dùng phương tiện làm cho dứt.
Đại Bồ Tát xa lìa năm việc, chính là xa lìa năm 

kiến chấp : thân kiên, biên kiên, tà kiến, kiên thủ, 
giới thủ. Do năm kiên chấp này sanh ra sáu mưtri 
hai thứ  kiên chấp. Vì những kiên chấp này mà sanh 
tử  nôì mãi chẳng dứt, nên Bồ Tát ngăn ngừa không 
gần gũi.

Đai Bồ Tát thành hru sáu viêc, chính là thành 
tựu sáu chánh niệm : niệm Phật, niệm Pháp, niệm
rpy _ _ • Ạ__ T ,'|_ • A • A. rpi ỵ* • y •Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới.



156 KINH ĐẠI BÁT NlẾr 3ÀN

Đại Bồ Tát tu tập năm việc, chính là tu tập năm 
định : tri định, tịch định, thân tâm thọ khoái lạc 
định, vô lạc định, Thủ Lăng Nghiêm định. Tu tập 
năm thứ  định tâm này thời gần với Đại Niết Bàn, 
vì thê" nên Bồ Tát chuyên cần tu tập.

Bồ Tát giữ gìn một việc, chính là giữ gìn tâm 
Bồ Đề. Đại Bồ Tát luôn siêng năng gìn giữ tâm Bồ 
Đề, như- ngưtM đòi săn sóc đứa con một, như  người 
chột mắt giữ gìn một mắt còn lại, như  đi giữa rừng 
hoang vắng giữ gìn người dẫn đường. Do gìn giữ 
tâm Bồ Đề mà đuxrc Vô Thượng Bồ Đề, do được 
Vô Thượng Bồ Đe nên có đủ thường, lạc, ngã và 
tịnh, chính là Đại Niết Bàn, do đây nên Bồ Tát gìn 
giữ một tâm Bồ Đề này.

Bồ Tát gần gũi bôln việc, chính là gần bôn tâm 
vô lirợ-ng: đại tứ, đại bi, đại hỉ, đại xả. Do bcm tâm 
này có thê làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm
TI ^  1"\ À /V T* ^  rin /  I 1 A »  »BÔ Đê, nên Bô Tát luôn gân gũi.

Bồ Tát tin thuân nhứt thât, chính là rõ biết tất 
cả chúng sanh đều về nơi đạo duy nhứt, đạo duy 
nhứ t này là Đại thừa. Nơi Đại thừa này, chư Phật 
và Bồ Tát chia ra làm ba thừa đê dụ dẫn chúng sanh.

Bồ Tát tâm thiện giải thoát chính là đã dứt .hẳn 
tham, sân, si.

Bồ Tát huệ thiện giải thoát, chính là Đại Bồ Tát 
rõ biết tất cả pháp khồng chướng ngại. Do huệ giải
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thoát nên những pháp tử  xira chưa nghe mà nay 
đirợc nghe, từ  xưa chưa thây mà nay được thây, từ  
xưa chira đếh mà nay đirợ-c đến".

Cao Quý Đức Vưtmg Bồ Tát bạch Phật : "Thê" 
Tôn ! Nhir lời Phật nói : "Tâm giải thoát", xét ra 
không đúng nghĩa. Vì tâm vôn không hệ phirợc. Bổn 
tánh của tâm không bị tham, sân, si, hệ phưtỵc. Đã 
là vôìn không hệ phirợc, sao lại nói là giải thoát ?

Thê" Tôn ! Nê"u bổn tánh của tâm chẳng bị tham 
kiết hệ phirợc, do nhơn duyên gì mà có thể hệ phược 
đưtrc tâm ? Ví như- vắt sừng, vì vốh không sữa nên 
dầu tôii nhiều công lực vẫn không do đâu có sữa 
chảy ra. Nếu vắt vú bò, tốn công ít mà được nhiều 
sữa. Cũng vậy, tâm VÔĨ1 không tham, sao nay lạ i có. 
Nêu trước vôn không mà sau mới có, thời chir Phật 
và Bồ Tát vôri không tham, nay đáng lẽ đều có.

Thê" Tôn ! N hư thạch n ữ  vôri không con, dầu tốh 
nhiều cồng lực, nhiều nhơn duyên vẫn không thể có 
con. Cũng vậy, tâm vô'n không tham, dầu gây tạo 
nhiều duyên, cũng không do đâu sanh đưxrc tham.

Thê' Tôn ! Như- dùi cây irớt không thê được lửa. 
Cũng vậy, dầu dùi tìm ncri tâm vẫn không thể có 
tham ễ Tại sao tham kiết hệ phirợc được tâm ?

Thê" Tôn ! Ví như  ép cát không thê có dầu. Cũng 
vậy, dầu ép nơi tâm vẫn không có tham. Phải biết 
rằng tham cùng tâm, lý nghĩa của hai th ứ  riêng
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khác nhau. Thiết sử  có tham, đâu nhiễm  ô được 
tâm.

Thê" Tôn ! Ví như  đem nọc cắm giữa h ư  không 
trọn không thể đứng cứng đirợc. Cũng vậy, đem tham 
cắm vào tâm, trọn không thể hệ phirợc được tâm, 
dầu dùng nhiều nhơn duyên.

Thê" Tôn ! Nê"u tâm vốn không tham mà lại gọi 
là giải thoát, thời chư* Phật và Bồ Tát sao chẳng nhổ 
gai trong h ư  không ?

Thê"Tôn ! Tâm quá khứ  không gọi là giải thoát. Tâm 
vị lai cũng không giải thoát; Tâm hiện tại chẳng cùng 
chung với đạo; th ế  thời Tâm nào gọi là được giải thoát ?

Thê" Tôn ! N hư ngọn đèn quá khứ  không thể diệt 
tôl; ngọ;n đèn vị lai cũng không thê diệt tôl; ngọn 
đèn hiện tại lại không thê diệt tôi; vì sáng cùng tôì, 
hai thứ  ấy không đồng thời có. Tâm cũng như  vậy, 
sao lại nói rằng tâm được giải thoát ?

Thê" Tôn ! Tham cũng là có. Nếu tham là không, 
thời lúc thấy ngirồi n ữ  lẽ ra chẳng sanh tham. Nếu 
do người n ữ  mà sanh tham, thời tham là có thật. Vì 
có tham nên đọa ba đường ác.

Thê' Tôn ! Nhir có kẻ thây hrợng vẽ ngưtM n ữ  
cũng sanh tham, vì sanh tham nên thành có nhiều 
tội lỗi. Nêu V Ô Í 1  không tham, tại sao thây tirớng vẽ 
lại sanh tham ? Nê'u tâm không tham, tại sao N hư 
Lai nói Bồ Tát tâm được giải thoát ? Nếu tâm có
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tham, sao lại phải chò* thây ngưm  n ữ  rồi sau mới 
sanhệ NguxH không thây thời không sanh ? Hiện tại 
tôi thấy có quả báo ác do tham gây ra, nên biết tham 
là có sân và si cũng như  vậy.

Thê" Tôn ! Như- chúng sanh có thân không ngã, 
mà phàm  phu chấp có ngã; dầu chấp có ngã nhưng 
không vì thê' mà đọa ba ác đọa. Tại sao người tham 
đôl với không tưứng nữ  sanh tưởng là n ữ  mà phải 
đọa ba ác đạo ?

T hế Tôn ! Ví như- dùi cây sanh lửa, nhim g tánh 
lứa này trong các duyên đều không có, cớ gì mà 
đuxrc sanh ra lửa ?

Thê" Tôn ! Cũng vậy, trong sắc không có tham, 
trong thinh, hiro-ng, vị, xúc, pháp cũng đều không 
có tham, tại sao nơ-i sắc v.v... lại sanh ra tham ? 
Nếu trong các duyên đều không có tham, tại sao 
riêng chúng sanh có tham, mà chư Phật và Bồ Tát 
không sanh tham ?

Thê" Tôn ! Tâm cũng là bất định. Nê"u tâm là nhứ t 
định thời không có tham, sân, si. Nếu tâm đã là bất 
định, sao lại nói rằng tâm được giải thoát ? Tham 
cũng là bất định, nê"u đã là bâlt định, tại sao lại nhơn 
ncri tham mà sanh ra ba ác đạo ? Kẻ tham cùng cảnh 
giới, cả hai đều bâít đinh. Vì đồng chung duyên một 
cảnh sắc, hoặc sanh tham, hoặc sanh sân, hoặc sanh 
si. Nếu cả hai đều bất đinh, tại sao đức Nhir Lai nói
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rằng Bồ Tát tu Đại Niết Bàn thời tâm đưtỵc giải 
thoát ?".

(*) Phật bảo Cao Quỷ Đức Vưxmg Bồ Tát : "Lành 
thay ! Lành thay ! Này Thiện nam tử  ! Tâm cũng 
chẳng bị tham kiết hệ phược, cũng chẳng phải chẳng 
bị hệ phược; chẳng phải giải thoát, cũng chẳng phải 
chẳng giải thoát; chẳng phải có; chẳng phải không; 
chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, chẳng 
phải vị lai.

Vì tất cả pháp đều không hr tánh.
Này Thiện nam tử  ! Có các nhà ngoại đạo cho 

rằng : Nhơn duyên hòa hiệp thời có quả sanh ra.
Nếu trong các duyên VÔII không tánh sanh mà có 

thể sanh ra, thời hư  không vồii chẳng sanh lẽ ra 
cũng sanh được quả. Nhưng hư- không vẫn chẳng 
sanh vì chẳng phải là nhơn.

Do vì trong các duyên vôVi có tánh của quả, nên 
hòa hiệp thời sanh được quả.

Nhir người đời khi muôn xây vách thời dùng 
bùn đẩít khô dùng cọ màu, lúc muôn vẽ vời thời 
dùng cọ màu mà chẳng dùng cỏ cây, may áo thời 
dùng kim chỉ mà chẳng dùng cây bùn, cất nhà thời 
dùng bùn cây mà chẳng dùng kim chỉ. Người dùng 
đến vật đó là vì nó có thê sanh ra quả, vì sanh 
đưtrc quả nên biết trong các nhơn tât đã có tánh.

(*) H án bộ quyển th ứ  26
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Nêu là không tánh, thời trong một vật lẽ ra phải 
xuất sanh tất cả vậtỆ

•

Nêu là đáng lây, đáng làm, đáng đem ra, nên biết 
rằng trong đó tất cả trước có tánh của quả. Nêu là không 
có tánh của quả thời người chẳng lây, chẳng làm, chẳng 
đem ra. Chỉ có hir không là chẳng lây, chẳng làm nên 
có thể xuất sanh tất cả muôn vật, do vì có nhơn.

N hư  hột Ni Câu Đà mọc lên cây Ni Câu Đà,ể trong 
sữa có tánh chất đề hồ; trong sợi chỉ có tánh của 
vải; trong đâít sét có tánh của cái bình.

Này Thiện nam hr ! Tất cả phàm phu bị vô mỉnh 
làm mù lòa nên bày ra định (huyết : sắc có nghĩa 
tham luyến, tâm có tánh tham. Họ lại cho rằng : Tâm 
phàm  phu có tánh tham, cũng có tánh giải thoát gặp 
duyên tham thời tâm sanh tham, nêu gặp được duyên 
giải thoát thời tâm giải thoát.

N hững thuyêt này đều không đúng nghĩa.
Có hạng phàm phu lại cho rằng : Trong tất cả 

nhơn đều không có quả; nhơn có hai thứ  : vi tê' và 
thô đại; tê' thời là thưừng, thô thời vô thirờngề Từ 
nhơn vi tê' chuyển thành nhem thô, tứ  nhơn tho này 
lại chuyển thành quả. Vì nhơn thô vô thường nên 
quả cũng vô ihirờng.

Có hạng phàm phu lại cho rằng : Tâm không có 
nhơn, tham cũng không có nhơn, do thời tiết thời 
sanh tâm tham.
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Vì không biết được tâm nhem duyên, nên những 
hạng này luân hồi trong sáu đường/ chịu đủ mọi 
sự  sanh tử.

Ví như  con chó bị xiềng, trọn ngày đi quanh cột 
không thể thoát lìa. Cũng vậy, tất cả phàm  phu bị 
xiềng vô m inh cột vào cột sanh tử, cứ vòng quanh 
mãi ở  hai mircri lăm cõi không thoát ly đưtrc.

Ví như* có kẻ sa vào hầm xí, đã được ra khỏi rồi 
lại té vào hầm. N hư ngirò-i bịnh đirợc lành trở  lại 
làm nhơn cho bịnh. N hư người đi đường xa gặp phải 
chỗ hoang vắng, đã đi qua được rồi trở lại nữa. N hư 
đã tắm rửa sạch sẽ trở lại lây bùn đâít trét vào. Cũng 
vậy, tất cả phàm  phu đã được thoát khỏi cõi Vô sở  
Hữu, chỉ chưa thoát khỏi cõi Phi Phi Tưởng, trở  lại 
sa vào đến ba ác đạo. Vì tất cả phàm phu chỉ biết 
quán sát nơi quả, mà chẳng suy gẫm nhơn duyên.

Như* con chó đuổi theo cục đât chẳng chạy theo 
người. Cũng vậy, hạng phàm phu chỉ nhìn nơi quả 
mà chẳng nhìn nơi nhơn duyên. Do chẳng thây biết 
nhơn duyên nên từ  cõi Phi Phi Tưởng sa đến ba 
ác đạo.

Này Thiện nam tử  ! Chư Phật và Bồ Tát trọn 
không bảo nhứt định rằng : Trong nhơn có quả, 
trong nhơn không quả, trong nhem cũng có cũng 
không quả, trong nhơn chẳng phải có chẳng phải 
không quả.
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Nêu có kẻ nào cho rằng trong nhơn quyết định 
có quả, không quả, cũng có cũng không quả, chẳng 
phải có chỗ phải không quả, nên biết rằng đây là 
bè lũ của ma, là thuộc về loài ma, là người tham ái, 
chẳng thê dứt hẳn sir hệ phược của sanh hr, người 
này chẳng rõ biết tâm tưứng và tham tướng.

Này Thiện nam tứ  ! Chư- Phật và Bồ Tát hiển 
bày lý trung đạo : Dầu nói các pháp là chẳng phải 
có, chẳng phải không, nhưng chẳng quyết định. Vì 
nhem nơi nhãn, sắc, minh, tâm và niệm mà có thức 
sanh ra. Thức này quyết định chẳng ở trong nhãn, 
chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong minh, chẳng ở 
trong tâm, chẳng ở trong niệm, cũng chẳng ở chặng 
giữa, chẳng phải có chẳng phải không. Vì tử  các 
duyên sanh ra nên gọi là có. Vì không tự  tánh nên 
gọi là không. Do đây nên N hư Lai nói các pháp là 
chẳng phải có chẳng phải khôngể

Này Thiện nam tử  ! Chir Phật và Bồ Tát trọn 
không quyết định nói tâm có tánh thanh tịnh và 
tánh chẳng thanh tịnh, tánh tịnh cùng bất tịnh, vì 
tâm vốin vô trụ.

Do tứ  nơi duyên sanh ra tham nên nói là chẳng 
phải không, lại vô'n vì không có tánh tham nên nói 
là chẳng phải có.

Này Thiện nam tử  ! Do từ  ncri nhơ-n duyên mà 
tâm sanh ra tham, do từ  noi nhcrn duyên mà tâm
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được giải thoát. Nhơn duyên có hai thứ  : Một là theo 
sanh tử, hai là theo Đại Niết Bàn.

Này Thiện nam tứ  ! Vì có nhơn duyên mà tâm 
cùng giới tham sanh ra, chung với tham cùng diệt, 
có nhơn duyên tâm cùng với tham sanh mà chẳng 
chung với tham cùng diệt. Có nhơn duyên tâm chẳng 
củng với tham sanh mà chung với tham cùng diệt. 
Có nhơn duyên tâm chẳng cùng với tham sanh cũng 
chẳng cùng với tham diệt.

Này Thiện nam tử  ! Có hạng phàm phu chưa 
dứt tâm tham, huân tập tâm tham, những kẻ này, 
tâm của họ chung với tham cùng sanh cùng diệt.

N hư chúng sanh cõi Dục, tất cả đều có kh í vị 
Scr thiền, hoặc tu hay chẳng tu, gặp nhơn duyên 
thời bèn được; nơi đây nói nhơn duyên chính ỉà 
chỉ cho hỏa tai. Cũng vậy, tất cả phàm  phu hoặc 
huân tập hay không huân tập, tâm của họ chung 
với tham cùng sanh, chung với tham cùng diệt, vì 
họ chẳng dứt tham vậy.

Hàng Thanh Văn vì có nhơn duyên nên sanh 
tâm tham, vì sợ tâm tham nên tu tập quán bạch 
côì:, đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng 
tham diệt. Lại hàng Thanh Văn chưa chứng quả A 
La Hán vì có nhơn duyên nên sanh tâm tham, lúc 
đã chứng A La Hán thời tham liền d iệ t đây cũng 
gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng chung với
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tham cùng diệt. Đại Bồ Tát lúc chứng bực Bất Động 
cũng như  vậy.

Thê nào là tâm chẳng cùng tham sanh mà chung 
với tham cùng diệt ?

Đại Bồ Tát đã dứt tâm tham, vì độ chúng sanh 
mà thị hiện có tham, vì thị hiện nên có thể làm 
cho vô lirợng chúng sanh học tập thành tựu pháp 
lành. Đây gọi là tâm chẳng cùng tham sanh mà vái 
tham cùng diệt.

A La Hán, Duyên Giác, chư Phật, chư Bồ Tát, trừ  
Bẫít Động Địa, gọi là tâm chẳng chung với tham cùng 
sanh cùng diệt.

Do những nghĩa trên đây, nên chư Phật và Bồ 
Tát chẳng quyết định nói tâm tánh vôn thanh tịnh, 
tâm tánh vốn  không thanh tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Tâm này chẳng cùng với tham 
hòa hiệp, cũng chẳng cùng với sân, si hòa hiệp.

Nhir mặt trời, mặt trăng dầu bị khói, bụi, mây 
mù và La Hầu A Tu La che chirớng, làm cho chúng 
sanh không thây, nhưng tánh mặt trời, mặt trăng trọn 
chẳng cùng hòa hiệp với năm thứ  ây.

Cũng vậy, dầu do nhem duyên mà tâm sanh tham, 
nhưng thật ra tâm tánh chẳng cùng tham hòa hiệp.

Nêu là tâm tham thời chính là tánh tham. Nêu 
là tâm chẳng tham thời chính là tánh chẳng tham.
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Tâm chẳng tham không thê làm tham. Tâm tham 
không thể chẳng tham.

Do nghĩa trên đây nên kiết sứ  tham dục không 
thể làm nhiễm  ô đirạc tâm.

Chư- Phật và Bồ Tát đã phá hẳn tham kiết, nên 
gọi là tâm được giải thoát.

Tâ't cả chúng sanh vì do nhem duyên mà sanh 
tham kiết, vì do nhơn duyên mà được giải thoát.

Này Thiện nam tứ  ! N hư núi Tuyết, chỗ cao vót, 
người cùng khỉ vượn đều không đi đircrc, hoặc có 
chỗ vuxrn đi được mà người không đi được, hoặc có 
chỗ virợn cùng người đều đi được.

Chỗ mà người cùng vượn đều đi được đó, n h ư  
thợ- săn dùng keo nhựa bày trên bàn đê bắt vưtỵn. 
Vì ngu si, vượn đến lây tay rờ bô'c, tay dính vào 
nhựa. Muôn gỡ tay vưtrn dùng chân đạp lại dính 
luôn chấn. Muôn gỡ chân virợ-n dùng miệng cạp, lại 
dính cả miệng. Hai tay, hai chân cùng miệng của 
vưxrn đều dính khắn vào nhựa không thể thoát đirợc. 
Bâ'y giờ thợ lây gậy xỏ vvrợn mang về nhà.

Chỗ cao vót của núi Tuyết dùng dụ cho chánh đạo 
của Phật và Bồ Tát chứng. Khỉ vưựn dụ cho phàm phu. 
Thợ săn dụ cho ma Ba Tuần. Keo nhựa dụ cho tham 
dục.

Ngưtxi cùng khỉ vượn đều không thê đi là dụ cho 
phàm phu và ma virơ-ng Ba Tuần đều không thê đi đến.
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Khỉ vưựn đi đirợc mà ngirèri thời không, dụ hàng 
ngoại đạo, có trí huệ, các ác ma dầu có dùng ngũ 
dục cũng không hệ phưxrc được họ.

NgưtH cùng khỉ vượn đều đi được là dụ cho tầít 
cả phàm  phu cùng ma Ba Tuần luôn ở trong sanh 
h r không thể tu hành. Hàng phàm phu bị ngũ dục 
hệ phược nên ma Ba Tuần tha hồ mang đi. N hư thợ 
săn kia bắt khỉ vượn mang về nhà.

Này Thiện nam tử  ! N hư Quô"c Vưtmg ở trong 
nước m ình thời thân tâm an lạc, nêu qua đên nước 
khác thời tấít phải gặp nhiều sự  khổ não. Cũng vậy, 
tất cả chúng sanh nê"u có hr trụ noi cảnh giới của 
m ình thời được an lạc, nê"u đến cảnh giới khác tất 
gặp ác ma bi những khô não.

Tự- cảnh giới là chỉ tứ  niệm xứể cản h  giới khác 
là nói ngũ dục.

Thê" nào gọi là hệ thuộc ncri ma ? Có những chúng 
sanh ncri vô thường thấy là thường, ncri thirờng lại thây 
là vô thường; ncri khô thây là lạc, nơi lạc lại thây là 
khổ; nơị bất tịnh thây là tịnh, nơi tịnh lại thây là bât 
tịnh; ncri vô ngã thây là ngã, nơi ngã lại thấy là vô ngã. 
Nơi chẳng phải giải thoát thấy là giải thoát, ncri thiệt 
giải thoát lại thây là chẳng giải thoátề Nơi chẳng phải 
thửa thây là thừa, nơi thừa lại thây là chẳng phải thừa. 
Những hạng này gọi là kẻ hệ thuộc nơi ma. Phàm kẻ 
hệ thuộc ncri ma thời tâm họ không thanh tịnh.
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Này Thiện nam tử  ! Nêu thây các pháp thiệt có 
hrớng nhứ t định là tông là biệt, nên biết rằng người 
này lúc thây sắc liền chấp tướng sắc, nhẫn đến lúc 
thây thức cũng chấp tuxrng thức. Lúc thây nam, nữ, 
nhựt, nguyệt, âm, nhập, giới v.v... liền chấp hrớng 
nam, tưó-ng n ữ  nhẫn đếh tướng nhập, hrớng giới. 
Kẻ có kiến chấp này gọi là hệ thuộc ncri MA. Kẻ hệ 
thuộc noi ma thời tâm họ không thanh tịnh.

Này Thiện nam tử  ! Nếu thấy ngã là sắc, trong 
sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc thuộc nơi ngã; nhẫn 
đến thây ngã là thức, trong thức có ngã, trong ngã 
có thức, thức thuộc nơi ngã. Kiến chấp này hệ thuộc 
ĩiơi ma, người này không phải đệ tử  Phật.

Này Thiện nam tử  ! Hàng Thanh Văn đệ tử  của 
ta xa lìa miròi hai bộ kinh của N hư Lai, mà tu tập 
theo sách vở của những ngoại đạo, chẳng tu công 
hạnh tịch diệt xuất gia, thuần kinh doanh sự  vụ tại 
gia thê" tục. Những gì là sự  vụ tại gia thê" tục ? Nhận 
chứa tất cả vật bất tịnh, tôi tớ, ruộng, nhà, voi, ngựa, 
xe cộ, đà, lừa, gà, chó, khỉ, vưtỵn, heo, dê, các thứ  
lúa bắp; xa lìa Sư- trirởng, chúng Tăng, gần gũi cư 
sĩ bạch y, trái phản Thánh giáo. Bảo hàng bạch y 
rằng : Đức Phật cho phép Tỳ Kheo nhận chứa những 
vật bâìt tịnh. Đây gọi là sự  vụ tại gia.

Có các đệ tử  chẳng vì Niết Bàn, chỉ vì lợi dưỡng 
mà nghe thọ mưd-i hai bộ kinh, ăn dùng của thirờ-ng 
trụ nhir của riêng mình, tham tiếc nhà ngtrời cùng
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danh tiêng, gần gũi Quốc Vircrng và các Vuxmg Tử, 
bói xủ lành dữ, suy tính đầy vơi, bài bạc, thân 
thiện Tỳ Kheo Ni cùng các xử n ữ / chứa hai hạng 
Sa Di, thường đên nhà hàng thịt, thợ săn, quán 
rưtru, và chỗ ở  của Chiên đà la, buôn bán các loại, 
tự* tay làm đồ ăn, nhận đi xứ lân quôc, lãnh lịnh 
đi thơ. Nên biết rằng ngirò-i nhir trên đây là quyến 
thuộc của ma, không phải đệ tứ  Phật. Do nhơn 
duyên này mà tâm cùng tham chung sanh, chung 
diệt. Sân và si cũng như- vậy.

Này Thiện nam tử  ! Do đây nên tâm tánh chẳng 
phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Vì thê' nên ta 
nói rằng tâm được giải thoát.

Nêu có ngiròi không nhận, không chứa tâ't cả vật 
bẩt tịnh, vì Đại Niêt Bàn mà thọ trì, đọc tụng mười hai 
bộ kinh, biên chép, giải thuyết. Nên biết rằng ngiròi 
này thật là đệ tứ  Phật. Người này không đi nơi cảnh 
giới của ác ma Ba Tuần. Ngircri này chính là tu tập ba 
miroi bảy phẩm trạ  đạo. Vì tu tập nên chẳng cùng tham 
mà sanh, cũng chẳng cùng với tham mà diệt.

Đây gọi là đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn 
thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  tám.

Thê nào là thành tựu đầy đủ phần công đức thứ  
chín ?

Này Thiện nam tử* ! Đại Bồ Tát tu tập kinh Đại 
Niết Bàn, đầu tiên phát năm điều thò-i được thành
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tựu  phần công đức này : Một là tín tâm; hai là trực 
tâm; ba là giới; bôn là gần gũi bạn lành; năm là học 
rông nghe nhiều.

Thê' nào là tín tâm ?
Bồ Tát tin nơi TAM BẢO, b ô 'th í cúng dirờng thời 

có quả báo. Tin nơi hai đê" lý, đạo nhirt thừa không 
có nẻo nào khác, vì muôn chúng sanh mau được giải 
thoát mà chư Phật và Bồ Tát phân biệt làm ba thửa. 
Tin đê' lý đệ nhứ t nghĩa. Tin thiện phuxmg tiện : 
Đây gọi là tin.

Người có lòng tin như  trên đây, không ai phá 
hoại được. Do đức tin này mà được tánh Thánh 
nhơn. Người này tu hành bô' thí không luận ít 
nhiều đều được gần nơi Đại Niết Bàn, chẳng đọa 
nơi sanh tử. Nhir bô" thí, trì giới, đa văn và trí 
huệ cũng vậy. Dầu có tín tâm này nhưng cũng 
chẳng chấp. Đây là Bồ Tát tu Đại Niết Bàn thành 
tựu  điều ban đầu.

Thê" nào là trực tâm ?
Đại Bồ Tát đôì với chúng sanh, có lòng chẩít trực.
Tất cả chúng sanh nê 11 gặp nhơn duyên thời móng 

lòng dua vạy. Bồ Tát thời không như  vậy, vì hiểu 
rõ các pháp đều là nhơn duyên. Bồ Tát dầu thấy 
chúng sanh có những lỗi lầm, mà trọn không nói 
đến, vì sợ sanh phiền não, nêu sanh phiền não thời 
phải đọa ác thú.
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BỒ Tát này nếu thấy chúng sanh có chút ít điều 
lành liền tán thán đó. Gì là lành ? Chính là Phật 
tánh. Do Bồ Tát tán thán Phật tánh nên chúng sanh 
phát tâm Bồ Đề".

Cao Quý Đức Vircrng Bồ Tát bạch Phật : "Thế* 
Tôn ! Nhir đức Phật vừa nói : Bồ Tát tán thán Phật 
tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Lời đây 
không đúng nghĩa. Vì đức N hư Lai lúc mới khai 
kỉnh Niết Bàn nói có ba hạng : Một là nếu có người 
b ịnh gặp được thầy giỏi thuôc hay, nguxri khán bịnh 
khéo thời đưtỵc lành mạnh, nếu không được n h ư  
trên thời b ịnh không lành; hai là đirợc gặp hay không 
đưtrc gặp đều không đirợ-c lành; ba là được gặp hay 
không được gặp bịnh đều lành.

Tất cả chúng sanh cũng có ba hạng như  vậy : Một 
là hạng gặp bạn lành, gặp Phật, Bồ Tát, nghe nói diệu 
pháp thòi được phát tâm Bồ Đề, nêu không gặp thời 
không phát, đây là chỉ cho các bực Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phậtệ

Hai là hạng dầu đirợc gặp bạn lành, gặp Phật, 
Bồ Tát, được nghe diệu pháp cũng chẳng phát tâm 
Bồ Đề, đây là nói hạng nhứt xiên đề.

Ba là hạng hoặc gặp hay chẳng gặp, tất cả đều 
có thể phát tâm Bồ Đề, đây là nói Bồ Tát.

Nếu đã nói rằng gặp cùng chẳng gặp tất cả đều 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, giờ đây tại sao đức
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Như- Lai lại nói : Do tán thán Phật tánh làm cho 
chúng sanh phát tâm Vô Thượng Bồ Đề ?

Thê" Tôn ! Nêu nói rằng gặp cùng chẳng gặp đều 
không thể phát tâm Bồ Đề cả, lời này cũng không 
đúng nghĩa, vì hạng này sẽ được Vô Thượng Bồ 
Đề. Hạng nhứ t xiển đề do vì có Phật tánh, nên 
hoặc được gặp hay không được gặp, cũng đều sẽ 
đưtrc Vô Thượng Bồ Đề.

Thê" Tôn ! N hư đức Phật định nghĩa nhứ í xiển 
đề là dứt thiện căn, cũng không đúng. Vì hạng này 
không dứt Phật tánh. Cứ lý thời Phật tánh không 
thể dứt, sao đức Phât nói là dứt thiên căn ?* • •

N hư trong mười hai bộ kinh của Phật nói ngày 
t r ư ớ c ,  c ó  h a i  t h ứ  t h i ệ n  c ă n  : t h ư ờ n g  v à  v ô  th ư d -n g .  

Thiện căn thường thài không dứt, còn vô thirờng 
thời dứt.

Thiện căn vô thường có thê dứt nên đọa Địa 
ngục. Còn thường chẳng thê dứt, cớ sao đức Phật 
chẳng có lời ngăn ?

Chẳng dứt Phật tánh chẳng phải nhứ t xiển đề, 
cớ sao đức Phât lai nói là nhứt xiển đề ?

• •

Thê' Tôn ! Nê"u nhơn Phật tánh mà phát tâm Vô 
Thưtmg Bồ Đề, cớ sao đứ t N hư Lai lại vì chúng 
sanh nói rộng mưừi hai bộ kinh ?

T hế Tôn ! Nhir bôn con sông lớn tử  ao A Na 
Bà Đạp Đa chảy ra, nếu có trời, người, cùng chir
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Phật cũng không thê bảo rằng nước sông lớn này 
không chảy vào biển cả sẽ trở  lại nguồn.

Cũng vậy, người có Phật tánh, không luận nghe 
pháp hay không nghe, có giới hay không giới, có 
bô' th í hay không bô' thí, có tu hay không tu, có trí 
hay không trí, tất cả lẽ ra đều đirực Vô Thượng Bồ 
Đề.

Thê Tôn ! Nhir từ  núi A Đà Diên, mặt trời mọc 
lên đến hirơ-ng chánh Nam, không bao giờ mặt trời 
có thể nghĩ rằng ta không đến hướng Tây, ta trở lại 
phương Đông. Cũng vậy, đã có Phật tánh không có 
lẽ chăng được Vô Thirợng Bồ Đề mặc dù không nghe 
pháp, không trì giới, không bô" thí, không tu, không 
trí huệ.

Thê'Tôn ! N hư Lai nói tánh nhơn quả là chẳng phải 
có chẳng phải không. Nghĩa này cũng chẳng đúng.

Vì n h ư  trong sữa có tánh của chất lạc, thời tất 
không có lạc. N hư hột Ni Câu Đà không có tánh 
cây năm trượng cao, thời tất khồng mọc lên cây cao 
năm  trương. Nêu trong Phật tánh không có cội Vô 
Thượng Bồ Đề, sao lại có thể sanh cội Bồ Đề Vô 
Thírợng. Cứ như  nghĩa này, thời làm sao hiệp với 
nghĩa nhơn quả chẳng phải có chẳng phải không 
của Phật đã nói ?".

Đức Thê" Tôn tán thán rằng : "Lành thay ! Lành 
thay ! Này Thiện nam tử  ! Trong đời có hai hạng



174 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

người rất là hi hữu như  hoa Ưu Đàm : Một là 
ngirời không phạm tội ác; hai là người có tội biêt
1 aA * •hổi cái.

Lại có hai hạng ngiròi rất hi hữu : Một là làm 
cm; hai là nhớ  ơn.

Lại có hai hạng ngiròi rất hi hữu : Một là học hỏi 
điều mới; hai là ôn nhuần điều học cũ không quên.

Lại có hai hạng người rất hi hữu : Một là tạo ra 
mới; hai là tu sửa chỗ cũ.

Lại có hai hạng người rất hi hữu : Một là thích 
nghe pháp; hai là thích thuyết pháp.

Lại có hai hạng người rất hi hữu : Một là khéo 
gạn hỏi; hai là khéo giải đáp.

Người khéo gạn hỏi chính là ồng vậy. Người khéo 
giải đáp chính là N hư Lai vậy.

Này Thiện nam tử  *ẵ Do nơi khéo gạn hỏi bèn 
chuyển đuợc Pháp luân Vô thirợng, có thể làm khô 
cây do m ười hai nhơn duyên, có thê qua khỏi sông 
lớn sanh tử  vô biên, có thể chiên đâu với ma vưxmg 
Ba Tuần, có thể xô ngã thắng tràng của Ba Tuần 
dựng.

Này Thiện nam tử  ! N hư trước kia Phật nói ba 
hạng b ịnh nhơn, hạng gặp thầy giỏi, thuốc hay, khán 
binh khéo, cùng không gặp đều được lành mạnh, đó 
là vì thọ mạng quyết định, do vì người này trong vô
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lượng đời đã tu đưxrc ba thứ  thiện căn : Thượng, 
Trung và Hạ, nên được thọ mạng quyết đ ịnhế N hư 
người Uất Đcm Việt tuổi thọ ngàn năm, nêu mắc 
phải bịnh, dầu gặp thầy, gặp thuốc, đưực săn sóc 
kỹ, cùng không gặp đều sẽ đưọ-c lành m ạnh cả, vì 
họ đã được tuổi thọ quyết định.

Hạng bịnh nhơn nê"u gặp thầy giỏi thuôc hay, 
k h á n  b ị n h  k h é o  t h ờ i  đ ir ợ c  là n h ,  b ằ n g  k h ô n g  g ặ p  t h ờ i  

chẳng lành, đây là những người thọ mạng không 
quyết định. Hạng người này dầu thọ mạng chưa hết, 
song có chín nhơn duyên có thể làm họ chết yểu : 
Một là biết ăn sẽ không an mà cứ ăn; hai là ăn quá 
nhiều; ba là ăn chưa tiêu mà lại ăn nữa; bcm là đại 
tiểu không điều hòa; năm là lúc b ịnh không nghe 
theo lời chỉ dẫn của y sĩ,ề sáu là chẳng nghe lời dặn 
bảo của người khán bịnh; bảy là cô' nín nhẫn không 
chiu ói; tám là đi đêm, vì đi đêm sẽ bi ác quỷ, ác 
trùng làm hại; chín là phòng thất quá độ. Do đây 
nên Phật nói hạng binh nhơn này gặp thầy gặp thuôc 
thời lành, nê"u không gặp thời không lành.

Hạng bịnh nhem gặp thầy gặp thuôc hay không 
gặp đều không đưực lành mạnh, đây là những người 
tuổi thọ đã hết.

Chúng sanh cũng nhir vậy. Ngưừi phát tâm Bồ 
Đề, nê'u gặp bạn lành, chư Phật, Bồ Tát, đưọ-c học 
hỏi pháp cao sâu, hoặc không được gặp được học, 
tâìt cả đều sẽ đirợc thành, vì nguxH này đã có thê
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phát tâm Vô Thưtrng Bồ Đề. N hư ngirò-i Uất Đơn 
Việt có thọ mạng quyết định.

Hàng Nhị thứa tứ  Tu Đà Hoàn đến Bích Chi Phật, 
nêu đtrợc nghe Thiện hữu, chư Phật, Bồ Tát giảng 
nói pháp Đại thửa thỏ-i có thể phát tâm Bồ Đề, nêu 
không gặp không nghe thời không thê’ phát tâm Bồ 
Đề Vô Thượng. N hư người thọ mạng không quyết 
định, do chín duyên làm cho họ phải yểu thọ, nêu 
gặp thầy gặp thuốc thời lành, không gặp thời bịnh 
không ỉành.

Hạng nhứt xiển đề, dầu có gặp Thiện hữu, chư Phật, 
Bồ Tát, có nghe pháp cao sâu, hay không nghe không 
gặp, đều không thê lìa tâm nhứt xiên đề, vì họ đã dứt 
thiện căn. Hạng nhứt xiên đề cũng được thành Vô 
Thưựng Bồ Đề, vì nếu có thê phát tâm Bồ E)ề Vô 
Thượng thời chẳng còn gọi là nhứt xiển đề.

Này Thiện nam tử  ! Tại sao nói hạng nhứt xiển 
đề đirợc Vô Thượng Bồ Đề ?

Hạng nhứt xiển đề, thật ra không thể được Vô 
Thưtỵng Bồ Đề, như  người tuổi thọ đã hết, dầu gặp 
thầy gặp thuôc, cũng không lành bịnh được.

Này Thiện nam tử  ! "Nhứt Xiên" gọi tín, "Đề" là 
bất cụ, bất cụ tín gọi là nhứt xiêri đề.

Phật tánh chẳng phải là tín; chúng sanh chẳng 
phải cụ; bởi bất cụ nên thê" nào dứt được.
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"Nhứt xiển" gọi là thiện phuxmg tiện; "Đề" là bất 
cụ, vì tu thiện phương tiện chẳng đầy đủ nên gọi là 
nhứ t xiển đề.

Phật tánh chăng phải là tu thiện phưxmg tiện; 
chúng sanh chẳng phải là cụ; bởi bâít cụ nên thê' nào 
dứ t đưx?t:ể

"Nhứt xiển" gọi là tiến; "Đề" là bất cụ; vì tinh 
tiên chẳng đầy đủ nên gọi là nhứt xiển đề.

Phật tánh chẳng phải là tiến; chúng sanh chẳng 
phải là cụ; vì bất cụ nên thê' nào dứt được.

"Nhứt xiên" gọi là niệm; "Đề" là bất cụ; vì niệm 
chẳng đầy đủ nên gọi là nhứt xỉển đề.

Phật tánh chẳng phải là niệm; chúng sanh chẳng 
phảỉ là cụ; vì bất cụ nên thê nào dứt được.

"Nhứt xiển" gọi là định; "Đề" là bất cụ; vì định 
chẳng đầy đủ nên gọi là nhứ t xiển đềể

Phật tánh chẳng phải là đinh; chúng sanh chẳng 
phaỉ là cụ; vì bât cu nên thê nào dứt được.

"Nhứt xiên" gọi là huệ; "Đề" là bâít cụ; vì huệ 
chăng đầy đủ nên gọi là nhứt xiên đề.

Phật tánh chẳng phải là huệ; chúng sanh chẳng 
phải là cụ; vì bâ't cụ nên thê' nào dứt được.

"Nhứt xiên" gọi là vô thường thiện; "Đề" là bất cụ; 
vì vô thường thiện chẳng đủ nên gọi là nhứt xiển đề.
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Phật tánh là thường, chẳng phải thiện, chẳng phải 
bâ't thiện. Vì thiện pháp là từ  phưtmg tiện mà đirợc, 
mà Phật tánh chẳng phải từ  phưxmg tiện được, nên 
gọi là chẳng phải thiện.

Do Phật tánh có thể được thiện quả Vô Thượng 
Bồ Đề, nên nói là chẳng phải bất thiện.

Lại vì thiện pháp sanh rồi mà được, còn Phật 
tánh không phải sanh rồi mà đirợc nên nói là chẳng 
phải thiện.

Bởi dứt cả thiện pháp sanh và được, nên gọi là 
nhứ t xiển đề.

Này Thiện nam tử  ! Như- ông gạn hỏi nêu nhứt 
xiển đề có Phật tánh, tại sao không ngăn tội địa 
ngục ?

Này Thiện nam tứ  ! Trong nhứt xiển đề không 
có Phật tánh.

Ví nhir nhà vua nghe tiêng đờn véo von thánh 
thót, quấ thích thú say sưa, bèn bảo đại thần : Tiêng 
quá hay nhir th ế  tử  đâu mà có ?

Đại thần tâu là từ  cây đờn phát ra tiêng ấy.
Nhà vua truyền đem đờn đến trước mặt, rồi bảo 

cây đờn kêu đi ! Kêu đi ! Cây đò-n vẫn không kêu. 
Nhà vua bèn bứ t dây, rọc da, chẻ cây, tìm mãi vân 
không có tiêng. Nhà vua nôi giận trách đại thân là 
tâu dôì.
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Đại thần phân trần : Nê"u muôn cho đcrn kêu ra 
tiêng thời phải khéo khảy đánh, chớ không phải 
làm cách n h ư  vậy.

Phật tánh của chúng sanh cũng nhir vậy, vôn 
không chỗ trụ. Dùng phirơng tiện khéo thời thây 
được. Vì được thây nên đưtrc Vô Thircrng Bồ Đề.

Hạng nhứ t xiển đề không thây Phật tánh, làm thê' 
nào ngăn đvrợc tội ba ác đạo !

Này Thiện nam tử  ! Nếu nhứt xiển đề tin có 
Phật tánh, nên biết rằng người này không bị sa vào 
ba ác đạo, cũng chẳng còn gọi là nhứt xiển đề.

Vì không hr tin có Phật tánh nên phải đọa ác 
đạo, vì đọa ác đạo nên gọi là nhứt xiên đề.

Này Thiện nam tử  ! N hư lời ông gạn, nếu trong 
sữa không có tánh của châ't lạc thời lẽ ra chẳng có 
lạc; nếu trong hột Ni Câu Đà không có tánh cao năm 
trượng thời lẽ ra không mọc lên cây cao năm trượng ?

Kẻ ngu si mới nói như  thê^ người trí không bao 
giờ nói nhir thê^ vì là không có tánh vậy.

Này Thiện nam tử  ! Nê"u trong sữa có tánh của 
chất lạc lẽ ra chẳng cần nhờ công lực các duyên. 
N hư niróc và sữa trôn lộn, rồi nằm chờ đếh mãn 
tháng trọn không thành lạc. Nêu dùng một giọt sữa 
rồi tìm nước cây nhiểu vào bèn thành lạc. Nêu vôn 
đã có lạc sao lại phải nhờ duyên.
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Phật tánh của chúng sanh cũng như  vậy, nhờ  các 
nhơn duyên thời được thấy, n h à  các nhem duyên được 
thành Vô Thưtỵng Bồ Đề. Nếu phải chò* các nhem duyên 
rồi sau mới thành thời chính là vô tánh vậy. Do vô tánh 
nên có thể thành Vô Thượng Bồ Đề.

Này Thiện nam tử  ! Do cớ trên đây nên đại Bồ 
Tát thường tán thán điều lành của người, chẳng rao 
nói lỗi xâii của kẻ khác, đây gọi là chất trực tâm.

Lại thê" nào là Bồ Tát có tâm chất trực ? Bồ Tát 
thường không phạm lỗi ác. Thiêt sử  có lầm lỗi thời 
liền sám hôì với thầy, với bạn đồng học, trọn chẳng 
che giấu. T ự hô thẹn, tự  trách, chẳng dám tái phạm. 
Nơi tội khinh xem dường râít nặng. Nê"u ngưtH gạn 
hỏi liền đáp rằng thiệt có phạm, là chẳng tôt, là 
chẳng lành, tội này là quả ác, là chính tôi gây tạo 
đây là do phiền não câ"u tập. Do trực tâm nên tin có 
Phật tánh, vì tin Phật tánh nên không gọi là nhứt 
xiển đề. Do trực tâm nên gọi là đệ tử  Phật. Nếu lãnh 
thọ đồ cúng dường của người, dầu mỗi thứ  cả ngàn 
muôn cũng chẳng đủ làm nhiều.

Đây gọi là Bồ Tát tâm chât trirc.
Thê' nào là Bồ Tát tu trì giới luật ?
Bồ Tát tu trì cấm giới, chẳng cầu sanh Thiên, 

chẳng vì khủng bô', nhẫn đến chẳng thọ câu giới, kệ 
giới, ngưu giới, trĩ giới. Chẳng thật hành phá giới, 
giới khuyết điểm, giới tỳ vết, giới tạp, giới Thanh
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Văn, mà thọ trì giới đại Bồ Tát, thọ trì giới Thi La 
Ba la mật đưực giới đầy đủ chẳng sanh kiêu mạn.

Đây gọi là Bồ Tát tu Đại Niết Bàn trọn nên công 
hạnh th ứ  ba là giới.

Thê nào là Bồ Tát gần gũi thiện hữu ?
Đại Bồ Tát thường vì chúng sanh nói thiện đạo 

chẳng nói ác đạo. Nói ác đạo chẳng phải quả báo 
lành tốtế

Này Thiện nam tử  ! Thân của Phật đây ỉà nhơn 
Thiện tri thức của tất cả chúng sanh, vì thê" nên có 
thê dứ t tà kiên của Bà la môn Phú Dà La. Nê'u có 
chúng sanh nào gần gũi P h ậ t dầu có tội địa ngục 
cũng liền được sanh Thiên, như  gã Tu Na Sát Đa 
La v.v... đáng lẽ đọa địa ngục, do gặp được Phật, tội 
liền tiêu trữ  mà sanh lên trô-i cõi Sắc.

Dầu có các ông Xá Lợi Phâ't, Mục Kiền Liên v.v..., 
nhim g chẳng gọi là chcm Thiện tri thức của chúng 
sanh, vì các ông ây là nhơn duyên sanh tâm nhứt

• ^ Axiên đê vậyễ

Này Thiện nam tử  ! Ngày írước lủc Phật ở  nước 
Ba La Nại, ông Xá Lợi Phất có dạy hai đệ tử  : Một 
ngirời tu bạch côìt quán, một người tu sổ tức quán. 
Trải qua nhiều năm tu tập, cả hai ngưtri đều không 
đưực chánh định bèn sanh tà kiên cho rằng không 
Niết Bàn vô lậu, giả sử  có thời lẽ ra chúng tôi đa 
đircrc, vì chúng tôi khéo trì giới, tinh tân tu.
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Phật rõ việc này bèn gọi Xá Lợi Phất mà quở 
rằng : Ông không khéo dạy dỗ. Sao ông thuyết pháp 
điên đảo cho hai đệ h r như  vậy. Hai đệ h r của ông 
đó, căn tánh đều khác nhau : Một người vốn là thợ 
giặt, một ngirời vổn là thợ* kim hoàn. Thợ kim  hoàn 
nên truyền pháp sổ tức quán, người thợ  giặt phải 
dạy bạch côìt quán. Vì ông dạy lầm nên làm cho cả 
hai sanh tà kiên.

Q uở xong, Phật chỉ dạy cho hai người đệ tử  tu 
quán nhir đã bảo với ông Xá Lợi Phất. Sau đó, hai 
người đều chứng quả A La Hán. Vì thê" nên Phật là 
chcrn Thiện tri thức của tất cả chúng sanhẾ

Giả sử  có chúng sanh nào kiết sử  cực trọng mà 
được gặp Phật, Phật liền dùng phưtxng tiện dứ t trử  
được cả.

N hư  em P h ậ t ông Nan Đà, có dục vọng râìt nặng, 
Phật dùng phương tiện khéo làm cho Nan Đà hết 
dục vọng.

Nhir gã Uìimg Quật Ma La có lòng sân rất nặng, 
do gặp Phật mà hết sân.

Vua A Xà T hế có ngu si dày, đến ra mắt Phật 
liền hết ngu si.

Nhir trưởng giả Bà Hi Dà từ  vô lirợng kiêp quen 
tâp phiền não rất nặng, quy y với Phật liền sạch 
phiền nẩo.
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Giả sử  có kẻ tệ ác hèn hạ, được gần gũi Phật 
làm đệ tử, thời tất cả trời người đều cung kính mên 
tưởng.

Ông Thi Hội Cúc Đa tà kiên rất nặng, nhem gặp 
Phật mà hết tà kiên.

Do gặp Phật nên tiêu tội địa ngục thành duyên 
sanh Thiên, như* gã Chiên đà la Khí Hứ.

Do gặp Phật, nên lúc sắp chết trở  lại được sông 
lâu, n h ư  Thiên Đê' Kiều Thi Ca.

Do gặp Phật, nên hết điên cuồng, n h ư  Sâu Cù 
Đàm Di.

Do gặp Phật, nên bỏ nghề giet thịt, như  Tỳ Kheo 
Xiển Đe.

Do gặp Phật, nên thà chết chớ không phạm  câm 
giới, như  các Tỳ Kheo bị trói bằng dây cỏ tươi.

Do nghĩa trên đây, nên A Nan nói nửa phần phạm 
hạnh là Thiện tri thức, Phật bảo là không phải. Đầy 
đủ phạm  hạnh mới gọi là Thiện tri thức.

Đây là Bồ Tát tu Đại Niết Bàn trọn nên điều thứ  
h r là gần gũiThiện tri thức.

Thê" nào ỉà Bồ Tát đầy đủ đa văn ?
Đại Bồ Tát vì Đại Niết Bàn, m ưdi hai bộ kỉnh 

mà biên chép, đọc tụng, giải thuyết, thời gọi là Bồ 
Tát đầy đủ đa văn.



184 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Trứ mtrời một bộ kinh, chỉ thọ trì, đọc tụng, biên 
chép, giải thuyếít bộ Tỳ Phật Lược, cũng gọi là Bồ 
Tát đầy đủ đa văn.

Trừ cả mười hai bộ kinh, nêu có thể thọ trì, đọc 
tụng, biên chép, giải thuyết kinh điển vi diệu Đại 
Niết Bàn này thời gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn.

Không đợi thọ trì toàn bộ kinh này, chỉ thọ trì 
một bài kệ bôn câu, hoặc chỉ có thể thọ trì câu : 
"Như Lai thường tíụ  tánh không biến đôi", đây gọi 
là Bồ Tát đầy đủ đa văn.

Không đợi nhir trên, hoặc chỉ biết rằng Nhir Lai 
thưtrng không thuyết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy 
đủ đa văn, vì pháp V Ô Ĩ 1  vô tánh. N hư Lai dầu giảng 
nói tất cả pháp nhim g thường không chỗ nói.

Đây gọi là Bồ Tát tu tập Đại Niết: Bàn trọn nên 
điều th ứ  năm là đầy đủ đa vănệ

Này Thiện nam tứ  ! Nê"u có nam tử  cùng n ữ  nhơn 
nào vì Đại Niết Bàn mà trọn nên năm điều n h ư  trên 
thời làm đưxỵc việc khó làm, nhẫn được việc khó 
nhẫn, th í đ u xrc v i ê c  khó thí.

•  • •

Thê' nào là Bồ Tát làm được việc khó làm ?
Nêu nghe có ngưtri mỗi ngày ăn một hột mè mà 

được thành Vô Thượng Bồ Đề, vì tin theo đây, Bồ 
Tát, có thể trong vô lượng vô sô" kiếp, mỗi ngày 
thvrờng ăn một hột mè.
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Nếu nghe rằng vào lửa mà đưtỵc thành Vô Thượng 
Bồ Đề, Bồ Tát có thể trong vô lượng kiếp vào trong 
lứa d ữ  ở  ngục A Tỳẳ

Thê nào là Bồ Tát nhẫn được việc khó nhẫn ?
Nêu nghe rằng chịu những đau khổ : Tay đánh 

gậy đập, đá ném, dao chém mà đưtỵc Đại Niết Bàn, 
Bồ Tát có thể chịu đủ tất cả sự  khô ây trong vô 
lượng kiếp mà không thây là đau khổ.

Thê nào là Bồ Tát th í được việc khó th í ?
Nêu nghe rằng đem vợ con, nhà nước, đầu, mắt, 

tủy, não bô th í cho nguxri thời đirợc thành Vô Thirợng 
Bồ Đe, Bồ Tát liền ở trong vô lượng vô sô" kiếp đem 
những thứ  ây bô thí cho người, không một niệm hôl 
tiếcề

Bô Tát dầu làm, dầu nhẫn, dầu bô thí như* vậy, 
song trọn không có quan niệm rằng tôi làm, tôi nhẫn, 
tôi bô" th íế

Ví như* cha mẹ chỉ có một con trai, rât mến yêu 
con, cho con ăn ngon, mặc đẹp. Nê'u bị con khinh 
khi mắng hỗn, cha mẹ cũng không hờn giân, cũng 
chẳng nghĩ công nuôi cUrỡ-ng.

Cũng vậy, Bồ Tát xem chúng sanh n h ư  con một.
Nêu con phải bịnh, thời cha mẹ cũng bịnh, lo tìm 

thầy chạy thuôc; khi con đã được lành mạnh, cha mẹ 
cũng chẳng nghĩ rằng ta lo chạy chữa cho con.
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Cũng vậy, Bồ Tát thây chúng sanh bi mắc b inh 
phiền não, thircmg xót đem chánh pháp dạy cho. 
N hờ nghe chánh pháp mà chúng sanh dirt được 
phiền não. Bồ Tát trọn không nghĩ rằng ta làm cho 
chúng sanh hết phiền não. Nê"u có quan niệm chúng 
sanh được độ thòi không thể thành Vô Thượng Bồ 
Đề. Chỉ có quan niệm rằng không có một chúng 
sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứí phiền 
não.

Bồ Tát đối với chúng sanh không có lòng sân 
hận, không có lòng hỷ lạc, vì Bồ Tát khéo tu tập 
Không tam muội. Nê"u là tu tập Không tam muội, thời 
Bồ Tát còn sanh sân, sanh hỷ đôi với ai ?

Ví như* cụm rừng kia bi người chặt đôn, bi lửa 
cháy, bị nước ngập, cụm rừng sẽ saiíh sân hỷ với 
ai ? Cũng vậy, đôi với chúng sanh Bồ Tát không 
có lòng sân hỷ, vì đã khéo tu tập Không tam muội 
vậy".

Cao Quý Đức Vưtrng Bồ Tát bạch Phật : "Thê 
Tôn ! Tâít cả câc pháp là tánh nó tự  không, hay là 
vì không, không nên không ?

Nêu tánh nó hr không thời chẳng nên tu không 
rồi sau mới thẩy đưxỵc không. Tại sao đức N hư Lai 
nói do tu không mà đirợc thây không ?

Nêu tánh nó tự  chẳng không, thời dầu có tu 
không, cũng chẳng thể làm cho nó thành không ?".
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Phật bảo : "Này Thiện nam tử  ! Tất cả các pháp 
tánh của nó tự  không, vì tánh của tất cả pháp vốn 
là bất khả đắc vậy.

N hư sắc tánh bất khả đắc. Thê" nào là sắc tánh ? Xét 
noi sắc, chẳng phải là đia, thủy, hỏa, phong, cũng chẳng 
rơi ngoài địa, thủy, hỏa, phong; chẳng phải xanh, vàng, 
đỏ, trắng, cũng chẳng rời ngoài xanh, vàng, đỏ, trắng; 
chẳng phải có chẳng phải không, đâu có thể nói là sắc 
có h r tánh. Vì tánh bất khả đắc nên gọi là không.

Tất cả pháp khác cũng như  vậy.
Bải tirơng tợ tuxmg tục nên phàm phu theo kiên 

thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng không 
tich. Còn đại Bồ Tát nhờ đầy đủ năm công hạnh nên 
thây tấỉ: cả pháp, tánh vôn không tịch.

Này Thiện nam tử  ! Nê'u có Sa Môn hay Bà La 
Môn nào thấy tất cả pháp, tánh chẳng không, phải 
biết rằng người đó không phải là Sa Môn, Bà La 
Môn, người đó không tu tập Bát Nhã Ba la mật, 
chẳng được vào Đại Niết Bàn, chẳng được hiện tiền 
thấy Phật, Bồ Tát; ngiròi đó là quyếh thuộc của Ma.

Này Thiện n a m  t ử  ! Tất c ả  c á c  pháp, t á n h  nó VÔII 

tự- không, cũng do Bồ Tát tu tập không mà thâỵ các 
pháp là không.

Này Thiện nam hr ! N hư tất cả pháp vì tánh nó 
vô thuxrng nên diệt có thê diệt được. Nếu chẳng 
phải là vô thường thời diệt chẳng thể diệt đưtỵc.
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Pháp hữu vi, vì có sanh tướng nên sanh có thể sanh 
nó, vì có diệt hrcrng nên diệt có thê diệt nó. Các pháp 
vì có hncrng Khổ nên Khổ có thê làm cho Khổẵ

Nhir tánh muôi là mặn nên có thể ướp mặn vật 
khác. Vì tánh mật là ngọt nên có thê ướp ngọt vật 
khác. Vì tánh giấm là chua nên có thể ướp chua vật 
khác . Vì tánh gừng là cay nên có thê irớp cay vật 
khác. Vì A Lê Lặc đắng nên có thể ướp đắng vật 
khác. Vì trái Am La lạt nên có thể ưứp lạt vật khác. 
Tánh chất độc có thê làm hại, nên ướp vật khác 
thành độc có thê làm hại. Tánh cam lộ làm cho ngưtri 
không chết, nê"u đem hiệp với vật khác cũng có thể 
thành vị bất tử.

Bồ Tát tu Không cũng như  vậy. Vì tu Không nên 
thấy tất cả pháp, tánh của nó đều không tịch".

Cao Quý Đức Vương Bồ Tát lại bạch : "Thê" Tôn ! 
Nê"u n h ư  muôi có thê làm cho vật không phải mặn 
thành ra mặn. Tu Không tam muôi cũng như* vậy, 
thời chánh định này không lành, không diệu, tánh 
cách điên đảo. Nê"u Không tam muôi chỉ thây không, 
không là không có pháp thò-i là thây những gì ?".

Phật bảo : "Này Thiện nam tử  ! Không tam muôi 
này thấy ncri pháp chẳng phải không, mà có thê làm 
thành không tich, nhưng vẫn chẳng phải là điên đảo. 
N hư muôi làm vật không mặn thành mặn. Cũng vậy, 
Không tam muội làm pháp chẳng không thành không.
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Này Thiện nam tử  ! Tham là tánh có chẳng phải 
tánh không. Nê"u tham là tánh không thời lẽ ra chúng 
sanh chẳng vì tham mà phải đọa địa ngục. Nêu bị 
đọa địa ngục, thời tham tánh đâu phải là Không !

Này Thiện nam tử  ! sắc tánh là có. Gì là sắc 
tánh ? Chính là điên đảo. Do điên đảo nên chúng 
sanh tham đắm. Nêu sắc tánh chẳng phải điên đảo 
thời đâu có thể làm cho chúng sanh tham đắm ! Vì 
sanh tham nên biết rằng sắc tánh chẳng phải là không 
có. Do cớ trên đây nên tu Không tam muội chẳng 
phải là điên đảo vậyế

Này Thiện nam tử  ! Tâìt cả phàm phu nêu thây 
người n ữ  liền sanh tướng nữ.

Bồ Tát thời không nhir vậy, dầu thây ngưxH n ữ  
nhirng không sanh hrứng nữ, vì không sanh tưứng 
n ữ  nên không sanh tham; tham không sanh chẳng 
phải là điên đảo vậy.

Vì ngưm  đời thây có người nữ, nên Bồ Tát tùy 
tliu.ă.TX HOI có ngưtH nữ. Nê"u lúc thây người nam mà 
nói là nữ, thời là điên đảo.

Do đây nên Phật bảo Xà Đề rằng : Này Bà La 
Môn ! Nêu cho ngày là đêm, thời là điên đảo, cho 
đêm là ngày cũng là điên đảo.

Này Thiện nam tử  ! Tất cả Bồ Tát trụ bực c ử u  
địa thây pháp có tánh, do đây nên không thây Phật 
tánh, nêu đã thây Phật tánh thời chẳng còn thây tánh 
tất cả pháp. Do tu tâp Không tam muôi nên chẳng
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thây pháp tánh. Vì không thây pháp tánh nên thậy 
Phât tánh.

Chư Phật và Bồ Tát có hai thuyết : Một là có 
tánh, hai là không tánh.

Vì chúng sanh nên nói có pháp tánh, vì các bực 
Hiền Thánh nên nói không pháp tánh.

Vì muôn người không thây được pháp không, 
nên tu Không tam muội khiên thấy đircrc không. 
Ngưtỳi không thấy pháp tánh cũng do tu Không nên 
Không. Do nghĩa này nên tu Không thời thây được 
Không.

Nay Thiện nam tứ  ! Ông gạn rằng : Người thây 
không đó, không là không có pháp thời thây những gì ?

Này Thiện nam tử  ! Đúng như- vậy, đại Bồ Tát 
thiệt không chỗ thây, không chỗ thây chính là không 
chỗ có, không chỗ có chính là tâì cả phápẾ Đại Bồ 
Tát tu Đại Niết Bàn nơi tât cả pháp đều không chỗ 
thây. Nê"u có chỗ thây thời không thấy Phật tánh, 
không thê tu tập Bát Nhã Ba la mật. Chẳng được 
vào nơi Đại Niết Bàn. Vì thê' nên Bồ Tát thây tãi cả 
pháp, tánh Vô sở đắc.

Này Thiện nam tử  ! Bồ Tát chẳng những nhơn tu 
tam muội mà thây không, Bát Nhã Ba la mật cũng 
không, thiền Ba la mật cũng không, Tỳ Lê Gia Ba la 
mật cũng không, sằn  Đề Ba la mật cũng không, Thi La 
Ba la mật cũng không,ĐànBa la mật cũng không, sắc 
cũng không, nhãn cũng không, thức cũng không, Nhir
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Lai cũng không, Đại Niết Bàn cũng không. Vì thê" nên 
Bồ Tát thây tất cả pháp đều là Không.

Do đây nên lúc ở  thành Ca Tỳ La, Phật bảo A 
Nan : Ông chó* sầu não khóc lóc ! - A Nan bạch : 
Thê Tôn ! Nay quyến thuộc của tôi đều bi giết chết 
cả, làm sao tôi không sầu não khóc lóc được ! N hư 
Lai cùng tồi đồng sanh trưởng tại thành này, đồng 
là ỉhân thích của giòng Thích Ca, tại sao chỉ riêng 
có N hư  Lai là không sầu não, dung nhan lại hitri 
sáng như  vậy ?

- Này A Nan ! Ông thây thành Ca Tỳ La là có 
thật, còn Phật thời thây là không tịch trọn không 
chỗ có. Ông thây giòng Thích Ca là thân thích, còn 
Phật vì tu không nên đều không chỗ thấy. Vì thê' 
nên ông sanh lòng sầu khổ, còn dung nhan của Phật 
càng thêm hrơ-i sáng.

Này Thiện nam tứ  ! Vì chư Phật và Bồ Tát tu tập 
Không tam muôi như- vậy nên chẳng sanh sầu não.

Đây gọi là Bồ Tát tu tập kinh Đại Niết Bàn, thành 
tựu đầy đủ phần công đức thứ  chín .

Này Thiện nam tử  ! Thê' nào là Bồ Tát tu tập 
kinh Đại Niêt Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đirc 
t h ứ  m ư ờ i  rốt s a u  cả  ?

Bồ Tát tu tập ba mưxri bảy phẩm trợ đạo vào Đại 
Niết Bàn thường, lạc, ngã, tịnh. Vì các chúng sanh phân 
bỉệt giải thuyết kinh Đại Niết Bàn hiển thị Phật tánh.

Nê"u Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La
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Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát tin lời trên đây thời đều 
đưtỵc vào Đại Niết Bàn. Nếu người không tin thời 
luân hồi sanh tử".

Cao Quý Đức Vuxmg Bồ Tát bạch Phật : "Thế 
Tôn ! Những chúng sanh nào ở  trong kinh này chẳng 
sanh lòng cung kính ?".

Phật bảo : "Này Thiện nam tử  ! Sạu khi ta nhập 
Niết Bàn có hàng Thanh Văn đệ tử  ngu si phá giới 
ưa sanh sự  đâu tranh, bỏ mười hai bộ kinh, mà đi 
đọc tụng văn kệ sách vở của ngoại đạo, nhận chứa 
tất cả vật bất tịnh, nói rằng Phật cho phép. Những 
người ngu si này đem ch iên  đàn tôìt đổi lây gỗ tạp, 
đem vàng đổi lây thau, đem bạc đôi lây nhôm, hàng 
lụa đôi bô" gai, đem vị cam lộ đôi lấy chất độc.

Thê' nào là Chiên đàn đổi gỗ tạp ?
N hư các đệ tử  vì cúng dưtrng mà thuyết kinh 

pháp cho hàng bạch yề Hàng bạch y phóng dật không 
thích nghe pháp. Bạch y ngồi cao, Tỳ Kheo ngồi thấp. 
Nhẫn đến đem những đồ ăn uôiig ngon đê cung cấp 
mà họ vẫn chẳng bằng lòng nghe. Đây gọi là đem 
Chiên đàn đổi lây gỗ tạp.

T hế nào là đem vàng đôi lây thau ?
Thau là dụ cho sắc, thinh, hưtmg, vị, xúc năm 

dục trần, vàng là dụ cho giới. Đệ tử  của ta vì sắc 
mà phá giới đã thọ. Đây là đem vàng đổi lây thau.

T hế nào là đem bạc đôi lây nhôm ?
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Bạc dụ cho Thập thiện, nhôm dụ cho Thập ác. 
Đệ tử  của ta vâ't bỏ mười hạnh lành mà làm mười 
điều ác. Đây là đem bạc đôi nhôm vậy.

Thê nào là đem lụa đôi gai bô ?
Gai bô' dụ cho vô tàm, vô quý. Lụa dụ cho tàm 

quý. Đệ tử  của ta bỏ tàm quý quen tập vô tàm, vô 
quý. Đây là đem lụa đôi gai vậy.

Thê nào là vi cam lồ đôi chât đôc ?
ề •

Chat độc dụ cho các thứ  lợi dưỡng. Cam lồ dụ 
cho pháp vô lậu. Đệ tử  của ta vì lợi dirỡng mà tir 
khen tự  khoe với hàng bạch y rằng mình được vô 
lậu. Đây là cam lồ đôi châít độc.

Sau này kinh Đại Niết Bàn lưu hành ở  Diêm Phù 
Đê, có các đệ tử  Phật thọ trì, đọc tụng, biên chép, 
diên thuyêít sẽ bị các ác Tỳ Kheo đây giết hại.

Lúc đó các ác Tỳ Kheo nhóm họp nhau lâp chê" ưức 
nghiệm rằng : Vị nào đọc tụng thọ trì, biên chép, diễn 
thuyêt kinh Đại Niết Bàn, đều chẳng được cùng ở, cùng 
ngồi, cùng đàm luận chuyện trò. Vì kinh Đại Niết Bàn 
chẳng phải của Phật nói, do người tà kiên tạo ra. Người 
tà kiến là lục sư, kinh điên của lục sư  chẳng phải kinh 
điển của Phật. Vì tất cả chư Phật đều nói các pháp là vô 
thirở-ng, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nếu nói các pháp là 
thường, lạc, ngã, tịnh thời đâu phải là kinh do Phật nói.

^ 1 c lro  c á c  đ ệ  t ử  c h ứ a  c á c  t h ứ  v ậ t ,  c ò n  lụ c
sir chẳng cho các đệ tử  cất chứa tất cả vật. Nêu câm 
chứa thời thê" nào lại là lời của Phật ?
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Chir Phật chẳng câm đệ từ  dứt hẳn năm vị sữa bò 
và ăn thịt. Còn lục sir chẳng cho ăn năm thứ  muôi, năm 
thứ  vị sữa bò và huyết mỡ. Nếu câm những thứ  này 
thời đâu phải là kinh điển chánh của Phật !

C hư Phât nói ba thửa, mà kinh này thuần nói 
nhứ t thửa là Đại Niết Bàn, thời đâu gọi là kinh điển 
chánh của Phật đưtrc !

Chư* Phật rôì ráo nhập Niết Bàn, còn kinh này nói 
Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng nhập Niết Bàn.

Kinh này không ở  trong sô" mưxH hai bộ, chính 
là ma thuyết, chẳng phải Phật thuyết.

Này Thiện nam tử  ! Người như  trên đây dầu là đệ 
h r Phật mà chẳng thê tin thuận kinh Đại Niêt Bàn nặy.

Này Thiện nam tử  ! Trong thời kỳ vậy, nêu có 
chúng sanh tin kinh điển này nhẫn đêVi nửa câu, 
phải biết rằng ngirò-i này thiệt là đệ tử  của P h ậ t do 
sự  tin này mà thây Phật tánh nhập Đại Niêt Bàn".

Cao Quý Đức Vuxmg Bồ Tát nói : "Lành thay ! 
Lành thay ! Ngày nay đức N hư Lai khéo khai thị 
kỉnh Đại Niết Bàn.

T hế Tôn ! Tôi nhcrn việc này bèn đuxỵc giải ngộ 
kinh Đại Niết Bàn một câu nửa câu. Do hiểu một 
câu đến nửa câu nên thây chút phần Phật tánh. Cứ 
như  lời Phật nói, tôi cũng sẽ vào đưtxc Đại Niết Bàn.

Đây gọi là Bồ Tát tu tâp kinh Niêt Bàn thành 
hru đầy đủ phần công đức thứ  mười.


